VŨ LỰC - TÙY PHÚC DÂN - TRỊNH LỖI 





P. 


tEi#i# 





> 


NHÀ XUẤT BẢN )).,/. 4/0 À7 po) (c1.191, 
I8:17/5/2./0:7.0.icli0u, 0Ô THẲNH EHỖ HỖ CHÍ MINH 





VŨ LỰC - TÙY PHÚC DÂN - TRỊNH LỖI 


KINH TẾ 
TRUNG QUOC 


Người dịch: ThS. NGUYÊN THỊ THU HÀNG 
Hiệu đính và Giới thiệu: TS. DƯƠNG NGỌC DŨNG 


Ni E2 


NHÀ XUẤT BẢN NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP 
TRUYỀN BÁ NGŨ CHÂU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 





KINH TẾ TRUNG QUỐC 
Vũ Lực - Tùy Phúc Dân - Trịnh Lỗi 
ISBN: 978-604-58-0242-7 


Copyright 6 2011 China Intercontinental Press. 

Bất kỳ phần nào trong xuất bản phẩm này đều không được phép sao chép, lưu giữ, đưa vào 
hệ thống truy cập hoặc sử dụng bất kỳ hình thức, phương tiện nào để truyền tải: điện tử, cơ 
học, ghỉ âm, sao chụp, thu hình, phát tán qua mạng hoặc dưới bất kì hình thức nào khác nếu 
chưa được sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản. 

Ấn bản này được xuất bản tại Việt Nam theo hợp đồng chuyển nhượng bản quyển giữa Nhà 
xuất bản Truyền bá Ngũ Châu, Trung Quấc và Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hỗ Chỉ 
Minh, Việt Nam. 


Lời giới thiệu 


C thể nói, không có để tài thảo luận nào dễ gây tranh cãi như Trung Quốc, đặc biệt tại 
Việt Nam hiện nay. Phải thành thật thú nhận rằng, tôi là người hâm mộ Trung Quốc 
“từ đầu đến chân; nhưng có khi cũng phải rà soát lại sự hãm mộ của mình khi có được 
thông tin mới. Chẳng di phủ nhận rằng, Trung Quốc là một đất nước vĩ đại về nhiều một. 
Trên nhiều phương diện như: vẫn hóa, tổ chức chính trị, quản lý kinh tế, kinh daanh thương 
mại,... Trung Quốc có thể đóng vũi trò làm tấm qương soi cho Việt Nam. Soi để học hỏi 
những điều tích cực và tránh né những sai lâm mà quốc gia không lỗ này đã phạm phải 
(Cách mạng Văn hóa là một ví dụ). 


Trên bình diện toàn cầu, việc học hỏi nghiên cứu về quốc gia khổng lỗ này lúc nào 
cũng thu hút được sự quan tâm của giới trí thức và truyền thông. Trong quan hệ quốc tế 
ngày nay, Trung Quốc nghiễm nhiên đóng vai trò quyết định không thua kém gì so với các 
siêu cường thể giới khác. Trong bệ sách nổi tiếng "Thế giới đi về đâu?" (NXB. Thể Giới, Hà 
Nội, 2010), tác giả Grzegorz V. Kolodko đã dành rất nhiễu trang giấy cho vai trò của Trung 
Quốc trong thế giới đương đại. Ông viết: "Trung Quốc đã đi theo con đường của Trung 
Quốc, là con đường đặc biệt đúng đắn nếu nhìn từ góc độ phát triển" (tr. 316). 


Bộ sách Trung Quốc qỗm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiễu 
hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một búc tranh toàn cảnh về 
Trung Quốc đương đại sau 30 năm cải cách kinh tế. Tất cả các phương diện của kinh tế 
văn hóa, xã hội Trung Quốc đều được để cập đến một cách ngắn gọn, có sức khái quát 
cao, dễ cho người đọc nằm bắt được những thông tin cơ bản: chế độ chính trị, kinh tế, lịch 
sử, văn hóa, xã hội, địa lí nháp luật, ngoại giao, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, khoa học, 
kỹ thuật, giáo dục, môi trường. Có thể nói đây là bộ bách khoa toàn thư về Trung Quốc 
hiện đại. Tôi cảm thấy hơi thất vọng khi thấy thiếu những phần bản về nghệ thuật, điện 
ảnh, văn học, triết học, ẩm thực, y học, phong thủy, nhưng có lẽ như vậy lại tốt hơn. Nếu 
những người chủ biên quá ôm đồm, bộ sách chắc chắn sẽ dây qấp đôi, dễ làm người đọc 
khiếp đảm. Vả lại, đã có khá nhiều các bộ toàn thư khác liên quan đến vẫn học và triết học 
rồi, sự đóng góp của bộ sách sẽ không có điểm nhấn rõ rệt. 


Điểm nhấn của bộ sách này, theo tôi, qỗm có hai điểm. Điểm thứ nhất là người đọc. 
Thông qua cách trình bày, chúng ta dễ dàng nhận ra độc giả mục tiêu của bộ sách này là 
các độc qiả phổ thông, ham hiểu biết, nhưng không phải là những chuyên gia về Trung 


Quốc học. Phương thức trình bày ngắn gọn, giản dị, kèm theo nhiều hình ảnh minh họa, 
nội dung chuyên sâu hơn một tờ nhật báo, nhưng không nặng nề phân tích như một 
cuốn sách chuyên khảo, Các doanh nhân bận rộn, các nhà giáo trung học, các sinh viên 
thuộc chuyên ngành Đông Phương học, Trung Quốc học, Quan hệ Quốc tế, Kinh tế Chính 
trị, kể cả giới truyền thông báo chí, đều có thể tìm thấy trong bộ sách này những thông 
tin hữu ích. Điều đáng khen là văn phong tuyên truyễn chính trị của lỗi viết thập niên 60- 
70 đã được tỉnh giảm liều lượng khá nhiều, trảnh cho người đọc cảm giác khó chịu không 
cần thiết. 


Điểm nhấn thứ hai là nội dung. Chúng ta thấy khá rõ là nội dung xoay quanh các vẫn 
để hiện đại và đương đại, nhằm giới thiệu một đất nước Trung Quốc hết sức hoành trắng, 
đang vươn lên tăng trưởng từng ngày, đạt được hết thành tích này đến thành tích khác trong 
nhiều lĩnh vực đa dạng, đặc biệt là kinh tế, ngoại giao. Sự thành công đây ấn tượng về kinh 
tế của Trung Quốc đã khiến Hỗ Cẩm Đảo từ bỏ đường lỗi ngoại giao tương đối dè đặt của 
Đặng Tiêu Bình và đòi hỏi thế giới phải công nhận vai trò lớn hơn của Trung Quốc trong các 
quyết định chiến lược toàn cầu. Sự vươn lên của Trung Quốc cũng đồng thời báo hiệu vị trí 
số hai của Nhật Bản trong nên kinh tế thế giới đã kết thúc và ngay cả vị trí siêu cường số một 
của Mỹ cũng đã lung lay. Đương nhiên con voi Ấn Độ cũng có khả năng trở thành một địch 
thủ đáng gờm của con rồng Trung Quốc, nhưng ngày đó còn xa. Ấn Độ, trừ việc gia tăng dân 
số, còn thua Trung Quốc về nhiều phương diện. 


Bản dịch sang Việt ngữ đã được thực hiện bởi các cán bộ giảng dạy Trung văn trẻ, 
các dịch giả cộng tác thường xuyên của Nhà xuất bản Tông hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 
làm việc tích cực trong một thời qian ngắn để hoàn thành đúng hạn, sẽ là một đóng góp 
đây ý nghĩa vào kho tư liệu về đất nước và con người Trung Quốc vốn hết sức nhong phú 
trên thị trường kiến thức Việt Nam. Việc phiên dịch tiếng Hoa không hễ dễ dàng chút nào 
vì thói quen thích dùng các thành ngũ, điền tích của các con cháu Không Từ, nhưng các 
dịch giả và đội ngũ biên tập của Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã làm 
hết sức mình để bảo đảm cho bản dịch tránh khỏi các sơ sót. Dù vậy, các sai lẫm liên quan 
đến việc phiên âm các nhân danh, địa danh, văn hóa,... chắc chân là điều khó tránh khỏi. 
Mong được các bậc thức giả cao mình chỉ chính. 


Xin trần trọng giới thiệu cùng bạn đọc! 


Thành phố Hồ Chí Minh, tháng T1 năm 2012 
TS. Dương Ngọc Dũng 


Lời Nhà xuất bản 


C7 cuộc cải cách cũng như những kỷ tích kinh tế mà Trung Quốc giành được đã 
khiến cho sức mạnh tổng hợp của quốc gia này ngày càng trở nên mạnh mẽ, ảnh 
hưởng quốc tế cũng mỗi lúc một lớn hơn. Càng ngày càng có nhiễu bạn nước ngoài 
muỗn tìm hiểu và làm quen với đất nước Trung Quốc. Với mong muốn giúp họ có thể tìm 
được cách nhanh nhất để thực hiện khát vọng này, giúp họ hiểu và nằm bắt được những 
tình hình cơ bản nhất của Trung Quốc chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã tổ chức 
một nhóm chuyên gia, học giả bắt tay vào biên soạn "Tủ sách Trung Quốc” 


"Tủ sách Trung Quốc” qỗm 12 quyền, lần lượt giới thiệu tình hình cơ bản của quốc 
gia này ở hấu hết các khía cạnh như địa lý, lịch sử, chính trị, kinh tế, vẫn hoá, pháp luật, 
quốc phòng, xã hội, khoa học và giáo dục, môi trường, dân tộc và tôn giáo. Hiểu được 
những điều ấy chính là những bước đệm đầu tiên cho việc tìm hiểu đất nước Trung Quốc. 


Chúng tôi hy vọng thông qua “Tủ sách Trung Quốc” này, độc giả có thể hiểu một 
cách khái lược về mọi mặt của đất nước Trung Quốc. Trước hết là những nhận thức về 
lịch sử văn hóa. Lịch sử văn hóa là nên tảng vẫn minh của mỗi quốc gia. Là một hình 
thái quan trọng của văn mình nhân loại, văn minh Trung Hoa là một trong những nên 
văn minh vô cùng độc đáo vẫn được lưu giữ cho đến ngày nay. Tiếp theo là tìm hiểu 
những tình hình cơ bản của Trung Quốc. Trung Quốc là một nước đang có tốc độ tăng 
trưởng nhanh, cao nhất thể giới, dân số đông, xuất phát điểm từ một nền kinh tế nghèo 
khó và phát triển không cân đối. Thế nhưng, vượt lên trên những khó khăn của chính 
mình, Trung Quốc đã kiên trì đi trên đường lỗi riêng, kiên trì giữ vững sự phát triển, đồng 
thời tiếp thu những thành quả văn minh của nhân loại để cuối cùng vạch ra con đường 
phát triển trong tương lai của mình. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Trung Quốc 
qiữ vững lập trường coi xây dựng kinh tế làm trọng điểm, kiên trì cải cách mở của, về đối 
nội thì xây dựng một xã hội hòa hợp, về đối ngoại thì thúc đẩy xây dựng một thế giới 
hòa bình, bên vững và cùng nhau phát triển, cùng nhau phốn thịnh. 


Hy vọng rằng “Tủ sách Trung Quốc” này sẽ giúp bạn đọc bước những bước đầu tiên 


trong "hành trình tìm hiểu Trung Quốc” của mình. 


Bắc Kinh năm 2010 
Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu 
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Lời nói đầu 


"Trẻ: qua quá trình phát triển nhanh chóng và liên tục trong hơn 

30 năm kế từ khi cải cách mở cửa đến nay, kinh tế Trung Quốc 
đã giành được những thành tựu khiến cả thế giới phải chú ý và 
trở thành nến kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, đứng đấu thế giới 
về sản lượng công nông nghiệp chủ yếu. Vị trí của Trung Quốc 
trên trường quốc tế cũng ngày được nâng cao. Từ những hình ảnh 
"người không lỗ với đôi chân bằng đất sét" hay “con sư tử phương 
Đông đang ngủ say” vào thế kỷ XVIII, cho đến hình ảnh “rống bay 


Kinh tế Trung Quốc 
phát triển như vũ 


không lố” vào thế kỷ XXI, Trung Quốc đã trải qua một quá trình — báo đang trở thành 
phát triển kinh tế rất dài. Thế nhưng, đối với đại đa số người nước đấu tàu kéo theo 
ngoài, Trung Quốc vẫn là một cái gì đó rất xa lạ, thấn kỳ, phứctạp 1V Phát triển kinh tế 
và khó thể tưởng tượng. 


của thế giới 
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. Kinh tế Trung Quốc 
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Ngày 3 tháng lũ 
năm 200%, 180 sinh 
viên của các dân tộc 
học tập tại Đại học 
Sư phạm Hoa Trung 
đã thu thập hơn 200 
chứ ”“phúc” bàng giấy, 
vải thêu, thủ cảng 
mỹ nghệ dùng trong 
thời gian đán Tết từ 
quê mình rồi ghép lại 
thành mệt tấm bản 
đề Trung Quốc để cầu 
chúc cho đất nước 
Trung Quốc nhân 6ð 
nảm thành lập. 


Vào thế kỷ thứ XIII, khi Marcn Polo - một người phương Tây đi 
vòng quanh Trung Quốc, những gì ông nhìn thấy đếu là sự phốn hoa 
và giầu có, sau đó ông đã nói cho người phương Tây biết về sự kinh 
ngạc này. Từ lúc ấy, người phương Tây luôn tràn trể những kỷ vong 
đặc biệt đối với đất nước phương Đông thẫn bí, cổ xưa này. 5au khi 
phương Tây dùng những con tàu chiến hiện đại mở toang cánh cửa 
của xã hội nông nghiệp Trung Quốc vào giữa thể kỷ XIX, những qì họ 
thấy được lại là một đế quốc cổ xưa với những mẫu thuẫn xã hội gay 
gắt và ở khắp nơi, một bên là sự xa xỉ tột cùng của hoàng đề và những 
thể lực thống trị, bên kia là tắng lớp dân đen cơ cực đói khổ, cũng 
chính là “châu môn tửu nhục xú, lộ hứu đông tử cốt” (Cửa son rượu thịt 
để ôi, có thằng đói lả thây phơi ngoài đường). Đế quốc xiêu xiêu vẹo 
vẹo này có một nền văn hóa Nho giáo khác biệt hoàn toàn với văn hóa 
phương Tây. Thế nhưng, vẫn hóa Nho giáo cổ xưa ấy có vẻ như không 





» Lờinói đầu. 


đủ sức để kháng cự. Ngay sau đó, nỗi đau chiến tranh cứ thế dày vò đất nước này hơn 100 
năm trời. 


Mãi đến giữa thể kỷ XX, tức năm 1949 khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
thành lập, sau nhiều năm chiến loạn trong ngoài, cuỗi cùng Trung Quốc cũng giành được 
độc lập tự chủ và cũng thực sự bắt đầu tiến trình chạy đuổi kinh tế từ khi đó. Hình thức 
kinh tế kế hoạch trở thành lựa chọn vô cùng hợp lý trong bởi cảnh lịch sử vào những năm 
50 của thế kỷ XX, đồng thời cũng khiến kinh tế Trung Quốc thể hiện nhiều hơn những sắc 
thái của chủ nghĩa xã hội truyền thống theo mô hình của Liên Xô. 


Đến cuối thập niên 70 của thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình, Trung 
Quốc chính thức bước vào con đường cải cách mở cửa. Đường lỗi này đã giúp cho kinh 
tế Trung Quốc có được sự phát triển như vũ bão trong hơn 30 năm (mức tăng trưởng 
bình quân mỗi năm đạt gần 10%), xã hội ổn định hài hòa, nhân dần an cư lạc nghiệp, 
Trung Quốc cũng đồng thời dẫn trở thành động lực quan trọng lôi kéo kinh tế thế giới 
phát triển. Cùng với việc vị trí kinh tế của Trung Quốc ngày càng cao lên, những hiểu 
lầm và những cách hiểu lệch lạc trong xã hội quốc tế cũng cứ thể dấy lên. Đương nhiên, 
cũng có một số ít học giả cho rằng, sự phát triển của kinh tế Trung Quốc đã sáng tạo 
nên “mỏ hình Trung Quốc? và mô hình này hẳn nhiên được nhân dân trên cả thể giới 
tôn trọng. 

Khi cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á xảy ra vào năm 1997, Trung Quốc đã thể 
hiện rõ "hình tượng của một nước lớn đây tỉnh thần trách nhiệm'. Ngày nay, đối mặt với 
những biến động do cuộc khủng hoảng tài chính thể giới mang lại, Trung Quốc lại một 
lần nữa thể hiện "hình tượng một nước lớn đầy tỉnh thần trách nhiệm và có năng lực". 


Cả thế giới lắng nghe âm thanh của Trung Quốc: Trước hết Trung Quốc sẽ giải quyết 
cho xong những việc của riêng mình, không gây phiến phức cho thế giới; các nước trên 
thể giới cần phải điểu chỉnh các chính sách kinh tế vĩ mô; xây dựng một trật tự tài chính 
quốc tế mới công bằng, bình đẳng, bao dung và có trật tự; tích cực phát triển và nâng 
cao tính tiêu biểu và quyển phát ngôn của Trung Quốc trong cơ cấu tài chính quốc tế; 
đây mạnh hoàn thiện cơ chế quản lý giám sát tài chính quốc tế; đẩy mạnh hoàn thiện 
hệ thống tiến tệ quốc tế, kiện toàn các cơ chế điều chỉnh và kiểm soát phát hành tiển tệ; 
phản đổi chủ nghĩa bảo vệ dưới mọi hình thức, duy trì ủng hộ môi trường đầu tư thương 
mại mở cửa tự do; xã hội quốc tế cần tiếp tục quan tâm đến vấn để phát triển, tích cực 
ủng hộ và giúp đỡ các nước đang phát triển hơn nữa. 

Cả thế giới cũng dõi theo những hành động thực tế của Trung Quốc: cung cấp một 
khoản cho vay ủng hộ 10 tỷ đô, giúp đỡ những nước thành viên trong Tổ chức hợp tác 
Thượng Hải ứng phó với những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế; thúc 
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đây các bên trong ngắn sách dự trữ ngoại tệ khu vực châu Á với quy mỏ 120 
tỷ đô được thành lập vào cuối năm 2009 cùng đi đến một sự nhất trí; tích cực 
tham gia kế hoạch đầu tư mậu dịch của công ty tài chính quốc tế; ủng hộ 
tăng vốn đối với tổ chức Quy Tiền tệ Quốc tế; cử nhiều đoàn xúc tiến đầu tư 
mậu dịch đến các nước thành viên trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cũng 
như Mỹ và châu Âu... 


Những điều đó đã khiến cả thể giới dõi theo Trung Quốc, cả thế giới 
chờ đợi ở Trung Quốc. Thể nhưng, vì lẽ gì Trung Quốc lại có thể khiến cả thế 
giới phải chờ đợi và dõi theo như vậy? Kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng 
trưởng hay sẽ ngưng trệ? Đâu là bí quyết thành công của kinh tế Trung 
Quốc? Liệu rằng Trung Quốc có thể trở thành một đất nước giàu mạnh, hòa 
hợp và dân chủ hay không? Trung Quốc sẽ đóng góp thêm những dì cho 
nến kinh tế thế giới? Đó đều là những vấn để mà cuốn sách này sẽ trả lời 
một cách tổng quát nhất. 


ĐỊA LÝ KINH TẾ 
TRUNG QUỐC 


Tìm hiểu về tình hình kinh tế Trung Quốc, trước hết cần tìm hiểu về 
địa lý kinh tế của Trung Quốc. Địa lý kinh tế của Trung Quốc một mặt đã 
cung cấp những điều kiện và cơ sở để phát triển kinh tế Trung Quốc, một 
mặt cũng là yếu tổ kìm hãm sự phát triển của kinh tế Trung Quốc (những 
số liệu thông kê được để cập đến ở chương này về cơ bản đều căn cử theo 
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc: "Báo cáo thống kê về phát triển xã hội 
và kinh tế quốc dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngày 26 
thủng 2 nắm 2009). 
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I. ĐỊA LÝ 


Trung Quốc nằm ở phía đông đại lục châu Á, phía bờ tây 
Thái Bình Dương. Diện tích lục địa khoảng 9,6 triệu km”, là nước có 
diện tích đứng thứ 3 trên thể giới, chỉ sau Nga và Canada. Khoảng 
cách tử nam đến bắc, từ đông sang tây khoảng hơn 5.000km. Nếu 
đi máy bay từ Cáp Nhĩ Tân thuộc vùng Đông Bắc Trung Quốc sang 


Hải Khẩu thuộc phía nam Trung Quốc mất khoảng 6 giờ; nếu đi 
từ thành phố Trường Xuân thuộc Đông Bắc Trung Quốc đến Ô Lỗ 
Mộc Tế ở miễn Tây Trung Quốc mất khoảng 7 giờ. 


Bản đỏ địa hình 
Trung Quốc, 
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Biên giới lục địa Trung Quốc dài khoảng 22.800km, phía đồng giáp Triểu Tiên, 
phía bắc giáp Mông Cổ, phía đông bắc giáp Nga, phía tây bắc giáp các quốc gia như 
Kazakhstan, Kyrgyztan, Tajikistan; phía tây và tây nam giáp với Afganistan, Pakistan, Ấn 
Độ, Nepal, Bhutan v.v..; phía nam giáp với Myanma, Lầo và Việt Nam. Phía đông và phía 
nam đổi diện với Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Brunei, Malaysia, Indonesia v.v.. 


Trung Quốc là nước có nhiều núi, diện tích vùng núi (núi, đổi và cao nguyên) 
chiếm khoảng 2/3 tổng diện tích cả nước, thung lũng và đồng bằng chỉ chiếm 1/3. Địa 
hình Trung Quốc cao ở phía tây và thấp ở phía đông, phần lớn phân bố theo hình bậc 
thang. Bậc thang cao nhất là cao nguyên Thanh Tạng, độ cao trung bình so với mực 
nước biển khoảng hơn 4.000m, được gọi là “mái nhà của thể giới”. Bậc thang cao thứ hai 
từ cao nguyên Thanh Tạng hướng về phía bắc và phía đông là cao nguyên Nội Mông Cổ, 
cao nguyên Hoàng Thổ, cao nguyên Vân Quý và thung lũng Tháp Lý Mộc, thung lũng 
Hoài Khả Nhĩ, thung lũng Tứ Xuyên, độ cao trung bình so với mực nước biển khoảng 
từ 1.000m đến 2.000m. Bậc thang thứ ba từ đổi Đại Hưng An, dãy núi Đại Hành, núi Vụ 
và núi Tuyết Phong chạy theo hướng phía đông kéo dài đến bờ biển, đa phần là đồng 
bằng có độ cao dưới 200m so với mực nước biển, ở giữa có đổi và núi thấp với độ cao 
dưới 1.000m so với mực nước biển. Bậc thang thứ tư là khu vực thềm lục địa cạn, độ sâu 
của nước bình quân không đến 200m. 


II. TÀI NGUYÊN 


Đến cuối năm 2008, diện tích đất canh tác của Trung Quốc là 121.716.000 héc ta. 
Đồng bằng Đông Bắc; đồng bảng Hoa Bắc; đồng bằng trung lưu, hạ lưu Trường Giang; 
tam giác Châu Giang và thung lũng Tứ Xuyên là những khu có diện tích đất canh tác phân 
bố tập trung nhiều nhất. Với diện tích hơn 350km”, đồng bằng Đông Bắc là đồng bằng 
lớn nhất Trung Quốc, phần lớn là đất đen màu mỡ, sản xuất dồi dào các loại thực phẩm 
như lúa mỹ, lúa nước, ngô, đậu tương, cao lương, lanh, củ cải v.v.. Đồng bằng Hoa Bắc 
phần nhiều là đất nâu, tầng đất dày, các sản phẩm nông nghiệp gốm lúa mỳ, ngô, kê, sợi 
bông v.v.. Đồng bằng trung lưu Trường Giang địa hình thấp, mạng lưới sông ngòi và ao 
hổ dày đặc, là khu vực sản xuất lúa nước và cá nước lợ chủ yếu của Trung Quốc nên có 
biệt danh là “quê hương lắm cá nhiều thóc”; đồng thời cũng là nơi sản xuất trà và tơ tằm. 
Thung lũng Tứ Xuyên phần nhiều là đất đỏ, khí hậu ẩm ướt, cây nông nghiệp có thể phát 
triển quanh năm, chủ yếu trồng lúa nước, rau cải, mía và được mệnh danh là “Thiên phủ 
chi quốc” Khu tam giác Chu Giang trồng nhiều lúa nước, mỗi năm có thể thu hoạch từ 2 
đến 3 lẫn. Diện tích rừng của Trung Quốc vào khoảng 174,81 triệu héc ta, diện tích đồng 
cỏ vào khoảng 400 triệu héc ta. Đồng cỏ tự nhiên phân bố đều khắp cả nước, nếu nhìn từ 
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khu vực hành chính thì diện tích đồng cỏ ở khu tự trị Tây Tạng là lớn 
nhất, cả khu vực có 70,8468 triệu héc ta, chiếm khoảng 21,409 diện 
tích đồng cỏ trên cả nước; tiếp theo đó là khu tự trị Nội Mỏng Cổ, khu 
tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, tỉnh Thanh Hải. Bốn khu và tỉnh kể trên 
có diện tích đồng cỏ chiếm 64,65% diện tích đồng cỏ của cả nước. 
Những nơi có diện tích đồng cỏ khoảng trên 10 triệu héc ta trở lên 
còn có tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Cam Túc và tỉnh Vân Nam. Đồng cỏ nhân 
tạo và bán nhân tạo của Trung Quốc có diện tích lớn nhất là ở khu tự 
trị Nội Mông Cổ, với 4,4334 triệu héc ta. Những nơi có diện tích đồng 
cỏ trên 1 triệu héc ta còn có tỉnh Tứ Xuyên, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ 
Tân Cương, tỉnh Thanh Hải và tỉnh Cam Túc. Vì có nguồn đồng cỏ dỗõi 
dào nên việc phát triển nghề du mục ở các khu vực như Nội Mông 
Cổ, Cam Túc, Tân Cương, Thanh Hải cũng xuất hiện ưu thể sản nghiệp. 
Diện tích về đất trỗng trọt, rừng và đồng cỏ của Trung Quốc hầu hết 
đều đứng đầu thể giới về số lượng, nhưng số lượng dân số bình quân 
lại rất ít. Đất canh tác bình quân đầu người chỉ chiếm 1⁄4 đất canh tác 
bình quân đầu người trên thể giới; diện tích rừng tích lũy bình quân 
đầu người cũng chỉ chiếm 1/8 so với bình quân trên thế giới. 


Sông ngòi và ao hồ là nguồn nước lợ chủ yếu của Trung Quốc. 
Tổng lượng của nguồn nước Trung Quốc là 2.712,7 tỷ mỶ, bình quân 
đầu người vào khoảng 2.000m'. Tỷ lệ tận dụng nguồn nước khá 
thấp, hơn nữa lượng nước bình quân đầu người hạn hẹp, nguồn 
nước bình quân đầu người của Trung Quốc đứng thứ 121 trên thể 
giới, là một trong 13 nước có nguốn nước bình quân đầu người hạn 
hẹp nhất trên thế giới. Đồng thời, nguồn nước phản bố cũng không 
đều, phía nam nhiều, phía bắc ít, dẫn đến tình trạng miền nam thì 
thường hay xảy ra lũ lụt, miền bắc lại thường xảy ra hạn hán. Tài 
nguyên thủy điện lưu trữ của Trung Quốc đạt đến 676 triệu KW, 
đứng đấu thế giới. Hệ thống thủy điện sông Trường Giang nhiều 
nhất, kế đó là hệ thống thủy điện sông Nhã Lỗ Tạng Bố, thể nhưng 
tình trạng phân bố cũng không đều, chủ yếu lưu trữ ở khu vực tây 
nam cách xa vùng duyên hải. 


Trữ lượng tài nguyễn khoảng sản đã được phát hiện của Trung 
Quốc hiện nay chiếm khoảng 12% trữ lượng tài nguyên trên toàn thế 
giới, là nước lớn có trữ lượng khoáng sản đứng thứ 3 trên thể giới (chỉ 
sau Mỹ và Nga). Nhưng do dân số quá lớn, nguồn khoáng sản bình 
quân đầu người của Trung Quốc chỉ đạt mức 58% trữ lượng khoáng 
sản bình quân đẫu người của thể giới, có 45 loại khoáng sản có trữ 
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lượng bình quân đầu người thấp hơn một nửa so với bình quân đầu 
người của thế giới. Những khoáng sản đã được phát hiện ở Trung 
Quốc hiện nay gồm 171 loại, trong đó trữ lượng của 158 loại khoáng 
sản đạt đến mức độ có thể khai thác, trong đó bao gồm T0 loại thuộc 
tài nguyên năng lượng, 41 loại kim loại màu, 8 loại kim loại quý hiểm, 5 
loại kim loại đen, 91 loại phi kim và 3 loại tài nguyên khoáng sản dạng 
lỏng và dạng khí. Trung Quốc có 12 loại tài nguyên khoáng sản đứng 
đầu thế giới về trữ lượng, đó là vanadium, titanium, tantalum, boron, 
stibium, vonfram, than chì, muối Glauber, barit, magie (magnesite) và 
thạch cao. Trữ lượng của các loại khoảng sản như than, sắt, chì, kẽm, 
đồng, bạc, thủy ngắn, thiếc, niken, đá apatit, a-miäng v.v.. đểu đứng 
đầu thế giới. Trong đó trữ lượng than đá luôn duy trì ở mức 1.003,3 tỷ 
tấn, chủ yếu phân bố ở phía bắc, đặc biệt là ở tỉnh Sơn Tây và khu tự trị 
Nội Mông Cổ có trữ lượng phong phú nhất. Trữ lượng sắt cũng luôn 
duy trì ở mức 45,7 tỷ tấn, chủ yếu phân bố ở vùng Đông Bắc, Hoa Bắc 
và Tây Nam. Các loại khoáng sản như dấu mỏ, khí thiên nhiên, dầu đá 
phiến, phốt pho v.v.. cũng rất phong phú. Dầu mỏ chủ yếu phân bổ ở 
khu vực tây bắc, tiếp theo là ở khu vực Đông Bắc, Hoa Bắc và thềm lục 
địa vùng biển cạn thuộc duyên hải Đông Bắc. 


li. ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ CÁC KHU KINH TẾ 


Hiện nay, Trung Quốc có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bao 
gồm 23 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 thành phố trực thuộc trung ương và 2 đặc 
khu hành chính. Trong lịch sử cũng như về mặt tập quán, các khu 
hành chính cấp tỉnh đều có tên gọi tỉnh lược. Nơi đóng trụ sở chính 
quyền nhân dân ở khu hành chính cấp tỉnh được gọi là thủ phủ, 
Bắc Kinh - nơi chính quyền nhân dân trung ương đóng trụ sở là thủ 
đô của Trung Quốc. Hương trấn là đơn vị hành chính thấp nhất của 
Trung Quốc. Khu tự trị, châu tự trị, huyện tự trị là khu tự trị dần tộc, 
nơi các dân tộc thiểu số tập trung sinh sống, những nơi này đều là bộ 
phận không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. 

Trong lịch sử, Hỗng Kông và Ma Cao đã từng bị chia cắt với 
Trung Quốc đại lục. Vào ngày 1 tháng 7 năm 1997, Trung Quốc đã 
khôi phục lại chủ quyền đối với Hỗng Kông và thành lập Đặc khu 
hành chính Hỗng Kông; và đến ngày 20 tháng 12 năm 1999, Trung 
Quốc đã khôi phục lại chủ quyền đổi với Ma Cao và thành lập Đặc 
khu hành chính Ma Cao. Đài Loan và đại lục đểu thuộc đất nước 
Trung Quốc. 
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Theo sự phân chia trong điều tra kinh tế toàn quốc lẫn thứ hai vào năm 2008, Trung 
Quốc đại lục chia làm ba vùng kinh tế: miễn Đông, miễn Trung và miễn Tây. Khu vực miễn 
Đông bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Liêu Ninh, Thượng Hải, Giang Tô, Triết Giang, 
Phúc Kiến, Sơn Đông, Quảng Đông, Hải Nam; khu vực miễn Trung bao gỗm Sơn Tây, Cát 
Lâm, Hắc Long Giang, An Huy, Giang Tây, Hà Nam, Hỗ Bắc, Hồ Nam; khu vực miễn Tây bao 
gồm Nội Mông Cổ, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quế Châu, Vân Nam, Tây Tạng, 
Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải, Ninh Hạ, Tân Cương. 


Ba vùng kinh tế lớn có thể tiếp tục chia nhỏ thành miển Đông, miền Trung, miễn 
Tây và Đông Bắc. Miễn Đông bao gỗm 10 tỉnh là Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Thượng Hải, 
Giang Tô, Triết Giang, Phúc Kiến, Sơn Đông, Quảng Đông, Hải Nam; miền Trung bao gồm 
6 tỉnh là Sơn Tây, An Huy, Giang Tây, Hà Nam, Hồ Bắc, Hỗ Nam; miền Tây bao gồm 12 tỉnh 
thành và khu vực là Nội Mông Cổ, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quế Châu, Vần 
Nam, Tây Tạng, Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải, Ninh Hạ, Tân Cương; Đông Bắc bao gồm 3 
tỉnh là Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang. 


IV. DÂN SỐ 


Trung Quốc là nước có dân số đông nhất thế giới. Vào cuối năm 2008, tổng dân số 
của Trung Quốc đại lục vào khoảng 1,32802 tỷ dân. Đặc khu hành chính Hỗng Kông có 
dân số khoảng 6,830 triệu người, Đặc khu hành chính Ma Cao có dân số khoảng 530 ngàn 
người. Trung Quốc cũng là một trong những nước có mật độ dân số dày đặc nhất thể 
giới, mật độ dân số bình quân là 134 người / km”. Nhưng mật độ dân số phân bố không 
đều: Khu vực duyên hải miến Đông mật độ dân số dày đặc, mật độ bình quản hơn 400 
người / km”; khu vực miền Trung bình quân hơn 200 người / km; khu vực cao nguyên 
miền Tây mật độ dân số thưa thớt, bình quân mỗi km” không tới 10 người. 


Từ khi tiến hành cải cách mở cửa từ năm 1978 đến nay, cùng với việc thực hiện 
quản triệt chính sách kế hoạch hóa gia đình, mức độ sinh đẻ của người dân Trung Quốc 
không ngừng giảm xuống. Tỷ lệ dân số Trung Quốc so với tỷ lệ dân số thể giới đã từ 
22,2% vào năm 1980 giảm xuống 20,1% vào năm 2007, đồng thời từ mô hình sinh đẻ 
truyền thống “sinh nhiều, tử vong ít, tăng trưởng tự nhiên nhiều" đã chuyển đổi sang 
mö hình hiện đại “sinh ít, tử vong ít, tăng trưởng tự nhiên ít” Cùng với sự nẵng cao mức 
sống và những tiến bộ trong sự nghiệp y tế công cộng, tình hình sức khỏe tổng thể 
của dân số Trung Quốc đã có những cải thiện tích cực. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh liên 
tục giảm xuống. Tuổi thọ bình quân dự đoán có sự tăng lên rõ rệt. Trình độ học vấn của 
người dân cũng đã tăng lên thấy rõ. Mức độ đô thị hóa dần số của Trung Quốc cũng đã 
đạt mức 45,7%. 
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Dân số quá đông là 
quốc stí chủ yếu nhất 
của Trung Quốc. 








V. THÀNH THỊ 


Cùng với sự tiến nhanh trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và đô thi hóa của Trung Quốc, số lượng thành phổ cũng như 
quy mô thành thị của Trung Quốc không ngừng được mở rộng. Vào 
cuối năm 2007, số lượng thành phố của Trung Quốc đã lên đến 655 
thành phố, các thành phố cấp địa phương trở lên là 287 thành phố. 
Các khu trực thuộc thành phố (không bao gỗm các huyện trực thuộc 
thành phổ) có dân số 2 triệu người trở lên lên đến 36 khu; các thành 
phố có dẫn số từ 1 triệu đến 2 triệu lên đến 83 thành phố. Quy mô 
thành phổ không ngừng được mở rộng. Diện tích đất của các khu 
vực hành chính thành phố thuộc cấp địa phương trở lên (không bao 


Bảng 1-1. Cơ cấu dân số của Trung Quốc năm 2008 
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gồm các huyện trực thuộc thành phố) là 622 triệu km”. Sự phát triển 
của các thị trấn, thị xã nhỏ cho thấy một cục diện mới, số lượng thị 
trấn tăng lên nhanh chóng. Cho đến cuối năm 2008, dân số thành 
phổ của Trung Quốc là 607 triệu người, mức độ đô thị hóa đạt đến 
45,68%, tăng lên 359% so với năm 1949. 


Cho đến cuối năm 2007, sự phân bố theo khu vực trong số 
lượng tổng thể của các thành phố ở Trung Quốc như sau: Hoa Bắc 
(77 thành phổ), Đông Bắc (90 thành phố), Hoa Đông (188 thành phố), 
Hoa Nam (177 thành phố), Tây Nam (65 thành phố), Tây Bắc (60 thành 
phố), Đài Loan (39 thành phổ), Hồng Kông - Ma Cao (2 thành phối. Những năm gắn đây, 
l - mức độ đỗ thị hỏa 
Tình hình phân bố theo tỉnh trong số lượng tổng thể của các của Trung Quốc có 
thành phố ở Trung Quốc như sau: Tỉnh Sơn Đông (48 thành phổ),tỉnh — sự phát triển nhanh 
Quảng Đông (44 thành phổi, tỉnh Giang Tô (40 thành phố), tỉnh Hà _ chóng, đóng thời tiến 
Nam (39 thành phối, tỉnh Hồ Bắc (36 thành phổ), tỉnh Triết Giang (33 nan 8n 
thành phố), tỉnh Hà Bắc (33 thành phổ), tỉnh Tứ Xuyên (32 thành phố), _ gạp tục tăng nhanh 
tỉnh Liêu Ninh (31 thành phổi, tỉnh Hắc Long Giang (31 thành phổi, — trong tương lai 
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tỉnh Hồ Nam (29 thành phối, tỉnh Cát Lãm (28 thành phổi, tỉnh 
Phúc Kiến (23 thành phổ), tỉnh An Huy (22 thành phố), tỉnh Sơn Tây 
(22 thành phối, tỉnh Giang Tây (21 thành phổ), khu tự trị dần tộc 
Choang - Quảng Tây (21 thành phổ), khu tự trị Duy Ngô Nhĩ - Tần 
Cương (21 thành phổi), khu tự trị Nội Mông Cổ (20 thành phổi, tỉnh 
Vân Nam (17 thành phổ), tỉnh Cam Túc (16 thành phổi, tỉnh Thiểm Tây 
(13 thành phối, tỉnh Quế Châu (13 thành phổi, tỉnh Hải Nam (8 thành 
phổi), khu tự trị dân tộc Hỏi - Ninh Hạ (7 thành phổi, tỉnh Thanh Hải (3 
thành phổi, khu tự trị Tây Tạng (2 thành phối. 


VI. TÌNH HÌNH GIAO THÔNG VÀ VẬN TẢI 


Cùng với sự phát triển của kinh tế, điều kiện giao thông vận 
tải của Trung Quốc cũng được cải thiện rõ rệt. Vào năm 2008, các lộ 
trình đường sắt của Trung Quốc là 80 ngàn km, lộ trình đường bộ 
là 3.730.000 km, lộ trình vận chuyển đường sông là 123.000 km, lộ 
trình vận chuyển của hàng không dân dụng là 2.462.000 km, lượng 
hàng hóa vận chuyển lên đến 25,9 tỷ tấn hàng, lượng chu chuyển 
hàng hóa lên đến 11.030,1 tỷ tấn - km. Số lượng đầu máy xe lửa 
lên đến 18.437 đấu, số lượng xe hơi sở hữu của người dân lên đến 
50,996 triệu chiếc, tàu thủy vận chuyển dân dụng lên đến 184.190 
chiếc, thông lượng vận tải hàng hóa tại các cảng chủ yếu ở duyên 
hải vào khoảng 4,3 tỷ tấn. 

Cuối năm 2007, xây dựng 12 tuyến đường chủ yếu nhất 
trên cả nước xuyên suốt “ngũ tung thất hoành (năm dọc bảy 
ngang)”. Đến năm 2010, mạng lưới đường cao tốc chủ yếu 
nhất của quốc gia về cơ bản đã được hình thành, đẳng cấp 
kỹ thuật trên các tuyến đường chính của quốc gia và các tỉnh 
ngày càng được nâng cao; về cơ bản đã xảy dựng được 8 tuyển 
đường trục nổi giữa các tỉnh; có 14 tuyến đường trong “ngủ xạ 
lưỡng tung thất hoành” thuộc quy hoạch xây dựng mạng lưới 
đường cao tốc trọng điểm (“Ngũ xạ”: Bắc Kinh - Thượng Hải, Bắc 
Kinh - Phúc Châu, Bắc Kinh - Hồng Kông Ma Cao, Bắc Kinh - Côn 
Minh, Bắc Kinh - Cáp Nhĩ Tân; “lưỡng tung”: Thẩm Dương - Hải Khẩu, 
Bao Đầu - Mậu Minh; “thất hoành”: Thanh Đảo - Ngắn Xuyên, Nam 
Kinh - Lạc Dương, Thượng Hải - Tây An, Thượng Hải - Trùng Khánh, 
Thượng Hải - Côn Minh, Phúc Châu - Ngân Xuyên, Quảng Châu - Côn 
Minh), đồng thời nỗ lực để đến năm 2010 về cơ bản sẽ thông đường. 
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Đến năm 2010, bố cục tầng lớp của các cảng ở vùng duyên hải 
cũng từng bước được hoàn thiện, bố cục cảng chuyên môn hóa với 
hệ thống vận chuyển ở quy mô lớn như than đá, dấu thô, chất lỏng 
khí thiên nhiên, quặng sắt, công-ten-nơ v.v.. đếu đã được hình thành 
về cơ bản. Xây dựng 3 trung tâm vận chuyển quốc tế trọng điểm, đó 
là Thượng Hải, Thiên Tân và Đại Liễn. 


VII. MÔI TRƯỜNG 


Do dân số đông và mức độ phát triển kinh tế không cao nên 
trong quá trình phát triển kinh tế, Trung Quốc luôn phải đối mặt với 
vấn để bảo vệ môi trường và hệ sinh thái. Ngay từ năm 1972, Trung 
Quốc đã tham gia hội nghị quốc tế về vấn để bảo vệ môi trường 
do Liên Hiệp Quốc chủ trì. Nhưng củng với tốc độ phát triển nhanh 
chóng của kinh tế Trung Quốc, áp lực về vấn để môi trường cũng 
mỗi năm một gia tăng. Đến năm 2007, công tác tiết kiệm năng 
lượng và giảm thiểu khí thải của Trung Quốc đã giành được những 


tiến triển nổi bật, lượng COD (nhu cầu ô xy hóa học - lượng ô xy cần 


thiết để ô xy hóa tất cả các hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ trong 





Trải qua thời kỳ đầu 
phát triển công nghiệp 
hóa, Trung Quốc 
nhanh chóng ÿ thức 
được tắm quan trọng 
của việc bảo vệ mỏi 
trường sinh thải. Qua 
những biện pháp hữu 
hiệu được thực hiện 
trong những năm qắn 
đây, cũng tác bảo vệ 
mỗi trường của Trung 
Quốc đã giảnh được 
những hiệu quả rỗ rệt. 
Tấm ảnh này chụp vào 
ngày 4 thẳng 3 năm 
2006, thành phố Thảm 
Dương, tỉnh Liêu Ninh 
đẹp biết bao dưới cảnh 
trời xanh mây trắng 
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nước} và lượng khí thải sulfur dioxide cùng giảm. Đến năm 2008, 
trên cả nước đã hoàn thành việc trồng cây gây rừng với diện tích 
4.770 triệu héc ta, số lượng khu bảo tổn thiên nhiên cũng lên đến 
2.538 khu, trong đó có 303 khu bảo tốn thiên nhiên cấp quốc gia. 
Đất ngập nước thiên nhiên cũng được bảo vệ nhiều hơn. Chức năng 
sinh thái ngày càng được khỏi phục và cải thiện. Công tác xử lý tình 
trạng xói mòn đất có được những tiến triển mới. Những hoạt động 
giao lưu và hợp tác quốc tế của Trung Quốc trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường ngày càng năng động hơn. Hiện nay, Trung Quốc đã kí 
kết hiệp định hợp tác mỏi trường với rất nhiều quốc gia trên thể giới. 


Trước khi Hội nghị về biến đổi khí hậu được chính thức khai 
mạc tại Copenhagen, Đan Mạch từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 12 năm 
2009, chính phủ Trung Quốc đã công bố mục tiêu kiểm soát lượng 
khí thải nhà kính đến năm 2020 như sau: Đến năm 2020, lượng khí 
thải của carbon dioxide trên đơn vị GDP cũng giảm xuống từ 40% 
đến 45% so với năm 2005, cao hơn rất nhiều so với những lời hứa đổi 
với vấn để giảm thiểu khí thải nhà kính của các nước lớn khác. Điều 
đó không chỉ thể hiện việc chính phủ Trung Quốc mong muốn cố 
gắng hết mình trong vấn để này vì nhân dân của chính họ, mà cũng 
thể hiện thái độ đầy tỉnh thần trách nhiệm đối với tương lai của toàn 
nhân loại. Trung Quốc đang tham gia công tác bảo vệ môi trường 
toàn cầu với một tỉnh thân hợp tác tích cực và thái độ rất cởi mở. 


QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 
CỦA KINH TẾ TRUNG QUỐC 


Quá trình phát triển của kinh tế Trung Quốc là một câu chuyện 
kể rất dài, thể hiện khát vọng theo đuổi và không ngừng tìm tòi của 
nhân dân Trung Quốc đổi với công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa. Sáu mươi năm phong ba bão táp khiến cho người Trung Quốc 
càng trưởng thành hơn, càng lý trí hơn và càng tự tin hơn để tiếp tục đi 
trên con đường mình chọn lựa, mở ra một nên kinh tế xã hội chủ nghĩa 
mang màu sắc Trung Quốc bằng thực tiễn và suy nghỉ của riêng mình. 
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Từ năm 1548 đến 


năm 1953, chính sách 
cải cách ruộng đất 
thực hiện trên phạm 
vi cả nước đã giúp 
cho người nông dẫn 
Trung Quốc lần đầu 
tiên được sở hữu 
ruộng đất trong lịch 
sử mãy ngàn nắm, 
chính điều đỏ đã kích 
thích tỉnh thân tích 
cực trong sản xuất 
của mọi người. Trang 
ảnh là những người 
đản cơ cực ở vùng 
Đông Bắc sau cải cách 
ruậng đất, họ đang 
đóng cọc trên khu vực 
ruộng đất của minh. 


|. GIAI ĐOẠN TÍCH LŨY VÀ ƯU TIÊN PHÁT TRIỂỀN CÔNG NGHIỆP 
NẶNG: TỪ NĂM 1949 ĐẾN 1978 


Vào ngày 1 tháng 10 năm 1849, sự thành lặp của nước Cộng 
hòa Nhân dân Trung Hoa đã kết thúc hơn 100 năm đây biến động xã 
hội của Trung Quốc đại lục. Một chính phủ lớn mạnh được thành lập 
đã cung cấp cho việc phát triển kinh tế một sự bảo đảm, thế nhưng, 
nếu muốn thực sự đứng lên thì vẫn cần phải phát triển kinh tế. 


Khi ây, những gì còn giành 
lại cho chỉnh phủ mới của Trung 
Quốc chỉ là một sự đổ nát. Năm 
1849, sản lượng lương thực bình 
quân của Trung Quốc chỉ vẻn 
vẹn 71 kq/ 1 sào ruộng, thấp 
hơn mức độ bình quân của thế 
giới 4kg. Năng suất lao động rất 
thấp. Sản xuất công nghiệp cho 
thấy rõ sự tụt hậu. Sản lượng 
gang thép chỉ đạt 410 nghìn 
tấn, sản lượng dẫu thô cũng chỉ 
đạt 120 nghìn tấn. 


Sau khi nước Cộng hòa 
Nhẫn dẫn Trung Hoa thành lận vào năm 19498, nhiệm vụ quan trọng 
nhất của chính phủ chính là phải khôi phục và phát triển kinh tế 
quốc dân. Khi ấy, phương châm kinh tế của chính phủ Trung Quốc là 
“Quan tâm cả công và tư, lao động và tư sản cùng có lợi (lao tư lưỡng 
lợi), thành phố và nông thôn cùng hỗ trợ cho nhau, tiến hành giao 
lưu trong và ngoài nước”. Chính phủ thông qua hàng loạt các chính 
sách kinh tế có hiệu quả, thống nhất tiến tệ và tài chính, thực hiện 
cân bằng thu chỉ tài chính, xóa bỏ tình trạng lạm phát “ác tính” kéo 
dài suốt 13 năm, đồng thời gia tăng quyền lực của chính phủ trong 
vẫn để chỉ phối nguồn vốn, áp đặt luôn mỗi quan hệ giữa chính phủ 
trung ương và chính quyền địa phương. Thông qua hàng loạt biện 
pháp chính sách cải cách và khôi phục kinh tế, chỉnh phủ Trung Quốc 
đã nhanh chóng khôi phục sản xuất vốn đã bị phá hỏng trong chiến 
tranh, đồng thời tăng thêm cơ hội việc làm, thực hiện ổn định xã hội. 
Ở các vùng nông thôn, chính phủ đã thực hiện triệt để phương án cải 








Do sự trì trệ của củng nghiệp hóa, Trung Quốc cận đại luôn bị các thể liíc phương Tây chèn ép, uy hiếp. 
Những loạn lạc trong và ngoài nước liên tục xảy ra, nhân dẫn cơ cực, đói khổ, bệnh tật; vị trí của Trung 
Quốc trên trường quốc tế ngày càng bị tụt hậu. Kể từ năm 1840, chỉ trong thời gian 100 nắm ngắn ngủi 
ấy, Trung Quốc đã trải qua tất cả 12 cuộc chiến tranh và cách mạng lớn, trong đó có 6 lắn là chiến tranh 
chống sự xảm lược của chủ nghĩa để quốc (chiến tranh thuốc phiện lần thứ nhất, chiến tranh thuốc phiện 
lần thứ hai, chiến tranh Trung - Pháp, chiến tranh Trung - Nhật năm Giáp Ngọ, chiến tranh chống lại sự 
xảm lược của Liên quân tảm nước, chiến tranh chống Nhật), 6 lẫn là chiến tranh trang nước (phong trào 
Thái Bình Thiên Quốc, phong trào Nghĩa Hòa Đoàn, cách mạng Tân Hợi, cách mạng lần thứ hai, chiến tranh 
Bắc phạt, đại chiến Trung Nquyên, chiến tranh cách mạng ruộng đất, chiến tranh qiải phỏng]. Sự xâm lược 
của chủ nghĩa để quốc, sự áp bức của chủ nghĩa phong kiến và những cuộc chiến tranh vừa kế trên đã qây 
ra những tổn thất kinh tế gián tiếp hoặc trực tiếp khiến cho kinh tế Trung Quốc phát triển rất chậm chạp, 
trình độ phát triển rất thấp. 

Nếu nhìn theo chiếu dọc, khi nước Cộng hòa Nhân dẫn Trung Hoa thành lẫn vào năm 1849, thụ nhập 
quốc dân binh quản đầu người của Trung Quốc chỉ là 66,1 đồng. Từ năm 1840 đến năm 1349, mức độ tăng 
trưởng bình quản của GDP không đến 1%. Trong giả trị tổng sản lượng công nông nghiệp vào năm 1949, 
tỷ lệ qiá trị tổng sản lượng nông nghiệp chiếm 70%, giá trị tổng sản lượng công nghiệp chỉ chiếm 309%, 
trong 30% này, giá trị tổng sản lượng công nghiệp nặng chỉ chiếm vên vẹn 7,8%. Trung Quốc văn là một 
nước nông nghiệp lạc hậu, đói nghèo. 

Nếu nhìn theo chiều ngang, trong khoảng thời gian từ năm 1820 đến năm 1950, kinh tế thể giới giành 
được những tiến triển không lỗ chưa từng có. GDP của thế giới tăng trưởng 8,68 lắn, GDP bình quản đầu 
người trên thể giới tăng lên 4,17 lẫn. Trong đó, GDP bình quản đầu người của nước Mỹ tăng lên 8,61 lắn, ở 
các nước Tây Âu tăng lên 4,73 lắn, ở Nhật Bản tăng lên 3,88 lần. Thế nhưng ở Trung Quốc khi ấy, GDP bình 
quân đầu người lại giảm. Theo kết quả nghiên cứu của nhà kinh tế học người Anh - Angels Maidisen, GDP 
của Trung Quốc đã tử mức tương đương 90% GDP bình quân của thế giới vào năm 1820 giảm xuống còn 
lại mức tương đương 21% vào năm 1950. GDP của Trung Quốc đã từ mức chiếm 1/3 GDP toàn cầu giảm 
xuống còn mức chiếm 1/22 GDP toàn cầu. 


cách ruộng đất, thực hiện chính sách “người trồng trọt ắt phải có ruộng” Sự biến thiên chế 
độ này đã làm cho cơ cấu chiếm hữu tư liệu sản xuất là đất đai ở nông thôn xảy ra những 
thay đổi rõ rệt: Kinh tế địa chủ cơ bản bị xóa bỏ, thay vào đó là toàn bộ kinh tế tiểu nông 
với đơn vị kinh doanh là gia đình. Ở thành thị, chính phủ Trung Quốc xóa bỏ đặc quyền 
kinh tế của chủ nghĩa để quốc tại Trung Hoa, vùi chôn “tư bản quan liêu” với chủ thể là 
tư bản nhà nước, thiết lập thể chế kinh tế quốc doanh đồng thời tiến hành kiểm soát và 
quản lý đối với kinh tế cá thể và kinh tế tư nhân, sát nhập vào hệ thống kinh tế chủ nghĩa 
dẫn chủ kiểu mới. Đến năm 1952, chỉ trong vòng 5 năm, Trung Quốc đã hoàn thành 
nhiệm vụ khỏi phục kinh tế quốc dân sản lượng các sản phẩm chủ yếu của công nông 
nghiệp trên cả nước hầu hết đều vượt qua mức độ cao nhất trong lịch sử trước năm 1949, 
mức sống của người dân cũng được nâng lên rõ rệt. 
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Cùng với việc khôi phục và phát triển kinh tế quốc dân, môi 
trường bên ngoài của Trung Quốc cũng xảy ra nhiều thay đổi. Vào 
tháng 6 năm 1950, cuộc chiến tranh Triểu Tiên bùng nổ. Để bảo vệ 
an ninh quốc gia, đặc biệt là để cơ sở công nghiệp ở vùng Đỏng Bắc 
không bị uy hiếp, Trung Quốc đã cử đội quân tình nguyện tham gia 
chiến tranh Triểu Tiên. Đến tháng 7 năm 1953, hiệp ước đình chiến 
mới được ký kết giữa hai bên Nam Bắc Triểu tại Triểu Tiên, cuộc chiến 
tranh kéo dài đúng 3 năm. Trung Quốc một mặt vừa phải khôi phục 
lại nền kinh tế, một mặt vừa phải cung cấp đảm bảo chiến tranh. 
Nhân dân Trung Quốc đã vượt qua thử thách này, thực hiện nhiệm vụ 
vừa cung cấp đảm bảo chiến tranh, vừa tiên hành mục tiêu xây dựng 
kinh tế, vừa ổn định đời sống của nhân dân, nhưng cũng vì thế mà 
phải hy sinh và mất mát rất nhiều. Theo sự đánh giá của tác giả cuỗn 
"Cambhridae: Lịch sử nước Cộng hòa Nhân dẫn Trung Hoa; chỉ phí 
dùng trong chiến tranh của Trung Quốc lên đến 10 tỷ đỏ. Không chỉ 
như vậy, cục diện chiến tranh lạnh và chiến tranh Triểu Tiên còn ảnh 
hưởng nhiều đến chiến lược phát triển kinh tế của Trung Quốc. 


Ngay từ thời kỳ đầu khi nước Cộng hòa Nhân dẫn Trung Hoa 
mới thành lập vào năm 1949, để tạo cho công cuộc phát triển kinh 
tế một môi trường quốc tế tốt đẹp, Trung Quốc đã từng có ý định 
thay đối mỗi quan hệ với các nước lớn ở phương Tây. Thế nhưng, do 
nguyên nhân chiến tranh lạnh, Trung Quốc không thể không lựa 
chọn giải pháp liên minh với Liên Xô - là đầu tàu của phe xã hội chủ 
nghĩa trên thể giới. 

Gia nhập liên mình xã hội chủ nghĩa không chỉ giúp cho Trung 
Quốc có đồng minh và bạn bè trong xã hội quốc tế, mà còn nhận được 
sự viện trợ cho việc phát triển kinh tế, có tấm qương để học tập theo. Thể 
chế kinh tế kế hoạch của Liên Xô đã từng giành được những thành tựu 
vỏ cùng to lớn trong thập niên 30 của thể kỷ XX, không những trở thành 
nền móng cho những thẳng lợi của Liên Xô trong cuộc chiến tranh 
chống phát xít mà trong quá trình khôi phục kinh tế sau chiến tranh 
cũng giành được nhiều thành tựu nổi bật, giúp Liên Xô tăng thêm thực 
lực kinh tế và nâng cao vị trí quốc tế, ngoài ra còn giúp Liên Xô có được 
sự kính trọng của cả thế giới. Từ trên xuống dưới, Trung Quốc luôn khát 
vọng có được công cuộc công nghiện hóa nhanh chóng và sự tồn trạng 
của thế giới đó. Trung Quốc hy vọng sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế, 
nhanh chóng thay đổi hình tượng lạc hậu và nghèo khó của mình trong 
bối cảnh hòa bình ổn định ở cả quốc nội và quốc ngoại. 
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Phù hợp với đường lỗi công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa với 
phương chảm là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, Trung Quốc 
đã lựa chọn mỏ hình kinh tế kế hoạch và chế độ công hữu đơn nhất. 
Trong thời kỳ đó, sự lạc hậu của công nghiệp nặng Trung Quốc đã trở 
thành nút thắt ngăn cản kinh tế phát triển, cũng ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến việc xây dựng lực lượng quốc phòng. Không có ngành công 
nghiệp nặng phát triển mạnh, an ninh quốc gia của Trung Quốc sẽ 
không được đảm bảo, như thế sẽ bị đánh, bị ức hiếp, đó chính là bài 
học xương máu mà nhân dân Trung Quốc đã rút ra được sau hơn 100 
năm. Vì thể, vào đầu thập niên 50 của thế kỷ XX, lãnh đạo của Trung 
Quốc khi đó đã coi việc ưu tiên phát triển công nghiệp nặng là việc 
quan trọng nhất trong công cuộc công nghiệp hóa. Thực hiện chiến 
lược ưu tiên phát triển công nghiệp nặng trong điều kiện nguỗn vốn 
vỏ cùng cạn kiệt thời đó, rõ rằng cần phải dựa vào sự cung cấp nguồn 
vốn từ “bàn tay thấy được” của chính phủ. Đối với những sản phẩm 
như lương thực, sợi bông, gang thép, than đả, xỉ măng, điện lực v.v.., 
trong điều kiện điều chỉnh thị trường không thể tăng cường cung cấp 
một cách có hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn, mà mức độ 
đàn hổi của nhu cầu cũng rất nhỏ, trong tình hình tiển vốn vô cùng 
cạn kiệt, sản phẩm nông nghiệp dự trữ rất hạn hẹp, đồng thời cơ cấu 
cung cấp và tiêu dùng đều rất đơn lẻ, thì việc vận dụng lực lượng của 
chính phủ, thông qua kinh tế kế hoạch để tập trung xây dựng công 
nghiệp là cách làm chiếm ưu thế nhất. Vì vậy, bắt đầu từ năm 1953, 
song song với việc triển khai xây dựng kinh tế ở quy mô lớn, Trung 
Quốc cũng bắt đầu bước vào thời kỳ quả độ của xã hội chủ nghĩa với 
đặc điểm là chế độ công hữu đơn nhất và kinh tế kế hoạch. 


{2019/16 -39,/.0// 


Kế hoạch 5 năm là một bộ phận của kế hoạch kinh tế quốc dân, chủ yếu là 
tiến hành quy hoạch đối với những hạng mục xảy dựng lớn, phân bố lực lượng sản 
xuất và quan hệ giữa các tỷ lệ quan trọng của kinh tế quốc dân trên cả nước, để ra 
mục tiêu và phương ĐH đổi với Si lại phố triển của kinh tế quốc dân. Từ khi 
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Trong thời kỳ diễn ra kế hoạch 5 năm lẫn thứ nhất (từ năm 1953 đến năm 1957), 
Trung Quốc triển khai xây dựng kinh tế ở quy mô lớn với biện pháp chủ đạo là nhập thiết 
bị kỹ thuật tiên tiến của Liên Xô. Việc bắt đầu tiến hành và hoàn thành một số hạng mục 
lớn đã bước đầu thay đổi diện mạo nghèo xơ nghèo xác của cỏng nghiệp Trung Quốc. 
Trong đó nổi bật nhất là 156 công trình do Liên Xô viện trợ xây dựng. Những ban ngành 
công nghiệp và lực lượng sản xuất được hình thành bởi các công trình này không chỉ bổ 
sung rất nhiều vào khoảng trống trong kinh tế quốc dân, tăng cường năng lực sản xuất 
của các khâu vốn dĩ rất yếu kém mà đồng thời còn nhanh chóng nâng cao trình độ khoa 
học kỹ thuật trong việc phát triển công nghiệp của Trung Quốc, giúp Trung Quốc bước 
đầu xây dựng được nền tảng công nghiệp của mình. 


Xây dựng công nghiệp hóa ở quy mô lớn cần phải có nguồn vốn, nguồn tài nguyên 
và nguồn lương thực lớn nhưng Trung Quốc lại thiếu hụt mọi thứ. Trong tình hình chiến 
tranh lạnh khi đó, ngoài nguồn vốn viện trợ vô cùng ít ỏi của Liên Xô, phần còn lại Trung 
Quốc buộc phải tự thân tích lũy, mà nhiệm vụ tích lũy vốn trong nước phần lớn đều rơi 
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Trong 156 công trình được Liên Xô giúp đỡ xây dựng vào thời kỳ thực hiện "kế hoạch 5 năm lấn thứ 
nhất” có 150 công trình đã đi vào thi công thực tế, bao gồm: 44 nhà máy quản sự (trong đỏ có 12 công ty 
hàng không, 10 nhà máy công nghiệp quân sự, 16 nhà máy công nghiệp binh khí, 2 nhà máy công nghiệp 
hàng không vũ trụ, 4 nhà máy công nghiệp hàng hải); có 20 nhà máy luyện kim [trong đó có 7 nhà máy 
công nghiệp gang thép, 13 nhả máy kim loại màu]; có 7 công ty công nghiệp hỏa học, 24 xí nghiệp gia 
công cơ giới, 52 công ty năng lượng (trong đó có 25 nhà máy điện và công nghiệp than đả, 2 nhà máy 
công nghiệp dầu]; có 3 nhà máy công nghiệp nhẹ và công nghiệp y tế. Mục đích chủ yếu trong việc xây 
dựng các hạng mục này là để Trung Quốc xây dựng hệ thống công nghiệp cơ sở và hệ thống công nghiệp 
quốc phòng, từ đó đặt nền móng cho những bước cơ bản đầu tiên trong công cuộc công nghiệp hóa của 
"rung đuốc Ậ , BENE:-lBE-: : 
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vào nền nông nghiệp vô cùng lạc hậu. hiếu muốn nhanh chóng nâng cao trình độ sản 
xuất nông nghiệp và tận dụng một cách triệt để nguồn nhân lực thì hợp tác hóa là một 
cách làm có thể lựa chọn trong hoàn cảnh đó. Vì vậy chính phủ đấy nhanh các bước hợp 
tác hóa nông nghiệp, đến cuối năm 1956, số nông dân tham gia hợp tác xã nông nghiệp 
đã chiểm tỷ lệ 96,3% toàn bộ các hộ nông nghiệp trên cả nước, công tác cải tạo nông 
nghiệp xã hội chủ nghĩa đã hoàn thành một cách thuận lợi chỉ trong vòng 4 năm. 


Thông qua hợp tác xã nông nghiệp, nhà nước đã chuyển chế độ tư hữu tư liệu sản 
xuất mà các hộ nông nghiệp sở hữu sang thành chế độ sở hữu tập thể; phương thức kinh 
doanh sản xuất của nông nghiệp cũng chuyển biển từ kinh doanh sản xuất gia đình theo 
kiểu từng nhà từng hộ trước đảy sang phương thức cùng kinh doanh sản xuất tập thể. 
Vào giai đoạn cuối của chế độ hợp tác hóa, do yêu cầu quá gấp gáp, công tác quá sơ lược, 
những biến động về quyển tài sản quá nhanh chóng và hình thức cũng quá mức đơn lập 
v,v.. đã khiến cho một số hợp tác xã đi ngược lại với nguyên tắc tự nguyện để cùng cỏ lợi 
nên kinh tế tập thể không mang lại tính ưu việt như những gì mọi người mong đợi. Cùng 
lúc đó, nhà nước còn thông qua cách độc quyền mua bán đối với những sản phẩm nông 
nghiệp phụ, làm cho người nông dân mất đi sự chỉ phối tự do, mà chủ yếu là quyền lợi đối 
với các sản phẩm dư thừa có được trong lao động. 


Việc hợp tác hóa công nghiệp cũng hết sức thuận lợi. Năm 1953, số người tham gia 
hợp tác hóa thủ công nghiệp từ 3,990 tăng lên 26,8% vào năm 1955, cho đến năm 1956 
con số này đã tăng thành 91,7%. Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thủ công 
nghiệp về cơ bản đã hoàn thành. 


Đổi với công cuộc cải tạo công thương nghiệp tư nhân, trên thực tế đã được bắt 
đầu từ năm 1949, Thời gian trước năm 1952, chủ yếu là thông qua hình thức “gia công đặt 
hàng” và “bao tiêu” Sau năm 1953, thực hiện “hợp doanh công tư” đổi với các xí nghiệp có 
điều kiện chín muỗi, đến nửa cuối năm 1955 đã tiến hành “hợp doanh công tư” đổi với toàn 
bộ ngành này. Chính phủ thông qua hình thức mua lại các xí nghiệp để tiến hành công tư 
hợp doanh một cách toàn diện, khiến cho chủ các xí nghiệp chỉ lấy lãi suất cỗ định và giao 
lại toàn bộ quyền quản lý kinh doanh của xí nghiệp, từ đó hoàn thành công việc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa. Đến cuối năm 1956, kinh tế tư nhân về cơ bản không còn tốn tại nữa, kinh 
tế cá thể còn lại không đáng là bao, cơ cấu chế độ sở hữu của Trung Quốc về cơ bản được 
hình thành bởi kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. 


Trong thời kỳ “kế hoạch 5 năm lần thứ nhất? về tổng thể, kinh tế Trung Quốc phát 
triển khá mạnh, tỷ lệ giữa các ngành nghề cũng khá đồng đều. Tổng giả trị sản phẩm 
của công - nông nghiệp bình quân mỗi năm tăng 10,9%, thu nhập quốc dẫn tăng bình 
quản mỗi năm 8,9%. Học giả người Mỹ Fairbank đã đưa ra những đánh giá rất cao đối với 
những thành tựu Trung Quốc gặt hái được trong thời kỳ “kế hoạch 5 năm lần thứ nhất”: 
So với cục diện tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vào nửa đầu thế kỷ XX, kế hoạch “5 
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năm lần thứ nhất" có vai trò thúc đẩy mang tính quyết định; so với 
tỷ lệ tăng trưởng GDP bình quân đẫu người / năm là 2,5% của hấu 
hết các nước đang phát triển mới độc lập khi ấy thì kinh nghiệm của 
Trung Quốc cũng rất thành công. 


Thế nhưng, tình hình tốt đẹp ấy kéo dài không bao lâu. Vào năm 
1958, rút kinh nghiệm từ những hạn chế trong thể chế kinh tế của 
Liên Xỏ, để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh hơn nữa, Trung Quốc 
bắt đầu chính sách “đại nhảy vọt” và phong trào công xã hóa nhân 
dân. Chính sách “đại nhảy vọt” đã khiến cho chỉ tiêu tăng trưởng của 
công nghiệp lên mức quá cao, xa rời thực tế. Do nguồn nguyên liệu 
và nguồn vốn thiếu hụt nghiêm trọng, chính phủ Trung Quốc đã nỗ 
lực lấy lao động để thay thể nguồn vốn. Kết quả là, luyện gang thép 
theo cách bản địa không những không thể hoàn thành chỉ tiêu đổi 
với gang thép một cách thuận lợi, mà còn lãng phí một lực lượng 
lao động rất lớn. Ở các vùng nông thôn, những hợp tác xã bậc cao 
cũng tiếp tục diễn biến thành công xã nhân dân “quy mô lớn, mức độ 
công hữu hỏa cao” Phạng trảo công xã hóa nhân dẫn đã đi ngược lại 
với mong muốn của người nông dân, đánh mất tính chất tự nguyện 
cùng nhau có lợi của kinh tế hợp tác, không những tính tích cực trong 
sản xuất của người nông dân bị tốn hại nghiêm trọng, mà còn hình 
thành nên tình trạng “không chừng” và "phóng đại” trong kinh doanh 
sản xuất, kết quả, không những việc sản xuất lương thực bị tụt giảm 
mà còn lãng phí một lượng lương thực rất lớn. Cùng với sự xuất hiện 
của các thảm họa tự nhiên, sản xuất nông nghiệp bị giảm xuống 
một cách nghiêm trọng đã dẫn đến “nạn đói” xảy ra từ năm 1959 đến 
năm 1961, làm cho một lực lượng dân số rất lớn bị tử vong một cách 
không bình thưởng. Do chính sách đại nhảy vọt và nhúng trào công 
xã hóa nhân dân xa rời thực tế một cách nghiêm trọng, nến kinh tế 
quốc dẫn bị rơi vào một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Trong vòng 3 
năm, nông nghiệp giảm xuống 22,8%, tỷ lệ tích lũy quá lớn đã dẫn 
đến mức sống của cư dân mỗi năm giảm xuống 4.9%, thâm hụt tài 
chỉnh cũng tăng lên nhanh chóng. 


Năm 1961, nến kinh tế quốc dân bước vào giai đoạn điều chỉnh, 
chính phủ thông qua việc thu nhỏ quy mô xây dựng cơ bản, nỗ lực 
đầu tư vào nông nghiệp và tiến hành điểu chỉnh đối với cơ cấu kinh 
tế, nền kinh tế quốc dân lại bước vào quỹ đạo phát triển mới mang 
tính tốt đẹp hơn. Qua mấy năm điều chỉnh, nồng nghiệp, công 
nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng đều có những bước phát triển khá 


>_ Quá trình phát triển của kinh tế Trung Quốc _ 
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Phong trào "đại nhảy vọt” là phong trào diễn ra vào khoảng thời gian từ năm 
1958 đến nảm 1960, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triển khai đường lỗi của “cảnh 
tả” trên phạm vi cả nước, Phong trào "đại nhảy vọt” theo đuổi tốc độ cao trong phát 
triển sản xuất, với mục tiêu là thực hiện chỉ tiêu rất cao trong sản xuất công nông 
nghiệp, yêu cầu sản lượng của các sản phẩm nông công nghiệp chủ yếu phải ở 
mức tăng trưởng nqấp hai lần, ấn mấy lắn thậm chỉ gấp mười mấy lần. Mặc dù điểm 
xuất phát của đường lỗi này là cố gắng thay đổi tình trạng lạc hậu của kinh tế Trung 
Quốc, nhưng do việc coi nhẹ các quy luật kinh tế khách quan, căn bản không thể 
nhanh chóng thay đổi tình trạng lạc hậu của kinh tế văn hóa Trung Quốc. Phong 
trào "đại nhảy vọt” đã dẫn đến tình trạng mất cân đối trong tỷ lệ của kinh tế quốc 
dân, đồng thời gây ra những khó khăn kinh tế nghiêm trọng. 


__ Từ năm 1958 đến năm 1984 là thời kỳ công xã nhân dân tổn tại phổ biến nhất ở 
Trung Quốc, nó thuộc tổ thức "hợp nhất chính xã” tức là hợp nhất các cơ quan chính 








cân bằng. So sánh với năm 1960, tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp 
đã tăng 42,2%, tổng giá trị sản phẩm công nghiệp nhẹ tăng 27,5%, 
giá trị sản phẩm công nghiệp nặng giảm xuống còn 37,2%; tình 
trạng tài chính quốc gia cũng có những bước biến chuyển theo chiều 
hướng tốt, đồng thời tỷ lệ tích lũy giảm xuống, mức tiêu thụ trong đời 
sống thực tế của cư dân thành thị và nông thôn cũng được nâng cao 
lên 25,7%. Xây dựng hệ thống công nghiệp của Trung Quốc và khoa 
học kỹ thuật đều giành được những tiến bộ vượt bậc. 

Cuộc “Cách mạng văn hóa” bùng nổ vào năm 1966 lại một 
lần nữa làm gián đoạn tiến trình phát triển kinh tế bình thường của 
Trung Quốc. Trong những biển động của “cuộc cách mạng văn hỏa” 
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Câu lửn bắc qua sông 
Trường Giang tại Nam 
Kinh được thông xe 
toàn bộ vào ngày 28 
tháng 12 năm 1968 là 
một trong những thành 
quả xảy dựng quan 
trong nhất trong thời 
kỳ "cách mạng văn hỏa. 
Đây là cây cầu lớn đặc 
biệt đầu tiên có hai tắng 
đường bỏ và đường sắt 
do Trung Quốc tự thiết 
kế, tự thị công, tự xây 
dựng và sử dụng toàn 
bộ nguyên vật liệu trang 
nước, Sau khi được xây 
dựng, cây cầu này cũng 
đã trở thành một trong 
những cây cầu lớn đứng 
đấu thể giới về đẳng 
cấp. 40 năm kể tử khi 
cây cầu được xây dựng, 
đã có hơn 400 triệu lượt 
xe và hàng triệu chuyển 
xe lửa qua lại. Ảnh chụp 
vào ngày 28 tháng 12 
năm 2008, kỷ niệm 40 
näm thành lập cây cầu 
Trường Giang, Nam Kinh 


kéo dài ròng rã 10 năm trời, cải cách thể chế kinh tế của Trung 
Quốc lại tiếp tục tiến hành tìm tòi, thăm dò khám phá. Nền kinh tế 
quốc dân Trung Quốc tuy đã gặp phải những tổn thất lớn nhưng 
vẫn có được những tiến triển nhất định. Ngoài hai năm 1967 và 
1968, tổng giá trị sản phẩm công nông nghiệp đều phát triển 
theo hướng ổi lên. Sản xuất lương thực luôn duy trì ở mức phát 
triển khá ổn định. Trong các mặt như công nghiệp giao thông, xây 
dựng cơ bản và khoa học kỹ thuật đếu giành được những thành 
tựu quan trọng, trong đó bao gồm một số đường sắt mới và việc 
xây dựng cầu bắc qua sông Trường Giang tại Nam Kinh cũng như 
việc đầu tư khoa học kỹ thuật tiên tiến của một số xí nghiệp quy 
mô lớn, sự thành công trong thử nghiệm bom Hydro và phục hỗi 
khởi động vệ tỉnh nhân tạo, việc nuôi trỗng thành công giống lúa 
lai Indica và mở rộng phạm vỉ trồng trọt v.v.. Thế nhưng, do sự hỗn 
loạn của đời sống kinh tế, đời sống xã hội và đời sống chính trị, 
sản xuất công nông nghiệp vẫn bị những ảnh hưởng nặng nễ, sự 
dị dạng trong cơ cấu sản xuất cứ thế phát triển, tính tích cực của 
những người lao động bị ức chế, tỷ lệ sản xuất không được nắng 
cao dù chỉ là chút ít, nhân lực và tài sản bị tốn thất nghiêm trọng, 
mức sống của người dân không được nâng cao trong suốt một 
thời qian dài. 


> Quá trình phát triển của kinh tếTrungQuố 
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Đại cách mạng văn hóa giai cấp vô sản (gọi tắt là "đại cách mạng văn hóa" hoặc "văn 
cách") là một cuộc vận động chính trị trạng đại được bắt đầu vào năm 1966 và kết thúc vào 
năm 1876. Mười năm "đại cách mạng văn hóa" ngày nay được phổ biến cho rằng là giai đoạn 
mang tính thảm họa đấy biến động bất an kể từ khi nước Cộng hòa Nhãn dân Trung Hoa được 
thành lập đến nay, thường được gọi là "mười năm biến động” hoặc "mưởi năm thảm họa” 


lại: tác: 6 năm 1981, Đại hội Đảng Cộng sản Tiểu QUỐC lần thứ 6 khóa 11 đã _ 





Vào năm 1976, hai năm sau khi cuộc “cách mạng văn hóa” kết thúc, tuy 
chính phủ Trung Quốc ra sức sửa chữa lại những sai lầm xảy ra trong 10 năm 
trước, hồi phục trật tự kinh tế trở lại bình thường, nhưng vẫn chưa bắt đầu 
tiến hành cải cách chuyên sâu hơn đối với thể chế kinh tế chỉ mang lại hiệu 
quả rất thấp, mặt khác lại bắt đầu cuộc “nhảy vọt” mới, điểu đó đã khiến cho 
cơ cấu sản nghiệp vốn dĩ không hể cân đối và quan hệ kinh tế căng thẳng tột 
đỉnh lại càng trở nên nổi trội hơn, những vẫn để trong kinh tế không được 
giải quyết hiệu quả, vẫn có 250 triệu người rơi vào tình trạng đói nghèo trên 
cả nước, 


Nói tóm lại, từ năm 1949 đến năm 1978, thông qua chiến lược tích lũy 
cao và ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, Trung Quốc đã xây dựng được 
một hệ thống kinh tế quốc dân tương đối hoàn chỉnh và hệ thống công 
nghiệp khá độc lập, nhưng song song với điều đó, trong quá trình phát triển 
kinh tế cũng xuất hiện nhiều vẫn để nghiêm trọng, mà những vấn để này rất 
khó giải quyết trong chế độ khung của nền kinh tế kế hoạch và chế độ công 
hữu đơn lập. 


II. GIAI ĐOẠN CẢI CÁCH MỞ CỬA ĐẨY MẠNH TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG 
KINH TẾ TỪ NĂM 1978 ĐẾN NĂM 2002 


Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 3 khóa 11 được mở vào 
cuối năm 1978 là một sự kiện mang tính bước ngoặt đöi với Trung Quốc. 
Trên thực tế, kỳ họp lần này đã hình thành nên một tập thể lãnh đạo mới với 


Đăng Tiểu Bình là kiến 
trúc sƯ trưởng trong 
việc thiết kế cuộc rải 
cách mở cửa và công 
cuộc xây dựng hiện 
đại hóa của Trung 
Quốc. Trong ảnh là 
bức họa Đặng Tiểu 
Binh tại Thảm Quyển, 
Quảng Đông. 





Đặng Tiểu Bình là chủ chốt. Ông có một câu nói nổi tiếng rằng: "Bất 
kể là mèo đen hay mèo trắng, chỉ cần bắt được chuột thì đó là mèo 
tốt". Cũng với thái độ rất thực tế ấy, ông đã chèo lái con thuyền kinh 
tế của Trung Quốc đi vào một hành trình mới, đó là hành trình cải 
cách mở cửa. 


Con thuyền kinh tế Trung Quốc đi theo hướng cải cách mở cửa 
cũng cỏ mỗi quan hệ mật thiết với môi trường trong nước và quốc tế 
khi ấy. Vào thập niên 60 thế kỷ XX, mối quan hệ giữa Trung Quốc và 
Liên Xô trở nên xấu đi. Đến năm 1971, Trung Quốc khỏi phục lại vị trí 
hợp pháp trong Liên Hợp Quốc. Tháng 2 năm 1972, Trung Quốc và 
Mỹ đã ban hành Thông cáo Thượng Hải, mối quan hệ Trung - Mỹ đị 
đến bình thường hóa. Sau đó, Thủ tướng Nhật Bản Tanaka đến thăm 
Trung Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản cũng chính thức thiết lập mỗi 
quan hệ ngoại giao. Tháng 8 năm 1973, Tổng thống Pháp Pompidou 
đến thăm Trung Quốc, mỗi quan hệ Trung Pháp bước vào một giai 
đoạn mới. Tất cả những điều đó đã tạo cho công cuộc cải cách mở 
cửa của Trung Quốc một môi trường quốc tế khác hoàn toàn với thời 
kỳ đóng cửa. Đồng thời, sự lớn mạnh của Nhật Bản và “bốn con rồng 
nhỏ” châu Á (4 nước và khu vực công nghiệp hóa mới là Hàn Quốc, 
Singapore, Đài Loan và Hồng Kông) cũng khiến Trung Quốc phải tự 
nhìn lại mình. Trước và sau năm 1978, các chuyển viếng thăm liên tục 
của lãnh đạo quốc gia Trung Quốc cũng làm cho chính phủ Trung 
Quốc thấy được sự lạc hậu của mình, họ càng ý thức được rằng tính 
tất yếu và tính cấp bách của công cuộc cải cách mở cửa. 


> Quá trình phát triển của kinh tếTrungQuố 





















































Với vai trò là kiến trúc sư trưởng trong công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc, 
tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 3 khóa 11 vào năm 1978, Đặng Tiểu Bình 
nói: “Một Đảng, một nhà nước, một dân tộc nếu chỉ xuất phát từ chủ nghĩa kinh nghiệm, 
tư duy cứng nhắc, mê tín dị đoan, thì sẽ không bao giờ có thể tiến lên phía trước, sức sống 
sẽ dừng lại, và Đảng, nhà nước cũng sẽ không còn nữa” “Đối với một số xí nghiệp, một 
bộ phận công nhân nông dân cần mẫn, cỗ gắng trong lao động, gặt hái nhiều thành tích 
thì phải cho phép họ có thu nhập cao hơn và cuộc sống cũng phải tốt hơn“ Những lời 
nói của Đặng Tiểu Bình đã viết lên một chương mới trong công cuộc cải cách mở cửa của 
Trung Quốc. 


Cải cách thể chế kinh tế bắt đầu từ việc “phân cấp quyền lực và chuyển giao lợi 
nhuận”. Ở các thành phố, quyền tự chủ của chính quyền thành phố và các xí nghiệp quốc 
doanh từng bước được mở rộng; còn ở nông thôn, quyền tự chủ trong sản xuất kinh 
doanh được chuyển cho các gia đình của nông dân, tức là chuyển hình thức sản xuất kinh 
doanh tập thể sang hình thức kinh doanh gia đình với nòng cốt là “chế độ khoản trách 
nhiệm sản xuất tới từng hộ gia đình” Công cuộc cải cách này nhận được sự ủng hộ nhiệt 
tình của đồng đảo quần chúng nhân dân. Đến đầu năm 1983, đội sản xuất tiến hành thực 
hiện chế độ khoản trách nhiệm sản xuất tới từng hộ gia đình đã chiểm 93% tổng số đội 
sản xuất trên cả nước. 


Trên cơ sở chế độ khoán trách nhiệm sản xuất tới từng hộ gia đình được thực hiện 
một cách phổ biến, vào tháng 10 năm 1983, chính phủ trung ương quyết định xóa bỏ công 
xã nhân dân, xây dựng chính phủ thôn (xã) thành chính quyển cơ sở, đồng thời thành lập ủy 
ban thôn thành những tổ chức tự trị mang tính quần chúng. Đến mùa xuân năm 1985, việc 
cải cách chế độ này đã hoàn thành cơ bản trên phạm vi cả nước. 


Từ năm 1982 đến 1986, để ủng hộ công cuộc cải cách nông thôn, chính phủ trung 
ương Trung Quốc đã cho ra đời tổng cộng 5 “văn kiện số 1” (Công văn thứ nhất do chính phủ 


HỊ|31)143/9/,(c7.)/170//23)7.4-)10/0))1C13/12/.0Aý-/0))|c06.17/.(420/19)//CMỊ, j9). 


Vào một ngày tháng 12 năm 1978, 18 hộ gia đình sống tại thôn Tiểu Cương, huyện Phụng Dương, tỉnh 

An Huy không muốn tiếp tục những ngày tháng chịu đói khổ trong chế độ "sản xuất tập thể” nữa, họ tận 

trung lại và thể là sẽ phân ruộng đất đến từng hộ, và họ cùng nhau in văn tay của mình lên “khế ước sinh tử; 

rối viết Ai núi dòng chữ ngoàn ngoẻo lên "thỏa thuận bí mật” như sau; Nếu như bí mật này bị TÁnh hiện, các cần 
tiổn ghải dào! _ lệng: tEEEE 


ộ các xã viên của đội sản x68 rộng có trách đc) 





ki 


Kinh tế Trung Quốc {C777 77 


38. 








Văn ngày 24 tháng 
11 năm 1878, 18 hộ 
nông dân thuậc đội 
sản xuất ở thôn Tiểu 


Cương, huyện Phụng 
Dương, tỉnh An Huy 
đã bí mặt in 18 đầu 
vận tay màu đỏ tươi, 
mở đầu cho việc thực 
hiện chế độ sản xuất 
trảch nhiệm “khoán 
đến từng hộ gia đình, 
để nghị "nộp đủ cho 
nhà nước, nộp đủ cho 
tập thể, phần còn lại 
lä của minh", tử đỏ 
chỉnh thức mở ra hức 
rêm của củng cuộc 
cải cách nông thôn ở 
Trung Quốc 


trung ương Trung Quốc công bố mỗi năm). Năm “văn kiện số 1” này đã 
phản ánh quá trình hổi quy quyến lợi cho người nông dân trong việc 
kinh doanh sản xuất nông nghiệp: Năm 1982, thừa nhận tính hợp pháp 
của chế độ khoán trách nhiệm đến từng hộ gia đình để người nông 
dân có quyển tự chủ trong việc kinh doanh sản xuất; năm 1983, nới 
lỏng kiểm soát đối với công thương nghiệp ở nông thôn tạo điều kiện 
để người nông dẫn có quyền tự lựa chọn 
nghề nghiệp cho bản thân; năm 1984, 
khai thông các luống phần phối, người 
nông dân có quyển lợi xử lý sản phẩm 
nỗng nghiệp của mình trong thị trường tự 
do; năm 1985, xóa bỏ chế độ mua bán độc 
quyền, quyền tự chủ của người nông dẫn 
lại được mở rộng thêm một bước; năm 
1986, tăng cường đầu tư vào nông nghiệp, 
điều chỉnh mỗi quan hệ giữa nông thôn và 
thành thị, người nông dân có quyển phát 
triển bình đẳng hơn, kiện toàn hơn. 


Sự thay đổi trong chế độ đã giúp cho 

hiệu quả kinh tế trong nông nghiệp Trung 

Quốc xảy ra nhiều biến đổi rất lớn. Từ năm 1978 đến năm 1985, tổng 

sản lượng lương thực đã từ 304,77 triệu tấn tăng lên 379,11 triệu tấn, 

tăng 24,4%, sản lượng bỏng cũng từ 21,67 triệu tấn tăng lên 41,47 triệu 

tấn, tăng 91,4%. Thu nhập thuần bình quân của các hộ gia đình ở nông 

thôn từ 133,6 nhân dân tệ đã tăng lên 397,6 nhân dẫn tệ. Nếu so sánh 
với hằng số giá cả thì mức thu nhập này đã tăng lên 168,99. 


Sự gia tăng nhanh chóng trong sản lượng nông nghiệp và mức 
thu nhập của nỗng dẫn một mặt đã nẵng cao sức mua của nỗng dẫn, 
mở rộng thị trưởng nông thôn, hầu hết nông dân không chỉ xây nhà 
mới mà còn giúp họ sở hữu được “tứ đại kiện” là xe đạp, máy khâu, 
máy cassette và đồng hồ; mặt khác, do sự xuất hiện của việc dư vốn 
và dư sức lao động nên các xí nghiệp hương trấn nông thôn cũng 
“bất ngờ xuất hiện” Các xí nghiệp hương trấn không chỉ tăng thêm cơ 
hội việc làm cho nông dân mà còn góp phần rất lớn trong việc nâng 
cao thu nhập của họ. Sự thành công trong cuộc cải cách nông thôn 
không chỉ trở thành tấm qương cho cuộc cải cách xí nghiệp ở thành 
thị mà còn đặt một nền móng cơ bản về vật chất cho sự phát triển 
kinh tế. 


> Quá trình phát triển của kinh tế Trung Quốc _ 
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nhà nước và đối với các hộ nông dân, tính tích cực của chính quyển "ông nghiệp tử 
địa phương cũng được phát huy trong tiến trình cải cách thể chế Nha tt 0n Độ 
quản lý tài chính. Năm 1980, chính phủ trung ương thực hiện cải cách as chuyền biến tốt 
thể chế quản lý tài chính, xác định rõ ràng phạm vi thu chỉ của trung hơn, tổng sản lượng 
ương và của chính quyển địa phương. Sự cải cách này đã huy động cản bằng hơn và luôn 
được mùa dư giả 


được tính tích cực của chính quyển địa phương trong việc “quản lý 
các công việc về tài chính, mở rộng thêm quyển thu chỉ tài chính của 
chính quyền địa phương. 


Cải cách kinh tế cũng được tiến hành song song với việc mở 
cửa đối ngoại. Chính phủ Trung Quốc khuyến khích và hỗ trợ nhiều 
hình thức xuất khẩu để thu ngoại tệ, chủ động nhập các thiết bị khoa 
học tiền tiến; đồng thời tận dụng vốn đầu tư nước ngoài bảng nhiều 
hình thức, nhanh chóng mở rộng quy mô thu hút đầu tư. Trung Quốc 
đã thay đổi quan niệm tư tưởng “vừa không có nợ trong nước, vừa 
không có nợ ngoài nước? tích cực tiến hành các khoản vay quốc tế. 
Tiêu chí rõ ràng nhất trong việc mở cửa đối ngoại là việc mở ra những 
đặc khu kinh tế. Năm 1980, bốn thành phổ duyên hải Trung Quốc là 
Thẩm Quyển, Chu Hải, Sán Đầu và Hạ Môn đều được xây dựng các 


Song song với việc mở rộng quyển tự chủ đối với các xí nghiệp — Cung cấp sản phẩm 
đặc khu kinh tế. Cái “đặc biệt” của đặc khu thể hiện hai phương diện 
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Ranh giới mở cửa 
đổi ngoại của Trung 
Quốc - Đặc khu kinh 
tế Thẩm Quyến, tỉnh 
Quảng Đảng 
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chính sách kinh tế và thể chế quản lý. Đặc khu kinh tế không chỉ có 
xí nghiệp nhà nước và xí nghiệp tập thể, mà còn có một số lượng lớn 
các công ty góp vốn trong và ngoài nước, công ty liên doanh hợp 
tác và công ty đầu tư nước ngoài. Chính sách kinh tế của các đặc khu 
cũng được mở rộng, đồng thời có nhiều ưu đãi hơn, các công ty có 
quyển tự chủ lớn hơn. Đặc khu kinh tế không chỉ phát huy tác dụng 
thu hút vốn nước ngoài và nhập kỹ thuật tiên tiến mà còn trở thành 
đội tiên phong và nơi thí điểm cho cuộc cách mạng thị trường hóa. 


Trung Quốc thực hiện chính sách mở cửa đối ngoại cũng phủ 
hợp với tình hình kinh tế quốc tế khi ấy. Nguy cơ khủng hoảng dâu 
mỏ xảy ra vào thập niên 70 của thế kỷ XX đã khiến cho hầu hết 
những nước phát triển kinh tế đếều cảm nhận sâu sắc rằng, việc nâng 
cao giá thành sẽ làm tổn hại đến ưu thế cạnh tranh của sản phẩm. Vì 
thế, cần phải thông qua việc phân phối nguồn vốn trên toàn cầu để 
hạ giá thành sản phẩm. Một lựa chọn hợp lý là hướng đến xây dựng 
xưởng sản xuất ở những nước có cơ sở mặt bằng, nguồn nguyên 
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>_ Quá trình phát triển của kinh tế Trung Quốc . 


liệu và nguỗn lao động tương đổi rẻ. Trung Quốc đại lục mở cửa, những nơi giáp ranh với 
Hông Kông, Ma Cao như Thẩm Quyến, Chu Hải chính là những nơi thu hút được các nhà 
đầu tư đến từ Hồng Kông, Ma Cao đến để đầu tư xảy dựng nhà máy. Sán Đầu và Hạ Môn 
đều là những quê hương nổi tiếng của các Hoa kiều, cũng là những nơi có sức thu hút đối 
với nguồn đầu tư nước ngoài và nguồn vốn từ Hoa kiểu. Các công ty ở những nước có nền 
kinh tế phát triển đương nhiên cũng nhìn thấy được cơ hội tiến sang Trung Quốc. 


Bốn đặc khu kinh tế này đã gặt hái được những thành tựu huy hoàng, đặc biệt là 
Thẩm Quyến. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, Thẩm Quyến đã từ một làng chài 
nhỏ trở thành một thành phố hiện đại hóa vào bậc nhất. Đặc khu kinh tế không chỉ là tiên 
phong cho cuộc cải cách thành phố, mà cũng cửa ngõ để nhân dân Trung Quốc nhận 
thức và hiểu biết thế giới. 

Sự thành công trong công cuộc cải cách nông thôn đã cổ vũ đắc lực cho chính phủ 
và nhân dân Trung Quốc, đồng thời cũng tạo nền tảng vật chất cho các bước cải cách tiếp 
theo. Tháng 10 năm 1984, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 3 khóa 12 của Trung 
Quốc đã đưa ra "Quyết định về cải cách thể chế kinh tế của Trung ương Trung Quốc), cải 
cách một cách toàn diện cũng được triển khai từ đó. Tư tưởng chỉ đạo trong đường lối 
cải cách cũng rất rõ rằng, hơn thể còn có cơ sở lý luận. Cơ sở lý luận này chính là lý luận 
giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa xã hội. Tiêu chuẩn để đánh giá cải cách cũng không còn 
là quan hệ sản xuất như thể nào nữa, mà là có thuận lợi cho việc phát triển lực lượng sản 
xuất hay không. Vai trò của thị trường trở nên nổi bật. Trong phương châm chính sách 
kinh tế của trung ương đã chỉ rõ cơ chế vận hành của Trung Quốc là “Nhà nước điều chỉnh 
thị trường, thi trường dẫn dắt xí nghiệp” Kinh tế tư nhân không còn là đối tượng mà chủ 
nghĩa xã hội nhất định phải tiêu diệt nữa mà trở thành một sự bổ sung cần thiết và có lợi 
đổi với chế độ công hữu kinh tế. 

Dưới sự dẫn dắt của tư tưởng cải cách trong việc xây dựng kinh tế sản phẩm chủ 
nghĩa xã hội, một số biện pháp cải cách quan trọng liên tục được để ra, vai trò của cơ chế 
thị trường trong vấn để triển khai nguồn vốn ngày càng lớn hơn. Quản lý kế hoạch mang 
tính chỉ thị trở thành đối tượng cải cách thể chế kế hoạch, thể chế đầu tư, thể chế tài 
chính, thể chế lưu thông và thể chế thuế quan. Năm 1982, Đại hội Đảng Cộng sản Trung 
Quốc lẫn thứ 12 đã đưa ra ba cách thức là kế hoạch mang tính chỉ thị, kế hoạch mang tính 
chỉ đạo và điều chỉnh thị trường, đều là những biện pháp để triển khai nguồn vốn, hơn 
thế còn cần phải thu nhỏ lại phạm vi kế hoạch mang tính chỉ thị. Cùng với việc rút lui của 
chính phủ trong vấn để quản lý kế hoạch và sự thâm nhập của cơ chế thị trường, giá cả 
cũng xuất hiện ba hình thức: Chính phủ định giá, chính phủ chỉ đạo giá và giá thị trường 
tự do, trạng thái giá cả này chính là thời kỳ “hệ thống hai giá” mà mọi người thường nói. 


Ba lực lượng chủ yếu lôi kéo nến kinh tế chính là tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu. 
Trong thời đại kinh tế kế hoạch, sự tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc chủ yếu thông 
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qua sự lôi kéo của đầu tư (tích lũy cao). Chính phủ xác định rõ tỷ lệ tích lũy và tiêu dùng, 
đối tượng nắm giữ đầu tư cũng là chính phủ, do chính phủ dựa vào nhu câu mà tiến hành 
bố cục đầu tư v.v.. Cách làm này có một tính hợp lý nhất định trong lịch sử nhưng cũng có 
rất nhiều sai sót. Cũng giống như điều chỉnh thị trường, điểu chỉnh chính phủ cũng tồn 
tại những vấn để “trục trặc” Vì vậy, khi thể chế kế hoạch tiến hành cải cách vào năm 1984, 
chính phủ đã nới lỏng quyền thẩm định các hạng mục xảy dựng một cách thích hợp, tăng 
cường các luồng đầu tư, để đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, trong mặt quản lý các hạng 
mục đầu tư cũng ra sức lôi kéo cơ chế cạnh tranh của thị trường. 


Là huyết mạch trong vấn để vận hành kinh tế, cải cách tài chính cũng cần phải được 
thực hiện. Ngân hàng không thể chỉ là địa điểm kể toán và thu nộp thuế của chính phủ 
nữa, các cơ quan cũng không thể chỉ là toa xe của chính phủ. Tiên vốn là một yếu tổ sản 
xuất vô cùng quan trọng, nếu muốn yếu tổ sản xuất này phát huy được sức đóng góp về lợi 
nhuận lớn nhất thì cần phải xây dựng thị trường tài chính, để tiền vốn có thế lưu động, từ 
đó để cho các ngắn hàng, các công ty xí nghiệp trở thành đổi tượng cung và cầu một cách 
có kiểm soát đối với thị trường tài chính. Năm 1979, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc 
và Ngắn hàng Trung Quốc đã tách ra từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và thành lập chỉ 
nhánh. Năm 1983, Ngắn hàng Công thương Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng Trung 
Quốc cũng tiếp tục tách ra để hoạt động độc lập. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc không 
còn thực hiện việc kinh doanh mang tính thương mại nữa, mà là cơ sở chủ quản các chính 
sách tài chính vĩ mô của quốc gia, giữ vững sự ổn định tiền tệ. Đồng thời, các cơ quan tài 
chính ngoài hệ thống ngản hàng cũng trỗi dậy, bao gồm công ty bảo hiểm nhân thọ Trung 
Quốc, Công ty đầu tư ủy thác quốc tế Trung Quốc v.v... 


Thể chế lưu thông cũng có những thay đổi rất lớn so với trước đầy. Khi trước, chính 
phủ thay thể cho thị trường. Ngày nay từng bước để cho quan hệ cung cầu của thị trường 
phát huy lại vai trò, từng bước để các công ty thương mại trở thành chủ thể có kiểm soát 
trên thị trường. Thống nhất phân bổ các loại hàng hóa nguyên vật liệu, kiểm soát các loại 
giá cả đều đã từng bước được thu hẹp, bao gồm cả sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm 
công nghiện. 

Mở cửa đổi ngoại được tiến hành chuyên sâu hơn nữa. Do xu thế phát triển kinh tế 
rất tốt của bốn đặc khu kinh tế, đến tháng 4 năm 1984, trung ương quyết định tiếp tục mở 
cửa 14 thành phố cảng thuộc vùng duyên hải là Đại Liên, Đảo Tân Hoàng, Thiên Tân, Yên 
Đài, Thanh Dảo, Cảng Liên Vân, Nam Thông, Thượng Hải, Ninh Ba, Ôn Châu, Phúc Châu, 
Quảng Châu, Trạm Giang, Bắc Hải, từng bước thiết lập thành các khu khai phá kinh tế, đẩy 
nhanh các bước tận dụng đầu tư và nhập kỹ thuật tiên tiến. Năm 1985, mở ba khu tam 
giác là Khu tam giác Trường Giang, Khu tam giác Châu Giang và Khu tam giác Mẫn Giang 
thành những vùng duyên hải mở. Đến năm 1988, tiếp tục quyết định mở bán đảo Giao 
Đông (Sơn Đông) và bán đảo Liêu Đông (Liêu Ninh) thành khu khai phá kinh tế duyên hải. 
Cũng trong năm này, thiết lập Đặc khu kinh tế Hải Nam. 
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Hàng loạt những biện pháp này đã khiển cho kinh tế Trung Quốc và cơ cấu xã hội 
xảy ra những biến đổi lớn. Cùng với tiến trình cải cách chuyên sâu, các loại chủ thể thị 
trường dân dẫn phát triển mạnh lên, các loại thị trường cũng từng bước trưởng thành. 
Mối quan hệ đại diện ủy thác của các xí nghiệp quốc doanh và nhà nước cũng không 
ngửững được cải thiện. Các xÍ nghiệp thôn xã lớn mạnh một cách không ngữ. Với những 
nhu cầu cấp thiết và sự ủng hộ cật lực về chính sách của chính phủ, kinh tế cá thể và kinh 
tế tư nhân cũng không ngừng phát triển lớn mạnh. Tốc độ phát triển của các xí nghiệp 
“tam tư” (tức là xí nghiệp góp vốn giữa Trung Quốc và nước ngoài, xí nghiệp hợp tác giữa 
Trung Quốc và nước ngoài và xí nghiệp 100% vốn nước ngoài) cũng không ngừng dia 
tăng, hiệu quả của việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài và thiết bị kỹ thuật cũng không 
ngừng được cải thiện. Mỗi quan hệ giữa Trung Quốc và thể giới ngày càng trở nên chặt 
chẽ hơn. 


Hàng loạt chính sách cải cách này đã khiến cho diện mạo kinh tế của Trung Quốc có 
những thay đổi lớn. GDP của Trung Quốc đã từ 720,81 tỷ nhân dẫn tệ vào năm 1984 tăng 
lên 1.504,28 tỷ nhân dân tệ vào năm 1988, nếu tính theo hằng số giả cả, thì con số này đã 
tăng lên 53,4%. Ba ngành cơ cấu cũng ngày càng trở nên hợp lý hơn, ngành thứ hai và 
thứ ba tăng trưởng khá nhanh. Mức sống của người dẫn cũng không ngừng được nẵng 
cao. Tổng ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa từ mức 53,55 tỷ đô vào năm 1984 đã tăng lên 
102,79 tỷ đỏ vào năm 1988. Tổng ngạch đầu tư nước ngoài sử dụng vào thực tế từ 2,87 tỷ 
đô vào năm 1984 tăng lên 10,23 tỷ đỗ vào năm 1988, tỷ lệ đầu tư trực tiếp nước ngoài từ 
mức tương đương với 0,5% của GDP vào năm 1884 đã tăng lên 0,8% vào năm 1988. 


Cùng với công cuộc cải cách mở cửa ngày càng được tiến hành mạnh mẽ, tư tưởng 
chèo lái con thuyển kinh tế của chính phủ và Đẳng Cộng sản Trung Quốc cũng ngày 
một trưởng thành hơn. Vào năm 1985, Đặng Tiểu Bình đưa ra tư tưởng “hai đại cục”; năm 
1987, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 13 đưa ra tư tưởng chiến lược của ba 
bước phát triển kinh tế, Những tư tưởng này vừa giúp cho nhân dân Trung Quốc có mục 
tiêu phấn đấu, cũng vừa giúp cho kinh tế Trung Quốc tiến lên phía trước một cách vững 
vàng hơn. 


Cải cách mở cửa cũng đồng hành cùng một số vấn để, ví dụ như tình trạng lạm 
phát, cơ cấu kinh tế mất cân bằng và tình trạng phủ bại v.v.. “Đột phá giá cả" vào năm 1988 
đã từng khiến cho người dân sợ hãi, lo lắng vật giá sẽ leo thang. “Đột phá giá cả” xuất phát 
từ mục đích tốt, với ý định nhanh chóng giải quyết sự lệch lạc của giá cả gây ra những 
trở ngại đối với vấn để cải cách xí nghiệp và thị trường, nhưng do không nắm vững được 
nhịp độ nên đã dẫn đến hiện tượng tranh giành mua hàng và tình trạng lạm phát. Những 
phong ba trong chính trị vào năm 1989 cũng đã từng làm cho trật tự kinh tế trở nên hỗn 
loạn. Vốn dĩ trong tâm lý của người dân vẫn còn dấu ấn tư tưởng trong những năm kinh 
tế kế hoạch. Khi gặp phải tình trạng hỗn loạn kinh tế vào năm 1988 và những phong ba 
trong chính trị vào năm 1989, những nhận thức sai lầm vốn đã ăn sâu vào gốc rễ tư tưởng 
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Vào tháng 8 năm 1988, Đăng Tiểu Bình chủ trương: "Những vùng duyên hải cần đẩy nhanh mở của đổi 
ngoại, để khu vực rộng lớn với 200 triệu dân này nhanh chóng phát triển, từ đó kéo theo khu vực đại lục 
cũng phát triển, đây là một vấn đề liên quan đến đại cục. Đại lục cần phải tập trung hỗ trợ đến toàn đại cục 
này. Ngược lại, khi phát triển đến một mức độ nhất định, yêu cầu khu vực duyên hải cũng phải bỏ sức lực 
nhiều hơn nữa để giúp đỡ lục địa phát triển, đỏ củng là - tuệ Và khi họ, khu vực Sẻihi hải cũng phải phục 
tùng theo đạ tưởng này về sau đ “hai 





lại nổi cộm lên. Những bài học và vấn để này một mặt đã giúp cho chính phủ Trung Quốc 
có thêm được nhiều kinh nghiệm quản lý hơn, mặt khác cũng là nhiệm vụ bức thiết đang 
chờ được trung ương giải quyết. 


Vào đầu năm 1992, Đặng Tiểu Bình lần lượt đi thị sát Vũ Xương, Thẩm Quyển, Chu Hải, 
Thượng Hải và phát biểu những câu nổi tiếng trong “nói chuyện với miền Nam” Những lời 
nói này đã cho thấy ý nghĩa to lớn của công cuộc cải cách mở cửa, giải thích những nguyên 
tắc cơ bản trong lý luận kinh tế thị trường của xây dựng xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa to lớn 
và sâu sắc đổi với công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hỏa của Trung Quốc. 
Cuộc nói chuyện này cũng đã mở ra một phong trào giải phóng tư tưởng mới, phả vỡ tư 
tưởng cổ hủ luôn trói buộc trong đầu mọi người, đó là họ “xã” và họ “tư: Cũng trong tình 
hình ấy, năm 1992, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 14 đã xác định rõ mục tiêu 
xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Vào tháng 11 năm 1993, kỳ họp thứ 3 
Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 14 đã thông qua "Quyết định về những vấn để 
trong việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa". Và thế là, bắt đầu từ đầu 
năm 1992, hàng loạt thể chế như thuế quan, tài chính, ngoại hối, mậu dịch thương mại, kế 
hoạch và đấu tư v.v.. không ngừng được tiến hành cải cách chuyên sâu hơn; đồng thời, mỗi 
quan hệ giữa chính phủ, thị trường và xÍ nghiện cũng được hợp thức hóa thêm bước nữa, 
thể chế kiểm soát và điều chỉnh vĩ mô cũng kiện toàn hơn. 

Từ thập niên 90 thế kỷ XX đến nay, xu thế kinh tế toàn cầu hóa và khu vực hóa đang 
ngày một rõ nét hơn. Nếu muốn phát triển, chắc chắn Trung Quốc sẽ phải tiếp tục hòa 
nhập vào thế giới. Đồng thời, qua nhiều năm phát triển, thị trường của bên mua đã được 
hình thành từ năm 1997, đánh dấu thời đại kinh tế thiếu thốn do những bó buộc của mô 
hình bao cấp đã qua đi. Tiêu điểm trong phát triển kinh tế đã không còn là những chỗ 
không hoàn thiện của thời bao cấp trước đây, mà là không đủ nhu cầu trong thị trường 
của bên mua. Vì vậy, chính phủ cần phải chuyển hướng kiểm soát điều chỉnh kinh tế vĩ 
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mô, thế là hàng loạt chính sách, biện pháp với mục đích chính là để mở rộng nhu cầu 
trong nước lần lượt ra đời. 


Năm 1997, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 15 đã đưa ra phương hướng 
thay đổi chế độ và phát triển kinh tế: điểu chỉnh và hoàn thiện cơ cấu chế độ sở hữu, 
nhanh chóng thúc đẩy cải cách xí nghiệp quốc doanh; hoàn thiện cơ cấu phân phối và 
phương thức phân phối; phát huy đầy đủ vai trò của cơ chế thị trường, kiện toàn hệ thống 
kiểm soát điều chỉnh vĩ mô; tăng cường vị trí cơ bản của nông nghiệp, điểu chỉnh và tối ưu 
hóa cơ cấu kinh tế; thực hiện chiến lược giáo dục khoa học chấn hưng đất nước và chiến 
lược cỏ thể phát triển bến lâu; nâng cao mức độ mở cửa đổi ngoại. 


wự 


Chính phủ Trung Quốc thực hiện chính sách kinh tế “mở rộng nhu cầu trong nước 
và “để phòng rủi ro tài chính bao gồm chính sách tài chính tích cực và chính sách tiền tệ 
ổn định, bến vững cũng như một số biện pháp liên quan khác. Ví dụ: cải cách chế độ y 
tế, cải cách chế độ nhà ở và cải cách chế độ giáo dục. Vào 6 tháng cuối năm 1998, thời kỳ 
phân nhà theo phúc lợi đã kết thúc hoàn toàn. Tỷ lệ cư dẫn mua dự án khu dân cư thương 
mại ngày càng cao. Chế độ đảm bảo xã hội cũng dân được xảy dựng và kiện toàn. Để hóa 
giải những rủi ro về mặt tài chính, năm 1999, chính phủ trung ương đã thành lập Công 
ty Quản lý Tài sản Tín Đạt Trung Quốc, Công ty Quản lý Tài sản Đông Phương Trung Quốc, 
Công ty Quản lý Tài sản Hoa Dung Trung Quốc và Công ty Quản lý Tài sản Trường Thành 
Trung Quốc, lẫn lượt mua và quản lý tài sản không hoạt động của 4 ngân hàng thương 
nghiệp nhà nước. Bên cạnh đó còn tăng cường quản lý giám sát đối với tài chính. 


Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á diễn ra vào năm 1997 đã thổi đến con thuyền 
kinh tế của Trung Quốc những trận gió ngược chiều, nhưng do chính phủ áp dụng những 
biện pháp hữu hiệu một cách kịp thời nên kinh tế Trung Quốc vẫn phát triển một cách ổn 
định. Các xí nghiệp quốc doanh lớn và vừa đã bước ra khỏi hoàn cảnh khó khăn, thực hiện 
mục tiêu “thoát khỏi khó khăn trong 3 năm; đời sống của nhân dân cũng liên tục được 
nâng cao. Thu nhập quốc dân bình quân đầu người đã đi trước trong việc thực hiện mục 
tiêu tăng gấp 3, người dân dẫn dẫn bước vào xã hội ấm no hạnh phúc. Năm 1997, sau khi 
Trung Quốc đã đi trước trong việc thực hiện nhiệm vụ “tăng gấp ba” đổi với kinh tế quốc 
dân và hình thành thị trường của bên mua, vấn để thu hẹp lại khoảng cách giữa các vùng 
duyên hải và lục địa, đặc biệt là với những vùng ở miễn Tây đã được đưa vào chương trình 
làm việc và trở thành biện pháp mang tính chiến lược để mở rộng nhu cầu trong nước. 
Năm 1999, chính phủ trung ương đưa ra chiến lược “đại khai phá miễn Tây” đồng thời lập 
nên những chính sách kinh tế tương ứng và những biện pháp cụ thể. Ngay sau đó các tỉnh 
ở khu vực miền Tây cũng đưa ra khẩu hiệu “miền Trung lớn mạnh” 

Sau khi bước vào thế kỷ mới, cải cách thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa của 
Trung Quốc càng chuyên sâu hơn nữa và giành được những tiến triển mang tính đột phá. 
Các yếu tổ thị trường như tiền vốn, kỹ thuật và lực lượng lao động từng bước được chuẩn 
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hóa và phát triển. Năm 2002, thị trường công nợ, thị trường cổ phiếu 
và thị trường vốn của Trung Quốc đều đã giành được những bước tiến 
rõ rệt. Thị trường bất động sản trở thành một thị trường quan trọng lôi 
kéo đầu tư, tỷ lệ đóng góp cho GDP ngày càng lớn. Đồng thời, Trung 
Quốc lại dung hòa vào hệ thống kinh tế thể giới thêm một bước nữa, 
trong đó tiêu chí rõ rệt nhất chính là việc chính thức gia nhập Tổ chức 
Thương mại Thể giới (WTO) vào năm 2001, trở thành nước thành viên 
thứ 143. 

Việc đăng cai Thế vận hội thành công vào năm 2001 cũng làm 
tăng thêm niễm tin của nhân dân trong và ngoài nước đối với sự tăng 
trưởng kinh tế ổn định lâu dài của Trung Quốc, từ đó đã lôi kéo mức 
đầu tư và tiêu dùng của năm 2002 tăng trưởng. Đăng cai Thế vận hội 
thành công cũng phát huy vai trò lôi kéo trực tiếp đối với đầu tư. Năm 
2002, việc xây dựng các cơ sở hạ tầng như địa điểm tổ chức Thế vận 
hội Bắc Kinh v.v.. đã được triển khai một cách toàn diện đã mở rộng 
đầu tư hơn nữa và lôi kéo GDP của Trung Quốc tăng trưởng. 


Năm 2002, Trung Quốc bắt đầu gặt hái những lợi ích của việc 
gia nhập WTO. Các nhà đầu tư nước ngoài nườm nượp kéo đến Trung 
Quốc, sức nóng này trước đây chưa từng xảy ra. Lần đầu tiên Trung 
Quốc trở thành quốc gia thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài 
lớn nhất trên thể giới. Xuất khẩu mậu dịch cũng tăng lên nhanh 
chóng, hiệu ứng lôi kéo của xuất khẩu đổi với GDP càng rõ rệt hơn. 
Những mặt tốt của việc gia nhập WTO không chỉ thể hiện ở tác động 


Từ thập niên 90 của 
thế kỷ XX đến nay, thị 
trưởng chứng khoản 
Trung Quốc đã trải 
qua một quả trình 
tử những hước chập 
chững đầu tiễn cho 
đến khi trưởng thành, 
đội ngũ người tham 
gia thị trường cổ 
phiếu không ngừng 
lửn mạnh 





>_ Quá trình phát triển của kinh tế Trung Quốc . 


lôi kéo kinh tế tăng trưởng trong năm đó, mà còn thúc đẩy công cuộc cải cách thể chế 
kinh tế tiến thêm một bước. Để phù hợp với thể giới, Trung Quốc tiến hành cải cách thể 
chế chuyên sâu hơn nữa. Cùng bước song song trong hành trình cải cách là việc điều 
chỉnh cơ cấu kinh tế. 


Năm 2002, Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc 
lần thứ 16. Hội nghị đã đưa ra mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội ấm no hạnh phúc trong 
20 năm đầu của thế kỷ XXI, đó là: làm cho kinh tế phát triển nhanh hơn, làm cho dân chủ 
càng kiện toàn hơn, làm cho khoa học kỹ thuật càng tiến bộ hơn, làm cho văn hóa càng 
phốn thịnh hơn, làm cho xã hội càng hài hòa hơn và làm cho đời sống nhân dân càng 
được cải thiện hơn. Muốn xây dựng một xã hội ấm no hạnh phúc, phương hướng chiến 
lược cơ bản là kiên trì xây dựng kinh tế làm nòng cốt, không ngừng giải phóng và phát 
triển lực lượng sản xuất. Để thực hiện được những mục tiêu nói trên, do những trói buộc 
trong vấn để tiền vốn, môi trường và dân số nên nếu cứ tiếp tục đi theo quan niệm phát 
triển và phương thức phát triển trước đây là điểu rõ ràng không thể mang lại hiệu quả. 


III.. GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN PHỐI HỢP DƯỚI SỰ DẪN DẮT CỦA “QUAN ĐIỂM 
PHÁT TRIẾN KHOA HỌC”: TỪ NĂM 2003 ĐẾN 2010 


Cùng với việc thực lực kinh tế từng bước được nâng cao và tốc độ trong tiến trình 
công nghiệp hóa, đô thị hóa càng nhanh thì sự phức tạp của vấn để môi trường và năng 
lượng mà Trung Quốc phải đối mặt trong phát triển kinh tế cũng càng nổi bật, yêu cầu đổi 
với việc chuyển biển phương thức tăng trưởng kinh tế cũng ngày càng trở nên bức thiết. 
Liệu rằng kinh tế Trung Quốc có phát triển lành mạnh hay không, có tiếp tục dẫn đầu 
trong phát triển kinh tế thế giới hay không, điều đó phụ thuộc vào vấn để tăng trưởng 
kinh tế của Trung Quốc có chuyển biển từ hình thức mở rộng sang hình thức chuyên sâu 
để tiếp tục duy trì phát triển hay không. 


Trung Quốc là một nước đang có tốc độ tăng trưởng nhanh nhưng sự phát triển 
kinh tế rất mất cân đổi, không chỉ nguồn tài nguyên bình quân đâu người thiếu thôn 
nghiêm trọng, mà điều kiện địa lý cũng phức tạp đa dạng, việc phân bố nguồn tài nguyên 
và dân số cũng không đồng đều. Cải cách mở cửa nhiều năm đã giúp cho tổng thể kinh 
tế của Trung Quốc có được sự phát triển nhanh chóng, nhưng khoảng cách giữa thành thị 
và nông thôn, khoảng cách giữa các khu vực cũng như khoảng cách trong thu nhập giữa 
các tầng lớp nhân dân lại ngày càng lớn. Liệu rằng có giải quyết được những vấn để này 
hay không, đó cũng là những thử thách lớn đối với chính phủ Trung Quốc. 

Ngoài ra, làm thế nào để tiến hành cải cách toàn diện ở mức độ chuyên sâu, làm thể 
nào để hợp thức hóa mối quan hệ giữa chính phủ và thị trường, làm thế nào để thay đổi 
và chuẩn hóa chức năng của chính phủ, tất cả những điều này cũng yêu cầu chính phủ 
Trung Quốc phải cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra phương ản giải quyết. 
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Năm 2003 là một năm xảy ra nhiều biến cổ khôn lường, dịch SARS lan tràn đã khiển 
cho một số ngành nghề gắn như rơi vào tình trạng đóng băng, tốc độ tăng trưởng kinh tế 
bỗng chốc giảm sút. Thế nhưng những biến cổ ấy không thể ngăn cản tiến trình hiện đại 
hóa của Trung Quốc, cũng trong năm ấy, Trung Quốc đã khắc phục được những ảnh hưởng 
của dịch SARS, hạn hán mất mùa và áp lực tăng giá của đồng nhân dẫn tệ để duy trì được 
tốc độ tăng trưởng, điều chỉnh cơ cấu kinh tế giành được những tiến triển tích cực, mức 
sống của người dân tiếp tục được nâng cao; ngoài ra việc chiến thẳng dịch SARS cũng được 
coi là cơ hội để Trung Quốc tiến hành cải cách cơ cấu chính phủ. 


Năm 2003, Trung Quốc bắt đầu thí điểm cải cách thuế vụ ở nông thôn. Đây là một lần 
điều chỉnh rất lớn trong mỗi quan hệ về lợi ích của chính phủ và nông dân kể từ khi Trung 
Quốc thực hiện chế độ khoán trách nhiệm sản xuất đến từng hộ gia đình từ năm 1978 đến 
nay. Sau khi tiếp tục chiến lược "đại khai phá miễn Tây”, năm 2003, chính phủ Trung Quốc 
lại tập trung hướng đến vùng Đông Bắc, đưa ra chiến lược chẵn hưng cơ sở công nghiệp cũ 
ở Đông Bắc nhằm làm cho phương hướng phát triển kinh tế khu vực cân bằng hơn và phối 
hợp phát triển hài hòa hơn. 


Năm 2003 cho chúng ta biết rằng: Công nghiệp hóa của Trung Quốc đang bước vào 
một giai đoạn mới, sự tăng trưởng của ngành chế tạo, sự nâng cấp của cơ cấu sản nghiệp, 
sự chuyên môn hóa đổi với khoa học kỹ thuật cao và sự mở cửa đổi ngoại ở quy mô lớn 
hơn làm cho xu thể tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế Trung Quốc không gì có thể cản trở, 
bất cứ khó khăn nào cũng không thể làm chùn bước công cuộc hiện đại hóa của Trung 
Quốc. Đồng thời, năm 2003 cũng cho chúng ta biết rằng, Trung Quốc cần phải đi theo 
đường lỗi công nghiệp hóa mới, những vấn để như dân số, tài nguyên, môi trường và điều 
phối cơ cấu kinh tế đều là những thử thách rất lớn mà công cuộc công nghiệp hóa của 
Trung Quốc cần phải đối mặt; phải giải quyết như thế nào đổi với vấn để “tam nông” (tức 
là nông nghiệp, nông thôn và nông dân), vấn để tài chính, vấn để xí nghiệp quốc doanh v.v.. 
văn cần phải tiếp tục nghiên cứu. 


Đối diện với những vấn để, nhiệm vụ và thử thách này, trong kỳ họp thứ 3 Đại hội 
Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 16 vào năm 2003, chính phủ trung ương Trung Quốc 
đã đưa ra tư tưởng mới trong việc chỉ đạo phát triển kinh tế, tức là quan điểm phát triển 
khoa học “dĩ nhân vi bản” (lấy con người làm gốc), đồng thời để ra nguyên tắc phải lấy 
“5 thống nhất trù hoạch” (đó là thống nhất trù hoạch phát triển thành thị và nông thôn, 
thống nhất trù hoạch phát triển khu vực, thống nhất trù hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
thống nhất trù hoạch phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên, thống nhất trủ 
hoạch phát triển trong nước và mở cửa đổi ngoại) để phối hợp toàn diện phát triển kinh 
tế Trung Quốc. Ý nghĩa cốt lõi của phát triển khoa học là phát triển, trọng tâm là “dĩ nhân vi 
bản? yêu cầu cơ bản là phối hợp toàn diện để phát triển bến vững, phương pháp cơ bản 
là thống nhất trù hoạch. Bốn phương diện này gắn kết với nhau, thống nhất hữu cơ với 
nhau, thực chất là thực hiện phát triển kinh tế và xã hội vừa chất lượng, vừa nhanh chóng. 


>_ Quá trình phát triển của kinh tế Trung Quốc . 


Tại phiên họp thứ 4 Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 16 tiến hành vào năm 
2004, chính phủ Trung Quốc lại đưa ra ý tưởng về xây dựng xã hội chủ nghĩa và xã hội hài 
hòa. “Xã hội càng hài hòa hơn” vốn là nội dung quan trọng trong việc xây dựng xã hội ấm 
no hạnh phúc một cách toàn diện. Đại hội lẫn này nhãn mạnh, nêu rõ ý nghĩa của một xã 
hội hài hòa đổi với sự phát triển kinh tế Trung Quốc. Xã hội hài hòa là xã hội dân chủ pháp 
trị, công bằng chính nghĩa, thành tín hữu ái, tràn đẩy sức sống, ổn định trật tự và con người 
cùng hài hòa với tự nhiên. Nhưng nếu muốn xây dựng một xã hội như thể cần phải thực 
hiện một cách toàn diện quan điểm phát triển khoa học, đem những tỉnh tủy của quan 
điểm phát triển khoa học quản triệt vào mọi mặt của xây dựng kinh tế xã hội. 


Năm 20604 là “năm quan điểm phát triển khoa học” của Trung Quốc. Trong năm này, 
mọi người sử dụng khái niệm “quan điểm phát triển khoa học” ngày càng nhiều hơn, 
“dĩ nhân vi bản”; “toàn diện”; “hài hòa? “bền vững” dẫn dẫn ăn sâu vào tâm thức của mọi 
người. Nó thay đổi sự tăng trưởng theo kiểu nhảy vọt một cách cô lập của GDP và trở 
thành tiêu chuẩn cuối cùng để đánh giá mức độ phát triển và chất lượng phát triển. 


¬ w 


Năm 2004 cũng là “năm của nông dân” ở Trung Quốc. Sau 18 năm, trung ương lại 
quan tâm đến vẫn để “tam nông” qua cách thức gửi “văn kiện số 1” Trong những dự đoán 
cơ bản là “thời đại thành phố tài trợ cho nông thôn, công nghiệp tài trợ cho nông nghiệp 
đã đến; cùng với sự khuyến khích của chính sách “hai miễn giảm, ba trợ cấp” (tức là miễn 
giảm thuế nông nghiệp, xóa bỏ thuế quan đổi với những đặc sản nông nghiệp ngoại trừ 
thuốc lá, thực hiện trợ cấp trực tiếp cho những nông dân trồng lương thực, thực hiện trợ 
cấp giống tốt cho nông dân ở một số khu vực và thực hiện trợ cấp cho nông dẫn trong 
mua bản máy móc nông cụ), 900 triệu nông dân đã nhận được “tiến vàng thực sự” của cải 
cách. Diện tích gieo hạt đối với cây lương thực đã kết thúc một cục diện giảm sút trong 
nhiều năm, mức độ tăng sản lượng lương thực đạt mức lớn nhất trong 10 năm trở lại, thu 
nhập của những nông dân trồng lương thực cũng đã được nâng lên đáng kể. 


Năm 2004 còn là năm quan trọng để Trung Quốc tăng cường và cải thiện điều 
chỉnh vĩ mô, cũng là năm kinh tế quốc dân phát triển không hề hình thường, ngoài ra còn 
là năm mà xây dựng kinh tế và phát triển các sự nghiệp xã hội đều gặt hái được những 
thành tựu mới. Trung ương áp dụng hàng loạt các biện pháp để tăng cường và cải thiện 
điểu chỉnh kiểm soát vĩ mô, giúp cho kinh tế Trung Quốc giữ được trạng thái phát triển 
nhanh và ấn định, kéo dài giai đoạn tăng trưởng của chu kỳ kinh tế. 


Năm 2005, một lẫn nữa trung ương lại coi việc ủng hộ “tam nông” làm chủ để trong 
“văn kiện số 1“ Đồng thời còn nhân cơ hội Phi thuyển Thần Châu số 6 chở phi hành gia bay 
vào vũ trụ thành công mỹ mãn, Trung Quốc tiếp tục nhãn mạnh tính quan trọng của khả 
năng tự chủ sảng tạo. Những biện pháp quan trọng trong việc cải cách tỷ lệ ngoại hối của 
đồng nhân dân tệ, cải cách phân chia công bằng quyền cổ phiếu cũng như việc niễm yết 
Ngân hàng Thương nghiệp v.v.. cũng được tiến hành đồng hộ. 
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Năm 2006, thuế nông 
nghiệp đã từng có 
hơn 2000 nảm lịch sử 
lúc này đã được xỏa 


bỏ hoàn toàn, hấu hết 
nàng dân Trung Quốc 
đều nhận được ưu đãi 
thực sự 


Cũng trong năm 2005, kinh tế Trung Quốc 
tiếp tục duy trì trạng thái phát triển mạnh mẽ, 
chỉ số mức độ của vật giá tăng lên ổn định, đầu 
tư tài chính vào nông nghiệp cũng tiếp tục gia 
tăng. Trong năm này, kiểm soát điều chỉnh vĩ 
mô vừa được duy trì vừa được kiểm soát, đầu tư 
tài sản cố định (FAI) tăng tốc không giảm, đạt 
20% trở lên. Đầu tư và tiêu dùng (bất động sản, 
xe hơi) dẫn dẫn tăng mạnh, nhu cẫu trong nước 
cho thấy nến kinh tế, chính sách mở rộng nhụ 
cầu trong nước bước đầu cho thấy hiệu quả. 


Trong phiên họp thứ 5 Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lấn 
thứ 16 tiến hành vào năm 2006, chính phủ trung ương Trung Quốc 
đưa ra: Xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ lịch sử 
trọng đại trong tiến trình hiện đại hóa của Trung Quốc. Cần phải căn 
cứ theo yêu cầu “phát triển sản xuất, cuộc sống giàu có, nông thôn văn 
minh, nông thỏn sạch đẹp, quản lý dân chủ; kiên trì xuất phát từ tình 
hình thực tế của mỗi khu vực, tôn trọng ý nguyện của nỏng dẫn, thiết 
thực đẩy mạnh xây dựng nông thôn kiểu mới một cách ổn định. 


Xây dựng nông thôn kiểu mới xã hội chủ nghĩa là một quyết 
sách quan trọng được Trung Quốc đưa ra trong một điều kiện lịch sử 
mới, là sự thống nhất trù hoạch phát triển thành thị và nông thôn, là 
sự cụ thể hóa trong việc thực hiện phương châm “công nghiệp tài trợ 
nỗng nghiệp, thành thị tài trợ nỗng thôn”. 


Bắt đầu từ năm 2006, chế độ thuế nông nghiệp kéo dài suốt 
hơn 2.000 năm của Trung Quốc đã được tuyên bố là xóa bỏ hoàn 
toàn, nỗng dẫn trên cả nước đã được giảm bớt gánh nặng với 126,5 
nhân dân tệ. Từ đó, nông nghiệp và nông dần Trung Quốc bước vào 
một thời đại mới, quan hệ giữa nông nghiệp và công nghiệp cũng 
bước vào một thời đại mới. Năm 2006, sảng tạo khoa học kỹ thuật 
lại được nhấn mạnh một lẫn nữa. Trong Đại hội Khoa học Kỹ thuật, 
Trung Quốc đưa mục tiêu chiến lược cho việc xây dựng một quốc gia 
sảng tạo. 


Vào năm 2006, việc thẩm định quy hoạch 5 năm về phát triển 
xã hội và kinh tế quốc dân lần thứ 11 của Trung Quốc đã được thông 
qua. 5o với kế hoạch 5 năm lẫn thứ 10 và những kế hoạch 5 năm 
trước đó, triết lý và đường lối cải cách kinh tế của “quy hoạch 5 nảm 
lần thứ 11” này đã có những thay đổi mang tính cách mạng. “Tiên phú 
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luận" (để cho một số người và một số khu vực có điều kiện thực hiện 
việc làm giàu trước), một đường lối phát triển chiếm lĩnh hơn 20 năm 
trời trong tiến trình cải cách mở cửa của Trung Quốc đã chuyển biến 
thành “thuyết cùng nhau làm giàu” (những cá nhân và khu vực đã 
giàu có giúp đỡ mọi người và những khu vực khác để cùng nhau làm 
giàu), thu ngắn khoảng cách giàu nghèo, đảo chiếu xu hướng phân 
hóa giai cấp trong xã hội, trở thành chủ để phát triển kinh tế mới 
mẻ. Hơn nữa, 'kế hoạch" chuyển thành "quy hoạch', chỉ khác nhau ở 
một con chữ nhưng cũng đã cho thấy được sự thay đổi triệt để trong 
phương thức quản lý kinh tế của chính phủ, thể hiện giới hạn cao 
nhất trong quan điểm phát triển khoa học. 


Từ khái niệm “vừa nhanh chóng vừa chất lượng” vào năm 2005 
đến khái niệm “vừa chất lượng vừa nhanh chóng” vào năm 2006, cho 
đến Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương họp vào năm 2007 đã xác 
định rõ và đưa ra cương lĩnh công tác kinh tế của năm 2008 phải là “giữ 
vững ưu tiên chữ tốt“ Vai trò của chữ “chất lượng” trong biện pháp và 
chính sách phát triển kinh tế của Trung Quốc không ngừng được đề 
cao cho thấy chính phủ trung ương đã thay đổi cách thức tăng trưởng 
kinh tế, thực hiện quyết tâm làm cho kinh tế quốc dân phát triển toàn 
diện, hài hòa và bến vững. 





Năm 2006, Trung 
Quốc bất đầu đấy 
mạnh xảy dựng nủng 
thôn mới. Trong ảnh 
là quang cảnh của sơn 
thỏn bình thường ởử 
huyện Cảm, tỉnh Giang 
Tây được chụp vào 
tháng 2 năm 2006 
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Cùng nhịp với kinh tế thế giới, trong thể kỷ mới, Trung Quốc 
luôn duy trì được chiều phát triển đi lên của các chu kỳ kinh tế; hơn 
thế, mức phát triển luôn rất cao, trạng thái lạm phát thấp. Nhưng 
đến năm 2007, áp lực của sự leo thang giá cả tăng 
lên. “Ngắn ngửa tình trạng giả cả leo thang mang 
tính cơ cấu diễn biến thành tình trạng lạm phát” 
cũng là nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ Trung 
Quốc trong công tác điều chỉnh kiểm soát vĩ mô. 
Để giảm thiểu tính lưu động của tiến tệ, chính phủ 
còn thông qua việc tăng lãi suất và tăng giá đồng 
nhân dân tệ để kìm hãm mức độ leo thang quá 
nhanh của giá cả cũng như cơn sốt bất hợp lý của 
thị trường cổ phiếu. 


Năm 2007, vấn đề tiết kiệm năng lượng, giảm 
thiểu khí thải ở Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện 
“bước ngoặt” trong lịch sử. Trong 3 quý đầu năm, tỷ 
lệ tiêu thụ năng lượng so với đơn vị GDP đã giảm 3% 
trên cả nước, lượng khí thải sulfur dioxide và lượng 
COD cũng lẫn đầu tiên xuất hiện xu hưởng “cả hai 
cùng giảm” Những điều này đã khiến nhân dân Trung 
Quốc thấy được hy vọng thực hiện tổng mục tiêu 


trong "Cương yếu” "quy hoạch 5 năm lần thứ 11” đã 








Lã một nội dung quan 
trạng trong chiến 
dịch tiết kiệm nắng 
lượng và giảm thiểu 
khi thải, bắt đầu từ 
ngày 1 tháng 6 năm 
2008, Trung Quốc cấm 
cung cấp hao ni lỗng 
miễn phí cho khách 
mua hàng ở tất cả các 
siêu thị, khu thương 
mại, chợ. Điều đó 
cũng cho thấy Trung 
Quấc đang bước lên 
vị trí hàng đầu trong 
lĩnh vực bảo vệ mỗi 
trường của thể giới. 


để ra, tức là trong thời gian 5 năm, từ năm 2006 đến 

năm 2010, thực hiện giảm thiểu khoảng 20% tỷ lệ tiêu thụ năng lượng 

trên đơn vị tổng giá trị sản phẩm quốc nội, giảm thiểu 20% tổng lượng 
chất thải chủ yếu gây ô nhiễm. 

Đổi diện với môi trường mới và xu thể phát triển kinh tế mới, 

Đại hội Đẳng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 17 tiếp tục nêu rõ phương 

hướng chiến lược và mục tiêu của việc phát triển kinh tế. Đại hội 

cũng đã đưa ra yêu cầu mới cho mục tiêu phấn đấu thực hiện xây 

dựng xã hội ấm no hạnh phúc toàn diện, tức là phải tăng cường tính 

hài hòa trong phát triển, cỗ gắng thực hiện phát triển kinh tế vừa 
chất lượng vừa nhanh chóng. 


Việc thay đổi phương thức phát triển đã giành được những tiến 
triển lớn trên cơ sở tối ưu hóa cơ cấu, nâng cao hiệu quả, giảm bớt tiêu 
thụ, bảo vệ môi trường, thực hiện tăng tổng giá trị sản phẩm quốc nội 
bình quân đầu người đến năm 2020 tăng gấp 3 lần so với năm 2000. 
Muốn thực hiện được mục tiêu to lớn này, cần phải kiện toàn hệ thống 
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thị trường hiện đại, tối ưu hóa mô hình phát triển trong nước, cải cách chuyên sâu thể chế 
tài chính thuế vụ và nhanh chóng thay đổi hình thức phát triển kinh tế. 


Vấn để “tam nông” của Trung Quốc là vẫn để trọng đại liên quan đến đại cục, cũng là 
vấn để trọng điểm và là điểm khó nhất trong việc xây dựng xã hội ấm no hạnh phúc toàn 
diện của Trung Quốc. Báo cáo tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lẫn thứ 17 đã đặc 
biệt nhấn mạnh đến vấn để thống nhất trù hoạch phát triển thành thị và nỗng thôn, đẩy 
mạnh xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, và đây được coi là công việc quan trọng 
nhất trong tất cả các việc quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 


Năm 2008, do những ảnh hưởng của thiên tai và của cuộc khủng hoảng tài chính quốc 
tế, người dân Trung Quốc đã trải qua một năm vô cùng bất thường. Trong năm này, giá cả của 
một số lượng lớn các sản phẩm quốc tế thay đổi chóng mặt, khủng hoảng tài chính toàn cầu 
tiếp tục nghiêm trọng hơn, có một mỗi liên hệ mật thiết với kinh tế toàn câu, kinh tế Trung 
Quốc cũng gặp phải những biến động rất lớn trong môi trường ngoài nước, chẳng khác gì 
“đường sắt tàu trượt” Ngoài ra, thiên tai băng tuyết xảy ra vào đầu năm và trận động đất kinh 
hoàng ở Vấn Xuyên, Tứ Xuyên xảy ra vào ngày 12 tháng 5 cũng khiển cho thị trường lớn nhất 
thể giới mới trỗi dậy có con số tăng trưởng cao gấp đôi này cảm thấy áp lực khôn lường. 


Để ứng phó với những thay đổi trong trạng thái kinh tế thế giới, Trung Quốc đã đưa 
ra chính sách điều chỉnh kiểm soát vĩ mỗ phù hợp, đảm bảo kinh tế tăng trưởng nhanh 
và ốn định (tỷ lệ tăng trưởng đạt đến 8,7%). Từ khi đưa ra mục tiêu “hai ngăn chặn” vào 
đầu năm (ngăn chặn tình trạng kinh tế tăng trưởng từ trạng thái quá nhanh chuyển sang 
trạng thái cơn sốt kinh tế, ngăn chặn tình trạng giá cả leo thang mang tính cơ cấu diễn 
biến thành tỉnh trạng lạm phát), cho đến cuối năm chuyển thành chính sách “một đảm 
bảo, một kiểm soát” (tức là đảm bảo duy trì kinh tế phát triển nhanh chóng ổn định, kiểm 
soát vật giá leo thang quá nhanh), rỗi đến chính sách “đảm bảo tăng trưởng” đưa ra vào 
tháng 9, rồi tiếp tục đến “đảm bảo tăng trưởng, mở rộng nhu cầu trong nước” vào tháng 
11, cho đến mục tiêu “đảm bảo tăng trưởng, mở rộng nhu cấu trong nước, điều chỉnh cơ 
cấu” được để ra từ Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương. Tính hữu hiệu của việc thay đổi 
chính sách kịp thời cho thấy rõ vị trí quan trong trong việc chèo lái con thuyển kinh tế của 
chính phủ Trung Quốc trong những thời kỳ bất thường. 


Nếu nói rằng năm 2008 là năm vô cùng khó khăn của kinh tế Trung Quốc, thì đến 
năm 2009, kinh tế Trung Quốc vẫn phải đối mặt với những thử thách vô cùng cam go. 
Khi thiên tai băng tuyết xảy ra vào đầu năm 2008 dẫn đến tình trạng thiểu thốn nhiệt 
điện, thì một số công ty lớn của Trung Quốc đã dự trù thời gian lạm phát đổi với thị 
trường thế giới, sau đó tích trữ hàng hóa với mục đích hạ giá thành sản phẩm. Tích trữ 
hàng hóa thì sẽ phải giảm thiểu nhu cầu. Xuất khẩu - một trong ba cỗ xe đi đầu lôi kéo 
GDP của Trung Quốc tăng trưởng từ nhiều năm nay bỗng chốc thuyên giảm cũng làm 
cho kinh tế Trung Quốc đối diện với những khó khăn nghiêm trọng. Để đảm bảo kinh tế 
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không bị rơi vào tình trạng tụt dốc, Trung Quốc cần phải tiếp tục mở rộng đầu tư và nhu 
cầu tiêu dùng. 

Với yêu cầu thúc đấy đầu tư và tiêu dùng, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra hàng loạt 
kế hoạch, chủ yếu bao gỗm bốn nội dung sau: Một là đầu tư chính phủ ở quy mô lớn (thực 
hiện kế hoạch đầu tư trong hai năm với tổng ngạch là 4.000 tỷ nhân dẫn tệ, trong đó tổng 
ngạch đầu tư của chính phủ trung ương là 1.180 tỷ nhân dân tệ); Hai là điều chỉnh và chấn 
hưng các ngành nghề trên diện rộng; Ba là ra sức tận dụng sự hỗ trợ của khoa học kỹ 
thuật; Bốn là ra sức nâng cao mức độ đảm bảo xã hội. 


Chính phủ Trung Quốc đặt rất nhiều niềm tin vào mục tiêu thực hiện mức độ tăng 
trưởng kinh tế 8% vào năm 2009. Nguyên nhân là do: Thứ nhất, Trung Quốc đang nằm 
trong giai đoạn phát triển rất nhanh chóng trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, thị trường 
hóa và đô thị hóa, đồng thời cũng đang bước vào thời kỳ mở rộng tiêu dùng và nâng cấp cơ 
cấu. Trong 1,3 tỷ dân số Trung Quốc có 700 triệu nông dân nên xét về mặt dân số hay khu 
vực, Trung Quốc cũng luôn là một trong những thị trưởng quan trọng nhất của thể giới; Thứ 
hai, Trung Quốc có một nguồn lao động vô cùng phong phú và rất có thế về nhân tài; Thứ 
ba, trải qua 30 năm cải cách mở cửa, đặc biệt là công cuộc cải cách hệ thống tài chính trong 
10 năm gần đây, hệ thống tài chính của Trung Quốc về cơ bản rất vững chắc và ổn định, đây 
cũng là điểu kiện hỗ trợ rất đắc lực cho việc phát triển kinh tế. 


Những phán đoán và chính sách được chính phủ Trung Quốc áp dụng hoàn toàn 
chính xác và rất hiệu quả. Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc 
gửi đi vào ngày 22 tháng 10 năm 2009, tỷ lệ tăng trưởng của GDP Trung Quốc trong 3 
quý đầu năm 2009 là 7,7%, trong đó tỷ lệ tăng trưởng vào quý 3 là 8,9%. Người phát 
ngôn của Cục Thống kê Quốc gia cho biết, kế hoạch thúc đẩy kinh tế của Trung Quốc 
đã giành được những hiệu quả rõ rệt, kinh tế phục hồi ổn định và tiếp tục tăng trưởng, 
việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế với tỷ lệ 8% là hoàn toàn có thể. Trước tình 
hình Trung Quốc có những biến chuyển rất tốt đối với những chỉ tiêu đã để ra, vào ngày 
22 tháng 7 năm 2009, Tổ chức Quỹ Tiển tệ Quốc tế (IMF) bày tỏ rằng, theo những số liệu 
gần đây, kinh tế Trung Quốc đã bắt đầu đi trước trong việc hồi phục. IMF còn ca ngợi 
rằng, những chính sách tài chính và chính sách tiển tệ tích cực của chính phủ Trung 
Quốc đã góp phần ngăn chặn sự tụt dốc của nến kinh tế thể giới, hỗ trợ rất nhiều cho 
sự phục hồi kinh tế vào năm 2009 và năm 2010; đồng thời cũng đã đóng góp rất nhiều 
cho sự ổn định trên toàn cầu. Trong "Bản tin quý Kinh tế Trung Quốc" ra ngày 4 tháng 11, 
Ngân hàng Thể giới đã từ tỷ lệ tăng trưởng dự đoán đổi với kinh tế Trung Quốc vào năm 
2008 là 7,2% tăng lên thành 8,4%, đồng thời Ngân hàng Thế giới chỉ ra rằng, đó là vì các 
phương án khuyển khích kinh tế của Trung Quốc phát huy hiệu quả hơn cả mong đợi. 
Ngày 2 tháng 12 năm 2009, Liên Hợp Quốc đã gửi đi nội dung chủ yếu trong báo cáo 
"Tình hình, xu thế và triển vọng kinh tế thế giới năm 2010” sớm hơn thường lệ. Báo cáo 
cho rằng, nếu như các chính sách kích thích kinh tế hiện nay vẫn tiếp tục được duy trì, thì 
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Tháng 11 năm 2008, để đối phó với tình hình khủng hoảng tài chính thế giới ' 


ngày càng nghiêm trạng và ngăn chặn những ảnh hưởng bất lợi của khủng hoảng tài 
chính, chính phủ Trung Quốc đã quyết định thực hiện chính sách tài chính tích cực và 
nới lỏng chỉnh sách tiễn tệ ở mức độ phù hơn, cho ra đời 10 biện pháp mở rộng như 
cầu trong nước, bao gồm nhanh chóng xây dựng các công trình dân sinh, cơ sở hạ 
tầng, môi trường sinh thải và xây dựng sau thiên tai v.v.. Để thực hiện 10 biện pháp 
này, ước tính đến cuối năm 2010 chính phủ sẽ phải đấu tư số tiến không lỗ 4.000 tỷ 
nhân dân tệ. 

Với con số đầu tư 4.000 tử nhân dẫn tệ tương đương với 139ù tổng ngạch kinh tế 
và 23% tổng ngạch đầu tư của Trung Quốc vào nằm 2008, Trong 4.000 tỷ đầu tư, có 
1.180 tỷ nhãn dân tệ là khoản đầu tư gia tăng từ trung ương, chiếm 28,5% tổng quy 
mô đầu tư. Số tiền chủ yếu lấy từ khoản đầu tư trong dự toán của trung ương, quỹ 
mang tính chính phủ trung ương, cũng như từ các ban tài chính chính phủ và quỹ xảy 
dựng hồi phục sau thiên tai của chính phủ trung ương; số còn lại là 2.820 tỷ nhản dân 
tệ, chiếm 70,5% tổng quy mô đầu tư, chủ yếu lấy từ dự toán của các chính quyền địa 
phương, trải phiếu của các chính quyền địa phương do ban tài chính chính phủ cấp 
phát, những khoản vay chính sách, trái phiếu của xí nghiệp (công ty), giấy bạc trung 
hạn (medium-term note), khoản vay ngân hàng và thu hút đầu tư của người dân v.v.. 

Về tổng thể, "4.000 tỷ đầu tư” sẽ bao gồm 7 mặt sau: 

- Các công trình dân dụng, chủ yếu là những khu nhà ở đảm bảo, bao gồm nhà 
cho thuê giả rẻ, cải tạo rừng, nguồn nước, khu nhà ổ chuột v.v.. Tổng quy mô khoảng 
400 tỷ nhãn dẫn tê. 

- Các công trình dẫn dụng ở nông thôn: Bao qỗm nước, điện, đường sả, không 
khi, nhà ở, tức là hệ thống nước uống an toàn, cải tạo mạng lưới điện, xây dựng 
đường sá, cải tạo khí đốt, cải tạo những khu nhà ở nguy hiểm và định cư cho dẫn du 
mục. Tổng quy mô là 370 tỷ nhản dân tệ. 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sắt, đường bỏ, sản bay, thủy lợi v.v.. Tổng quy 
mỏ khoảng 1.500 tỷ nhân dần tệ. 

- Các phương diện trong sự nghiệp xã hội như giáo dục, y tế, văn hỏa, kế hoạch 
sinh đẻ v.v.. Tổng quy mô khoảng 150 tỷ nhân dân tệ. 

- Các công trình sinh thái, tiết kiệm năng lượng, giảm khí thải. Tổng quy mô 
khoảng 210 tỷ nhắn dẫn tệ. 

- Điều chỉnh cơ cấu và cải tạo kỹ thuật. Tổng quy mỏ khoảng 370 tỷ nhân dân tệ. 

- Xây dựng và khỏi phục sau thiên tai đối với các khu vực bị tổn hại nghiêm trọng 
sau trận động đất ở Văn Xuyên, tổng quy mỏ là 1.000 tỷ nhản dân tệ. 

Vào quý 1 năm 2009, những chính sách mở rộng đầu tư nói trên đã bắt đầu cho 
thấy rõ vai trò lôi kéo kinh tế phát triển: đầu tư của trung ương lôi kéo tốc độ tăng 
trưởng nhanh chóng trang đầu tư vào tải sản cố định trên toàn xã hội, đồng thời cũng 
thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm tăng lên nhanh chóng. Ngoài ra, trang 
vận hành kinh tế cũng xuất hiện những thay đổi tích cực, sản xuất công nghiệp và giá 
cả của một số sản phẩm đầu tư đã dẫn dẫn đi vào ổn định. 
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Mặc dù bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng trong 
cuộc khủng hoảng 
kinh tế tải chính toàn 
cầu nhưng do thực 
hiện những chỉnh sách 
kinh tế đối phỏ rất 
hiệu quả nên trong 
3 quý đầu năm 2009, 
tỷ lệ GDP của Trung 
Quốc vẫn tăng trưởng 
?,/% so với cùng kỹ 
năm ngöäi, trong đó 
riêng quy 3, ty lệ tăng 
trưởng lên đến 8,8%, 
xếp vào hàng ngũ 
đứng đầu thể giới. 


kinh tế thể giới sẽ dẫn dẫn hỏi phục vào năm 2010, 
thực hiện được mức độ tăng trưởng thắp là 2,4%. 
Các nền kinh tế đang phát triển thị trường trở thành 
động lực chủ yếu trong tăng trưởng kinh tế thể giới 
vào năm 2010, trong đó tăng trưởng kinh tế của các 
nền kinh tế đang phát triển ở khu vực châu Á có tốc 
độ nhanh nhất, dự tính tốc độ tăng trưởng kinh tế 
của Trung Quốc và Ấn Độ sẽ lần lượt là 8,8% và 6,51%. 
Điều đó cho thấy kinh tế Trung Quốc luôn đứng đầu trong việc góp 
phần hổi phục kinh tế thể giới. 

Mặc dù vậy, chính phủ Trung Quốc vẫn giữ một thái độ rất bình 
tĩnh. Ngày 23 tháng 7 năm 2009, Cục Chính trị Trung ương Trung 
Quốc mở hội nghị và cho rằng, kinh tế hiện nay vẫn tổn tại những 
nhân tổ bất ổn, yêu cầu vẫn phải coi việc tiếp tục thúc đẩy phát triển 
kinh tế ổn định và nhanh chóng là nhiệm vụ hàng đầu trong công 
tác kinh tế vào 6 tháng cuối năm. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 12 năm 
2009, Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương được tổ chức tại Bắc 
Kinh, nhìn lại những cải được và mất của kinh tế Trung Quốc trong 
năm 2009, đồng thời triển khai công tác kinh tế năm 2010. Hội nghị 
chỉ rõ, công tác kinh tế năm 2010 sẽ coi việc thay đổi cách thức thúc 
đẩy phát triển là trọng điểm, cần coi việc mở rộng nhu cầu trong 
nước, đặc biệt là thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng của cư dân là trọng 
điểm, thúc đẩy đô thị hóa một cách chắc chắn, tối ưu hóa cơ cấu 
ngành nghề, cố gắng để việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế giành được 
những bước tiến triển rõ rệt. Bên cạnh đó, năm 2010, Trung Quốc sẽ 
tiếp tục giữ vững tính liên tục và tính ổn định của các chính sách kinh 
tế vĩ mô, tiếp tục thực hiện chính sách tài chính tích cực và nới lỏng 
chính sách tiễn tệ ở mức độ phù hợp. Hội nghị này được tiến hành 
với mong muốn thúc đẩy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng trở lại một 
cách ổn định, đồng thời đẩy nhanh việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế của 
Trung Quốc. 


CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH 
KINHTẾCƠBẢN 
CỦA TRUNG QUỐC 


Trải qua 30 năm cải cách mở cửa, chế độ kinh tế của Trung Quốc 
hiện nay đã khác biệt rất lớn so với năm 1978. Trong khoảng thời gian từ 
năm 1949 đến năm 1978, mục đích thay đổi chế độ của Trung Quốc là để 
xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế kế hoạch xä hội chủ nghĩa. Nhưng 
ngày nay, mục đích cuối cùng của việc thay đổi chế độ ở Trung Quốc chính 
là thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình thay đổi 
của chế độ, thông qua sự kế thừa những bản sắc văn hóa cổ đại, tiếp thu 
những thành quả gặt hái được trong thực tiên, học hỏi kinh nghiệm từ chế 
độ tiên tiễn của nước ngoài, Trung Quốc đã hình thành nên một chế độ 
kinh tế cơ bản mang đậm màu sắc Trung Quốc. 
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l. THẾ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA MANG MÀU SẮC 
TRUNG QUỐC 


Xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa là phương hướng phát triển 
của thể chế kinh tế Trung Quốc, cũng là đường lối cơ bản nhất để thực hiện công cuộc 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đỏ thị hóa của đất nước này và khiến cho kinh tế xã hội 
chủ nghĩa của Trung Quốc hiện nay mang đậm màu sắc Trung Quốc và khác hoàn toàn so 
với thời kỳ trước năm 1978, khi các nước xã hội chủ nghĩa trên thể giới đếu coi kinh tế kế 
hoạch và chế độ công hữu đơn lập là đặc trưng của kinh tế xã hội chủ nghĩa. 

Sau khi nước Cộng hòa Nhãn dẫn Trung Hoa được thành lập vào năm 15848, trước 
hoàn cảnh quốc tế cũng như hoàn cảnh trong nước lúc bấy giờ, trên phương diện thể chế 
kinh tế, Trung Quốc đã từng bước xây dựng thể chế kinh tế kế hoạch tập trung cao độ. 
Hiệu quả của thể chế kinh tế kế hoạch này luôn thay đổi theo mức độ lớn hay nhỏ trong 
quy mỏ và cơ cấu kinh tế, trong điều kiện giá thành thông tin tương đối thấp, nhu cầu 
tiêu dùng và cơ cấu cung cấp sản phẩm khá đơn lẻ, thì việc phân phối nguồn vốn theo kế 
hoạch cũng có một sự hợp lý nhất định. Nhưng, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của 
nến kinh tế, cơ cấu trong nhu cầu tiêu dùng cũng ngày càng phức tạp hơn, và trong hoàn 
cảnh cơ cấu sản phẩm cũng ngày một đa dạng hơn, thì những điểm yếu của kinh tế kế 
hoạch cũng ngày một rõ nét hơn. 


Điều đầu tiên mà kinh 
tế thị trưởng mang lại 
cho người dân Trung 
Quốc chính là sự 
phang phủ đa dạng 
trung các sản nhằm 
sinh hoạt. 




















_>_ Chế độ và chính sách kinh tế cơ bản của TrungQuốc  - 


Những điểm yếu trong thể chế kinh tế kế hoạch của Trung 
Quốc thể hiện ở những mặt sau: (1) Hình thức của chế độ sở hữu 
ngày càng đơn lập, tức là toàn bộ đều là chế độ công hữu, các chế 
độ sở hữu khác bị bài xích; hơn thể, trong kinh tế của chế độ công 
hữu thì kinh tế nhà nước lại đứng ở vị trí thống trị. (2) Trên phương 
diện quản lý kinh doanh của kinh tế thuộc chế độ công hữu, bất kể là 
kinh tế nhà nước hay kinh tế tập thể, quyền đưa ra những quyết sách 
trong kinh doanh đều nằm trong tay các cấp chính quyển, xí nghiệp 
trở thành vật sở hữu của cơ cấu chính quyển các cấp, hoàn toàn mất 
đi tính tự chủ, mà chẳng qua chỉ là một xí nghiệp nhỏ trong xí nghiệp 
rất lớn của chính phủ. Biện pháp quản lý kinh tế của chính phủ chủ 
yếu là phương pháp hành chính, tức là chỉ phối nguồn vốn thông qua 
các sắc lệnh hành chính và phân bố các đối tượng cụ thể. (3) Chức 
năng điều phối nguồn vốn của thị trường rất kém, thậm chí về cơ 
bản không phát huy được vai trò. (4) Về phương diện phân phổi thu 
nhập, thực hiện quản lý kể hoạch quá mức tập trung, không chỉ các xí 
nghiệp quốc doanh “än cơm đại táo” của nhà nước, mà các nhân viên 
trong xí nghiệp cũng ăn “cơm đại táo” của xí nghiệp; hơn thể trong 
nội bộ kinh tế tập thể cũng thực hiện phương thức phân phổi theo 
chủ nghĩa bình quân, các thành viên “làm nhiều làm ít đểu như nhau, 
làm tốt hay không tốt cũng như nhaư; vì thế cả xí nghiệp cũng như 
các cá nhân đều thiếu tính tích cực trong kinh doanh sản xuất. 


30 năm thực tiễn trước đổi mới đã chứng minh, chế độ công 
hữu đơn lẻ và thể chế kế hoạch này ngày càng không thể thích ứng 
với nhu cầu phát triển kinh tế, thậm chí còn trở thành trở ngại cho sự 
phát triển kinh tế. Sau đó, Đảng Cộng sản và chính phủ Trung Quốc 
bắt đầu từng bước nghiên cứu hình thức và mục tiêu cải cách thể 
chế kinh tế. Vì không có kinh nghiệm và mô hình có sẵn để áp dụng, 
Trung Quốc áp dụng phương pháp nghiên cứu tìm tòi theo cách “vừa 
dò đá vừa qua sông? quả trình tìm tòi nghiên cứu này cũng tiến hành 
cùng với sự thay đổi về nhận thức đối với mỗi quan hệ giữa kế hoạch 
và thị trường. 
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Tại các công ty nhà nước, mọi công việc, mọi đơn vị đều không kinh doanh 
ki theo PO thức và tế Âu, H2 c đo không ước Tủ, với mộ Ích 
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Trong giai đoạn đầu tiên của công cuộc cải cách (từ năm 1978 đến năm 1984), dựa 
trên tư tưởng theo lõi chủ nghĩa thực tế thực dụng của Đặng Tiểu Bình, đó là “bất kể là 
mèo trắng hay mèo đen, chỉ cần bắt được chuột thì đó là mèo tốt” và “phải để cho một 
số người giàu lên? Trung Quốc vẫn kiên trì chế độ công hữu, nhưng bên cạnh đỏ cũng 
cho phép một số ít hộ kinh tế cá thể và kinh tế tư nhân phát huy những vai trò nhất định 
trong lĩnh vực sản xuất và lưu thông, trên phương diện quản lý của chính phủ đổi với kinh 
tế quốc dân, cũng không phải tất cả đều là kinh tế kế hoạch như trước đây nữa, mà lúc 
này đã chú ý hơn đến việc phát huy vai trò điểu tiết thị trường, tức là thực hiện kinh tế 
sản phẩm một cách có kế hoạch. Nhưng cho đến thời điểm này, tư tưởng của mọi người 
vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn, chưa ai dám phá vỡ cái khung tổng thể của kinh tế 
kế hoạch, điều tiết thị trường chỉ có thể phát huy những tác dụng hỗ trợ, đúng như quan 
điểm khi đó là “quản lý kế hoạch là chủ yếu, điều tiết thị trường là thứ yếu”. 

Một khi cơ chế thị trường đã thầm nhập sẽ khó tránh khỏi việc xảy ra những mâu 
thuẫn và xung đột nhất định đối với thể chế quản lý kế hoạch trước đó. Chính vì vậy, đến 
năm 1984, trung ương đã đưa ra khái niệm “kinh tế sản phẩm có kế hoạch” Điều đó có 
nghĩa là mọi người ý thức được rằng tính chất của kinh tế xã hội chủ nghĩa vẫn là kinh tế 
sản phẩm. Năm 1987, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 13 đã tiếp tục có những 
nhận thức sâu sắc hơn đổi với kinh tế xã hội chủ nghĩa, mục tiêu cải cách được xác định là 
“nhà nước điều chỉnh kiểm soát thị trường, thị trường dẫn dắt các xí nghiệp trên thực tế 
cơ chế thị trường được cho là cần phải phát huy vai trò điểu tiết mang tính cơ bản. 


Cơn sốt kinh tế xảy ra vào năm 1988 cũng như việc tiến hành “chân chỉnh quản lý” 
ngay sau đó đã dẫn đến nhu cầu của người dân đổi với sự quản lý và điểu chỉnh kiểm soát 
vĩ mô của chính phủ. Quản lý kế hoạch một lần nữa lại được nhấn mạnh, nhưng phương 
hướng cải cách thị trường hóa về cơ bản không thay đổi. Trên thực tế, nhu cầu của mọi 
người dân đổi với quản lý kế hoạch đã diễn biến thành nhu cầu đối với sự điều chỉnh kiểm 
soát vị mỗ của nhà nước. 


Sau khi đã nghiên cứu về cả lý luận và thực tiễn ở cả hai mặt trái và phải, cuỗi cùng, 
đến năm 1992, Trung Quốc đã lấy thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa là mục tiêu 
của công cuộc cải cách. Xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa cần có 3 yếu 
tổ trụ cột sau đây: (1) Xây dựng thể chế thị trường với nhiều thành phần kinh tế cùng tốn 
tại và chế độ xí nghiệp hiện đại với mẫu chốt là “chế độ cổ phần hóa”; (2) Hình thành cơ 
chế vận hành kinh tế vĩ mô với thị trường là yếu tổ quyết định giá cả, cơ chế thị trường 
phát huy vai trò mang tính cơ bản trong việc tạo vốn; (3) Xác lập phương pháp điều chỉnh 
kiểm soát vĩ mô với tài chính và tiền tệ là đòn bấy chủ yếu nhất. Trong thể chế kinh tế này, 
vai trò điểu phổi nguồn vốn của thị trường không những được nhấn mạnh một lần nữa, 
mà còn đứng ở vị trí quan trọng nhất. So với thể chế kinh tế kế hoạch, ba sự thay đổi nói 
trên chính là những cải cách về chế độ mang tính cơ bản nhất. 


Chế độ và chính sách kinh tế cơ bản của Trung Quốc 
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Thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa kết hợp chặt 
chẽ với tình hình cơ bản trong nước, đường lỗi lịch sử đặc biệt 
cũng như giai đoạn phát triển hiện nay của Trung Quốc, nó cũng 
kết hợp chặt chẽ với những đòi hỏi của nhân dân Trung Quốc đổi 
với chế độ xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, ngoài những thuộc tính 
cơ bản của kinh tế thị trường nói chung, kinh tế thị trường của 
Trung Quốc còn có một số đặc trưng khác biệt so với kinh tế thị 
trường của nhiều quốc gia khác trên thể giới: 


Thứ nhất là, vị trí chủ thể của chế độ công hữu. Nếu xét về 
cơ cấu của chế độ sở hữu, kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa của 
Trung Quốc là mỏ hình kinh tế thị trường vận hành trong điều 
kiện bao gồm nhiều thành phần kinh tế trong đó có cả kinh tế tư 
nhân cùng nhau phát triển nhưng vẫn coi chế độ công hữu là chủ 
thể. Đặc điểm này khác biệt với kinh tế thị trường với nền tảng 
là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Quả thực như vậy, cùng với 
sự thúc đẩy nhanh chóng của việc cải cách thị trường, những nội 
hàm trong chế độ công hữu cũng dẫn dẫn phát sinh nhiều thay 
đổi. Ví dụ như năm 1997, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần 
thứ 15 đã mở rộng phạm trù của chế độ công hữu kinh tế thành 
mô hình xí nghiệp chế độ cổ phần với cổ phần của nhà nước 
đóng vai trò chủ đạo. Nhưng dù như thế thì mô hình này vẫn khác 
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Ngày 5 tháng 3 năm 2008, 
phiên họp lần thứ hai Đại 
hội Đại biểu Nhân dẫn toàn 
Trung Quốc khỏa 11 đã khai 
mạc tại Đại Lễ đường Nhân 
dân [tòa nhà Quốc hội) để 
nghe và đánh giả bảo cáo 
của Thủ tưởng về công tác 
chính phủ, kiểm tra tình 
hình thực hiện của Quốc hội 
trong kế hoạch phát triển xã 
hội và kinh tế quốc dẫn vào 
nằm 2008 cũng như bảo 
cáo sơ thảo phương án kế 
hoạch phát triển xã hội và 
kinh tế quốc dân năm 2009; 
háo cáo về việc thực hiện 
dự toán của địa phương và 
chỉnh phủ trung ương trong 
nảm 2008 cũng như bảo 
cáo sơ thảo về phương án 
dự đoàn của địa nhương và 
trung ương trong năm 2009, 
Chinh phủ Trung Quốc sẽ 
hắt tay vào việc điều chỉnh 
kiểm soát vĩ mỏ đối với thị 
trường trong khung thể chế 
kinh tế thị trường. 
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biệt với các nước chủ nghĩa tư bản phương Tây. Vừa muốn giữ vững vai trò chủ đạo của chế 
độ công hữu, vừa muốn thực hiện mô hình kinh tế thị trường, đó là một sự nghiệp vĩ đại 
chưa từng có trong lịch sử. 


Thứ hai là, thể chế chính trị đa đảng hiệp thương với sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc là nền tảng chính trị của việc vận hành kinh tế thị trường xã hội chủ 
nghĩa. Với nước lớn như Trung Quốc, việc xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cũng 
như sự thống nhất của đất nước, sự toàn vẹn về lãnh thổ, sự đoàn kết của nhân dân, sự hài 
hòa của xã hội, sự phát triển của dân chủ... đếu cẩn có một chính đẳng mạnh mẽ để lãnh 
đạo đất nước. Nếu không có một chính Đảng có ý thức đối với công cuộc hiện đại hóa, 
có năng lực lãnh đạo và luôn đại diện cho lợi ích của đông đảo quần chúng nhân dân thì 
khó có thể hoàn thành trách nhiệm trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cũng 
không thể đảm bảo chắc chắn nhất đổi với sự thống nhất của đất nước. Những thực tiễn 
từ khi cải cách mở cửa đến nay đã chứng minh, Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ có 
khả năng kêu gọi nhân dân Trung Quốc đứng lên mà hoàn toàn có khả năng giúp cho 
nhân dân Trung Quốc giàu lên. Thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa là con đường 
tất yếu để thực hiện cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, là một sự nghiệp khai 
sáng vô cùng khó khăn, cần phải có sự điều chỉnh kiểm soát vĩ mô một cách mạnh mẽ của 
chính phủ mới có thể tạo ra cho kinh tế thị trường một môi trường kinh tế xã hội ổn định, 
an ninh, trật tự và công bảng. 


Thứ ba là, thực hiện xã hội công bằng chính nghĩa, thực hiện toàn thể nhân dân ẩm 
no hạnh phúc là mục tiêu đòi hỏi đối với thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa của 
Trung Quốc. Công bảng chính nghĩa là một chủ để bất tận khi nhân loại theo đuổi một xã 
hội tốt đẹp, là một khuynh hướng giá trị của tiến bộ và phát triển xã hội. Trung Quốc thời 
cỗ đại, Không Tử đã đưa ra tư tưởng: “Hữu quốc hữu gia giả, bất hoạn quả nhỉ hoạn bất 
quân, bất hoạn bần nhi hoạn bất an. Cái quân vô bản, hòa vô quả, an vô khuynh” (người 
có nước (vua) có nhà (các quan, chủ các ấp phong) không lo nghèo thiểu mà lo sự phân 
phối không quân bình, không lo ít dân mà lo xã tắc không yên. Phân phối quân bình thì 
dân không nghèo, hòa thuận thì dân sẽ không ít, như vậy xã tắc sẽ yên ổn, chính quyển 
không nghiêng đổ). Thực hiện xã hội công bằng chính nghĩa là yêu cầu cơ bản và nhiệm 
vụ trọng đại của xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc. Thực hiện toàn thể nhân 
dân ấm no hạnh phúc cũng tương tự. Thực hiện kinh tế thị trường, tuy cho phép tốn 
tại một khoảng cách hợp lý trong thu nhập, khuyến khích một bộ phận làm giàu trước, 
nhưng cũng là cách người đi trước giàu sẽ kéo theo người phía sau giàu, để đạt được mục 
tiêu cuối cùng là tất cả cùng giàu. 


lI. CHÍNH PHỦ VÀ THỊ TRƯỜNG BẮT TAY HỢP TÁC 


Mỗi quan hệ giữa chính phủ và thị trường là một trong những mỗi quan hệ quan 
trọng mà bất cứ quốc gia nào cũng đều cần phải xử lý. Trong lý luận kinh tế, mỗi quan hệ 
này cũng chiếm một vị trí võ cùng quan trọng. 


»_ Chế độ và chính sách kinh tế cơ bản của Trung Quốc . 


Vào giai đoạn đầu thời đại kinh tế kế hoạch của Trung Quốc, chính phủ phát huy vai 
trò khá lớn. Bởi vì vào thời kỳ đó, an ninh quốc gia là vấn để quan trọng nhất, kinh tế quốc 
dân lúc này mang màu sắc của kinh tế thời chiến, hơn thể, quy mô của kinh tế quốc dân 
cũng khá nhỏ bé, chỉ phí thông tin tương đối thấp, cơ cầu nhu câu và cơ câu cung cấp của 
cả xã hội cũng khá đơn lẻ. Ngoài ra, để có chỗ đứng trên vũ đài thế giới, Trung Quốc cần 
phải tập trung phát triển công nghiệp nặng và sự nghiệp quốc phòng. Vì vậy, cũng cần 
phải có một tổ chức có đủ sức mạnh để tiến hành điều phối nguồn vốn. Và tổ chức có sức 
mạnh lớn nhất, đương nhiên là chính phủ. 


Thực tế chứng minh, trong thời kỳ đầu xây dựng kinh tế của nước Trung Hoa mới, 
thông qua việc tiến hành điều phối nguồn vốn, chính phủ cũng đã hoàn thành sứ mệnh 
của lịch sử. Trung Quốc xây dựng một hệ thống công nghiệp độc lập, đặt những bước 
chân vững chãi vào thị trường thế giới. Trong điểu kiện môi trường quốc tế liên tục 
phong tỏa, việc dùng nông nghiệp để tích lũy vốn và dựa vào xuất khẩu để thu ngoại tệ 
cũng đã giành được nguồn vốn cần thiết cho công cuộc công nghiệp hóa. 


Cùng với sự phát triển lớn mạnh không ngừng trong quy mô kinh tế quốc dân và xu 
thế ngày càng phức tạp trong cơ cấu tiêu dùng và cơ cấu cung cấp, chỉ phí cho việc thu 
thập thông tin của chính phủ cũng càng ngày càng cao, những lỗ hỗng trong việc thông 
qua chính phủ để điều phối nguồn vốn cũng ngày càng nổi bật. Chính vì thế, sau khi cải 
cách mở cửa tiến hành vào năm 1978, trong phương diện vận hành kinh tế vi mô, chính 
phủ từ từ chuyển vị trí cho thị trường, để trong quả trình phát triển kinh tế, cơ chế thị 
trường ngày càng phát huy vai trò điểu phối nguồn vốn mang tính cơ bản. 


Sự thay đổi chế độ như vậy đã giúp cho kinh tế phát triển và gặt hái được những 
thành tựu rõ rệt. Trong hơn 30 năm kể từ khi cải cách mở cửa đến nay, các chỉ tiêu trong 
công nghiệp, nông nghiệp, ngành nghề thứ 3, mậu dịch đối ngoại cho đến tổng lượng 
GDP, GDP bình quần đầu người đểu có sự tăng vọt. Đến năm 2008, Trung Quốc đã trở 
thành một nến kinh tế lớn thứ 3 trên thể giới, chỉ đứng sau Mỹ và Nhật Bản. Đời sống của 
nhân dân được nâng cao một cách ổn định, cả xã hội đều có được sự hài hòa và an ninh. 


Lịch sử phát triển kinh tế của phương Tây cũng đã chứng minh chính phủ và thị 
trường có thể phát huy những vai trò hoàn toàn khác nhau trong điều kiện lịch sử khác 
nhau. Trung Quốc là một quốc gia đang thay đổi trên cả 2 mặt là thể chế kinh tế và cơ 
cấu sản nghiệp, sự phối hợp hài hòa giữa vai trò của chính phủ và thị trường là một điều 
không thể thiếu. Khuynh hướng cải cách chế độ của Trung Quốc là thể chế kinh tế thị 
trường xã hội chủ nghĩa, thị trường là chế độ cơ bản để điều phối nguồn vốn là điều 
không thể nghi ngờ. Xét về những khía cạnh cấu thành nên kinh tế thị trường thì Trung 
Quốc hiện nay đã là một quốc gia kinh tế thị trường, có những yếu tố của thị trường sản 
xuất và thị trường sản phẩm, hầu hết giá cả của các sản phẩm đều do mối quan hệ cung 
cầu của thị trường quyết định, chỉ có một số rất ít giá cả của những sản phẩm quan trọng 
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liên quan đến an ninh quốc gia, quốc kể dân sinh thì sẽ do chính phủ kiểm soát. Thế 
nhưng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện công cuộc thị trường hỏa của Trung Quốc vẫn đang 
tiếp diễn. Ví dụ, hệ thống tín dụng, hệ thống pháp chế và trật tự kinh tế v.v.. phù hợp với 
thị trường kinh tế vẫn đang trong giai đoạn chờ đợi được từng bước hoàn thiện. 


Một sự thực cơ bản là, trong quá trình thay đổi, chính phủ phát huy một vai trò khá 
lớn. Trước hết, cải cách thị trường của Trung Quốc không chỉ là một quá trình chuyển đổi 
từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường mà đồng thời còn là một quá trình công nghiệp 
hóa và đô thị hóa. Trong quả trình này, mâu thuẫn kinh tế và mẫu thuẫn xã hội vô cùng 
phức tạp, cần phải bối dưỡng cho chủ thể của thị trường, phải thay đổi quan niệm hành 
vi của mọi người, phải xây dựng kiện toàn một trật tự thị trưởng, tất cả những điều này 
đều cần có vai trò dẫn dắt và chủ đạo nhất định của chính phủ. Tiếp theo là, Trung Quốc 
không chỉ là một quốc gia có diện tích rộng, sự khác biệt về điều kiện tự nhiên rất lớn, mà 
trên rất nhiều phương diện như dẫn tộc, văn hóa, cách sống, giai đoạn phát triển v.v.. ở các 
nơi cũng hình thành nên rất nhiều sự khác biệt. Đối với một nước lớn như thể, không thể 
không có một chính phủ thống nhất, có đủ sức mạnh để chèo lái con thuyền kinh tế. Sự trở 
về thuận lợi của Hồng Kông, Ma Cao và thực hiện “một nước hai chế độ; điểu này không 
thể tách rời sức mạnh to lớn của chính phủ trung ương; tương tự như vậy, các chiến lược 
phát triển kinh tế mang tính khu vực như “đại khai phá miễn Tây? “trấn hưng vùng Đông 
Bắc” và “vực miển Trung dậy” v.v.. cũng không thể tách rời sự phối hợp của chính quyển địa 
phương và chỉnh phủ trung ương. 


Công cuộc cải cách của Trung Quốc không chỉ là cải cách về thể chế kinh tế mà 
còn bao qồm cả cải cách về thể chế chính trị. Đúng như Đặng Tiểu Bình nói, không có sự 
cải cách thể chế chính trị đứng ra đảm bảo, thì cải cách thể chế kinh tế cũng không thể 
thành công. 


Là một nước lớn với 1,3 tỷ dân nên việc thúc đây cải cách thể chế chính trị ở Trung 
Quốc cần phải có sự lãnh đạo và được tiến hành từng bước. Nếu không có một lớp lãnh 
đạo ổn định và vững chắc, không có từng bước nhất định, ắt sẽ dẫn đến một sự “dẫn chủ 
giả tạo” đầy hỗn loạn. “Dân chủ” kiểu này không thể đảm bảo quyền lợi thực sự cho nhân 
dân Trung Quốc, cũng không có lợi cho sự phát triển bền vững của kinh tế Trung Quốc. 


Nhấn mạnh vai trò của chính phủ không phải là phủ định hoặc đánh giá thấp thị 
trường mà ngược lại, vai trò mang tính nến tảng của thị trường không ngừng mạnh lên 
cùng với sự hoàn thiện không ngừng của công cuộc cải cách thị trường. Trong quả trình 
chuyển đổi và duy trì kinh tế phát triển ổn định, chính phủ Trung Quốc không chỉ là trọng 
tài tiến hành giám sát, điều tiết thị trường, duy trì trật tự thị trường, mà còn là "vận động 
viên" trong hoạt động kinh tế thị trường, ví dụ thông qua đầu tư của chính phủ hoàn 
thành bố cục đầu tư công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tẵng, từ đó còn lôi kéo kinh tế 
tăng trưởng; và trên cả phương diện liên quan đến an ninh quốc gia và hoạt động kinh 
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tế mang tính lũng đoạn tự nhiên. Cùng với quy mô kinh tế không 
ngừng tăng lên và chế độ thị trường không ngừng được hoàn thiện, 
tư cách "vận động viên” của chính phủ cần phải giảm bớt, tài chính 
của các cấp chính quyển địa phương cũng tử “tài chính dưới hình 
thức xây dựng” chuyển đổi thành “tài chính dưới hình thức phục vụ” 
vai trò trong quả trình vận hành kinh tế vi mô cũng chuyển từ vai 
trò của một "vận động viên” sang vai trò của một "trọng tài Đương 
nhiên, Trung Quốc là một quốc gia coi chế độ công hữu là chủ thể, 
vì vậy, chính phủ còn tham gia quản lý các xí nghiệp quốc doanh với 
vai trò của một người ủy thác. Nhưng cùng với sự chuẩn hóa không 
ngừng của thị trường yếu tổ sản xuất như thị trường lao động, thị 
trường bất động sản, thị trường tài chính, thị trường kỹ thuật v.v.. và 
cùng với việc hệ thống thị trường được thống nhất một cách có trật 
tự trên cả nước, vai trò của thị trường cũng ngày càng mạnh lên. 


Công cuộc cải cách thị trường của Trung Quốc vẫn chưa hoàn 
thiện, Trung Quốc vẫn đang trên con đường tiến hành chuyển đổi. 
Trong giai đoạn lịch sử này, chính phủ và thị trường cần phải phối 
hợp với nhau, cùng nhau phát huy tác dụng. Kinh tế thị trường của 
Trung Quốc không giống với những quốc gia phát triển ở phương 
Tây, mối quan hệ giữa chính phủ và thị trường của Trung Quốc cũng 


Thực tế đã chứng 
mỉnh, điều chỉnh và 
kiểm soát vĩ mỏ của 
chỉnh phủ Trung Quốc 
rắt hiệu quả. Trong 
hình là Ngản hàng 
Nhân dẫn Trung Quốc 
- mặt ngàn hàng 
trung ương Trung 
Quốc đã phát huy rất 
nhiễu vai trò quan 
trạng trong các lĩnh 
vực như chỉnh sách tài 
chính, tiền tệ v,v.. 


b5 


_ Kinh tế Trung Quốc < 


====ai 


G6 


khác biệt với phương Tây. Trung Quốc vừa phải phát huy vai trò của chính phủ trong việc 
ồn định sự phát triển kinh tế, vừa phải phát huy vai trò mang tính nền tảng của thị trường 
trong việc phân phối nguồn vốn. Chính phủ là chính phủ trong thể chế thị trường, thị 
trường là thị trường dưới sự quản giám của chính phủ. Cả hai nhân tổ hỗ trợ lẫn nhau, bổ 
sung cho nhau. 


III. CHÍNH PHỦ TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRÊN CON THUYỀN 
KINH TẾ 


Trung Quốc là một quốc gia đa dân tộc, đất rộng người đông, giữa các khu vực 
không chỉ có sự khác biệt rất lớn về điều kiện tự nhiễn mà trên nhiều phương diện khác 
như cơ cấu sản xuất, trình độ phát triển kinh tế, dẫn tộc, ngôn ngữ, kế thừa văn hóa, cách 
sống v.v.. cũng đều tổn tại những sự khác biệt lớn. Có những nơi, trình độ phát triển kinh 
tế luôn ở mức cao nhưng có những khu vực, trình độ phát triển kinh tế lại luôn ở trạng 
thái thấp. Phát triển kinh tế rất không đồng đều chính là một trong những đặc điểm cơ 
bản của kinh tế Trung Quốc từ thời cận đại cho đến nay. Hiện nay, Trung Quốc có 34 khu 
hành chính cấp tỉnh, trong đó các tỉnh có quy mô ở mức trung bình cũng đã có diện tích 
đất đai và dân số ngang ngửa với những nước lớn ở châu Âu. 


Với một nước có diện tích khu vực rộng lớn và nhiều tính đa dạng như Trung Quốc, 
làm thế nào để xử lý tốt mối quan hệ giữa trách nhiệm và quyển lợi của chính phủ trung 
ương và chính quyển địa phương, làm thế nào để phát huy được tính tích cực của cả 
chính phủ trung ương và chính quyển địa phương luôn là những vẫn để quan trọng đổi 
với chính phủ Trung Quốc. Đề tập trung lực lượng làm nên việc lớn thì cần phải tập trung 
quyển lợi vào chính phủ trung ương là chủ yếu, nhưng nếu muốn phát huy tiểm năng 
của chính quyển địa phương thì cần phải giao cho chính quyển địa phương những quyển 
hạn nhất định trong quản lý, đương nhiên, cùng với việc quyến lực của chính quyển địa 
phương ngày một gia tăng có thể sẽ xảy ra tình trạng chủ nghĩa bảo hộ khu vực và sự 
cạnh tranh quá mức giữa các khu vực, khoảng cách của sự phát triển kinh tế giữa các khu 
vực cũng có thể càng lớn hơn, từ đó dẫn đến tình trạng mất ổn định, không hài hòa trên 
toàn xa hội. 

Trong thời đại kinh tế kế hoạch trước khi cải cách mở cửa, Trung Quốc luôn rơi vào 
trạng thái tuần hoàn và lặp đi lặp lại giữa “nới lỏng” và “thu hổi; đồng thời còn xuất hiện 
đặc trưng quản lý kinh tế là “hễ nới lỏng thì sống, hễ quản lý chặt thì chết" “Nới lỏng” ở 
đây có nghĩa là chính phủ trung ương giao cho chính quyển địa phương một số quyền 
lợi nhất định nào đó trong việc quản lý kinh tế, từ đó có thể khuyến khích tính tích cực 
của chính quyển địa phương. “Thu hồi” ở đây có nghĩa là chính phủ trung ương thu hổi lại 
những quyển lợi vốn dĩ đã được giao cho chính quyển địa phương để tăng cường kiểm 
soát của trung ương đối với kinh tế. 
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Từ khi cải cách mở cửa đến nay, cùng với quá trình cải cách 
thị trường càng chuyên sâu, cải cách phân quyển ở các địa phương 
cũng giành được những bước tiến triển lớn. Trên phương diện kinh 
tế, cuộc cải cách phân quyền ở các địa phương chủ yếu thể hiện ở 
những mặt sau: 





Thứ nhất là, quyển thu chỉ tài chính chuyển giao cho chính 
quyển địa phương. Trong thời đại kinh tế kế hoạch, Trung Quốc áp 
dụng thể chế thu chỉ tài chính của trung ương và địa phương đều 
do trung ương thống nhất quy định, phần cấp quản lý. Sau khi cải 
cách mở cửa, là một khâu quan trọng trong phân quyển kinh tế, 
Trung Quốc đã tiến hành 3 lẫn cải cách thể chế tài chính vào các năm 
1980, 1885 và 1988, thực hiện “chế độ khoản trách nhiệm tải chính” 
giữa chính quyển địa phương và chính phủ trung ương, tức là: Thiết 
lập mỗi quan hệ khoán trách nhiệm độc lập giữa chính quyền địa 
phương và chính phủ trung ương, dựa trên một tỷ lệ hoặc tổng kim 
ngạch nhất định giao nộp cho tài chính trung ương một phần trong 
thu nhập tài chính của địa phương, phần còn lại có thể do chính 
quyền địa phương tự do sử dụng. Thông qua sự thay đổi chế độ này, 
tuy đã khuyến khích được tính tích cực của chính quyển địa phương, 
thúc đẩy kinh tế phát triển, nhưng kể từ khi cải cách mở cửa cho đến 
nay, tỷ lệ của tải chính trung ương trong thu nhập tài chính của cả 
nước luôn trong trình trạng giảm sút, cho đến năm 1994,trước khi - 
thực hiện “chế độ phân thuế; thì tỷ lệ này đã giảm xuống còn khoảng Nắng thâu gõ 
22%, khả năng kiểm soát điều chỉnh vĩ mô của chính phủ trung ương ở khu vực duyên hải 
đã bị suy yếu. miễn Đảng Trung Quốc 
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Thứ hai là, sự nới lỏng quyển hạn quản lý trong các xí nghiệp quốc doanh. Trước khi 
cải cách mở cửa, phần lớn các xí nghiệp quốc doanh lớn và vừa điểu lệ thuộc vào các ban 
ngành của chính phủ, tức là đều quy về “quản lý” Cùng với việc chính phủ thực hiện cải 
cách “phân cấp quyền lực và chuyển giao lợi nhuận" đối với các xí nghiệp quốc doanh thì 
mối quan hệ lệ thuộc và quyển hạn trong quản lý của hầu hết các xí nghiệp quốc doanh 
cũng đã được chính phủ trung ương giao lại cho chính quyền địa phương các cấp. 


Thứ ba là, để phát huy tính tích cực và tính chủ động của chính quyền địa phương 
trong phát triển kinh tế, trung ương đã để cho các chính quyền địa phương tự xem xét 
trong điều kiện của mình, từng bước chuyển giao hầu hết các quyển hạn có liên quan đến 
việc phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt là quyền quyết định, quyền phân phối nguyên 
vật liệu, quyến mậu dịch đổi ngoại đổi với các hạng mục đầu tư nhỏ và vừa. 


Thông qua việc cải cách phản quyển của trung ương đổi với địa phương, tính tích 
cực của các chính quyền địa phương được phát huy rõ rệt. Là một chủ thể kinh tế độc lập, 
chính quyển địa phương đã phát huy những vai trò rất lớn trong việc phát triển kinh tế 
địa phương. Thể nhưng, việc gì cũng vậy, có lợi ắt sẽ có hại. Chính quyển địa phương là cơ 
quan thi hành các chính sách của chính phủ, nhưng đồng thời lại là chủ thể theo đuổi lợi 
ích cho riêng mình. Vì lợi ích của chính quyển địa phương và chính phủ trung ương không 
có tính nhất trí hoàn toàn, nên đã dẫn đến mổi quan hệ giữa chính quyển địa phương và 
chính phủ trung ương vừa là hợp tác với nhau, nhưng cũng tốn tại những mâu thuẫn và 
xung đột. 


Phát huy tính tích cực của các chính quyền địa phương là một trong những nguyên 
nhân quan trọng dẫn đến sự thành công trong công cuộc cải cách mở cửa của Trung 
Quốc. Cùng với việc thực hiện cải cách phần quyền ở địa phương, chính quyển địa 
phương nhận thức được rằng, lợi ích và sự phát triển kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ 
với nhau, vì thể lại càng tích cực quán triệt các phương châm chính sách của trung ương, 
bên cạnh đó, trong đường lỗi cải cách chế độ mà Trung Quốc đã thiết kế, chính quyển địa 
phương đóng vai trò là đổi tượng tích cực sáng tạo, dũng cảm trong thực tiễn. 


Vì lợi ích địa phương, chính quyển địa phương tích cực tiến hành cải cách xí nghiệp 
quốc hữu, phát triển và hỗ trợ cho các ngành nghề trụ cột của địa phương, tích cực đầu tư 
cho thị trường sản phẩm và thị trường yếu tổ sản xuất, mạnh dạn thu hút đầu tư nước ngoài 
và triển khai mậu dịch đổi ngoại, theo tỉnh thần chỉ thị của trung ương, dốc sức đẩy mạnh 
cải cách chế độ. 


Sự thành công trong cải cách nông thôn gắn kết chặt chẽ với chính quyển địa 
phương. Việc cố tình bỏ qua đổi với những hành vi cải cách tự phát của nông dẫn ở 
những nơi như An Huy, Tứ Xuyên v.v.. cuối cùng lại là sự chuyển đổi chế độ trong kinh 
doanh sản xuất nồng nghiệp được trung ương thừa nhận. Cải cách trong xí nghiệp quốc 
doanh, cải cách thể chế bảo trợ xã hội, cải cách thuế quan ở nông thôn cũng đều do 
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chính quyển địa phương tiến hành thí điểm và thực nghiệm, từ đó 
để ra kinh nghiệm và phương ản cải cách cho chính phủ trung ương, 
cuối cùng phương án này trở thành sự chuyển đổi chế độ phổ cập 
trên cả nước. 


Trong mỏ hình cải cách từng bước của Trung Quốc, nếu không 
có sự động viên khuyến khích của chính phủ trung ương đổi với 
chính quyển địa phương, cũng như sự ủng hộ tích cực của chính 
quyền địa phương đối với chính phủ trung ương, thì công cuộc cải 
cách không thể hoàn thành một cách thuận lợi. Chính từ sự hỗ trợ 
qua lại trong quan hệ giữa trung ương và địa phương mới giúp cho 
việc cải cách của Trung Quốc không phải trải qua những biến động 
quá lớn, mới giúp cho kinh tế của Trung Quốc trong hơn 30 năm cải 
cách mở cửa giành được sự tăng trưởng vượt bậc. 


Đương nhiên, là một nước lớn có sự phát triển 
kinh tế không đồng đều, Trung Quốc rất cần sự điều 
chỉnh và kiếm soát kinh tế vĩ mô của chính phủ trung 
ương, chính vì thế quyển lợi của chính quyển địa 
phương cũng không thể quá lớn. Bởi vì chính quyền 
địa phương là một chủ thể lợi ích, không gánh vác 
trách nhiệm cân bằng kinh tế tổng hợp trên cả nước, 
để theo đổi lợi ích lớn nhất của khu vực, thường hay 
áp dụng những chính sách đi trái với tỉnh thân chỉ đạo 
của chính phủ trung ương. Ví dụ, để chạy theo tốc độ tăng trưởng của 
GDP, chính quyển địa phương thực hiện đầu tư một cách quá ổ ạt. Nếu 
xét từ cục bộ, cách đầu tư như thế có vẻ như hợp lý, nhưng nếu xét trên 
phương diện toàn quốc, thì nó lại tổn tại những vấn để như xảy dựng 
trùng lắp, bố cục không hợp lý v.v.. 


Để bảo vệ cho những xí nghiệp của địa phương mình, chính 
quyền địa phương có thể còn thông qua các biện pháp chính sách 
ngăn chặn không cho sản phẩm công nghiệp ở những nơi khác 
thâm nhập, hoặc sẽ hạn chế hàng nông sản, nguyên vật liệu hoặc 
nguồn năng lượng của địa phương mình phát tán ra ngoài, đây là 
một hành vi thuộc chủ nghĩa bảo hộ của địa phương, hiện tượng 
kinh tế theo kiểu “phong kiến chư hầu” được chính quyển địa 
phương cổ tỉnh tiến hành ngăn cách và bảo vệ thị trường đi ngược 
lại với tỉnh thần xây dựng một hệ thống thị trường thống nhất trên 
toàn quốc của chính phủ. 


khu vực Tây Trung 
Bỏ của Trung Quốc, 
trình độ phát triển 
kinh tế củn quả thấp 


kém so với khu vực 
phát triển ở miền 
Đông. Hình chụp vào 
tháng 12 năm 2007, 
quản chúng dân tộc 
thiểu số ở huyện tự 
trị gia tộc Ngù Phong 
Thổ, tỉnh Hỗ Bắc cuối 
cùng cũng đã được 
dùng nước mảy an 
toàn, vệ sinh. 


ti me 
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Để nâng cao mức thu chỉ tài chính của chính phủ, đến năm 1994, Trung Quốc thực 
hiện cải cách chế độ phân thuế. Cuộc cải cách này đã xác định rõ ranh giới về mức độ thu 
thuế và nguồn thu thuế của trung ương và địa phương, biện pháp này đã thay đổi xu thế 
thu nhập tài chính của chính phủ đã nhiều năm liễn bị giảm sút, nâng cao khả năng điều 
chỉnh kiểm soát kinh tế vĩ mỏ của chính phủ và nâng cao mức độ cung cấp sản phẩm công 
cộng trên cả nước. 


Cũng trong khía cạnh đó, chính phủ còn thông qua hàng loạt biện pháp giao lưu 
đa khu vực đổi với các cản bộ dân sự cấp tỉnh, khôi phục lại quyển uy và khả năng của tài 
chỉnh trung ương, đã ngăn chặn hữu hiệu đổi với những hành vi theo kiểu “trên có chỉnh 
sách, dưới có đối sách” Chính vì có sự cỗ gắng đảm bảo của tài chính trung ương nên 
chính phủ Trung Quốc mới có thể thông qua cách chuyển đổi chỉ trả để nẵng cao mức 
độ xây dựng cơ sở hạ tầng ở những khu vực dân tộc cũng như những khu vực có sự phát 
triển kinh tế lạc hậu. 


Năm 2001, để thúc đẩy phát triển kinh tế ở khu vực lục địa miền Tây, thu nhỏ 
khoảng cách trong phát triển kinh tế giữa khu vực duyên hải miễn Đông và khu vực miễn 
Tây, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra chiến lược “đại khai phá miễn Tây”. Ban tài chính 
trung ương bắt đầu nghiêng về miễn Tây, tập trung xây dựng đầu tư đổi với cơ sở hạ tầng 
ở khu vực này, đồng thời còn đưa ra những chính sách ưu đãi khác. Từ khi chiến lược "đại 
khai phá miễn Tây" được thực hiện đến nay, thực tiễn đã chứng minh rằng, chính sách của 
chính phủ Trung Quốc đã nâng cao tốc độ phát triển kinh tế ở khu vực miền Tây, có tác 
dụng giảm bớt khoảng cách giữa hai miễn Đông và Tây. 


Khu vực Đỏng Bắc đã từng là khu công nghiệp nặng của Trung Quốc. Từ khi cải cách 
mở cửa đến nay, do việc chuyển đổi gặp nhiều khó khăn nên tốc độ phát triển kinh tế 
chậm chạp. Để chấn hưng khu công nghiệp vùng Đông Bắc, với tiền để tập trung nâng 
cao năng lực tài chính, chính phủ Trung Quốc thông qua hàng loạt các chính sách để đấy 
nhanh phát triển khu công nghiệp Đông Bắc. Ngay sau đó, phát triển kinh tế vùng miễn 
Trung cũng nhanh chóng được đưa vào tâm nhìn của chính phủ, chiến lược "vực dậy miền 
Trung" đã được đưa ra. 


Mối quan hệ giữa trung ương và địa phương là một bài toán khó trong phát triển 
kinh tế, bài toán ấy lại càng khó hơn đối với một nước lớn có sự phát triển kinh tế không 
cân bằng. Trong thời kỳ đầu mới cải cách mở cửa, chính nhờ việc phát huy tính tích cực 
của chính quyền địa phương mới giúp cho kinh tế có được sự phát triển rõ nét. Cùng 
với sự nâng cao của mức độ phát triển kinh tế, sự tăng cường trong khả năng tài chính 
của chính phủ trung ương càng có thể giảm bớt căng thẳng trong hàng loạt vấn để như 
cách biệt giữa các khu vực, khoảng cách trong thu nhập v.v.. Có thể thấy, cùng với sự 
thay đổi về điều kiện, cần phải xử lý mỗi quan hệ giữa trung ương và địa phương một 
cách hợp ly. 


>»_ Chế độ và chính sách kinh tế cơ bản của Trung Quốc . 


Kinh tế Trung Quốc muốn thực hiện duy trì tốc độ phát triển nhanh chóng thì vẫn 
còn phải đối mặt với rất nhiều vấn để. Muốn giải quyết tốt những vấn để này, cần phải có 
sự hỗ trợ thật hài hòa giữa chính phủ trung ương và chính quyển địa phương, cần phải 
năng động điều chỉnh ranh giới lợi ích giữa trung ương và địa phương trong điều kiện thay 
đổi về thể chế kinh tế và nâng cao trình độ phát triển kinh tế, từ đó mới có thể giúp cho 
chính phủ phát huy được hiệu suất cao nhất của mình. 


IV. CƠ CẤU CHẾ ĐỘ SỞ HỮU HỖN HỢP VỚI CHỦ THỂ LÀ CHẾ ĐỘ CÔNG HỮU 


Cơ cầu chế độ sở hữu là nói đến các hình thức chế độ sở hữu tư liệu sản xuất không 
giống nhau chiếm tỷ lệ và vị trí trong hình thái kinh tế xã hội, cũng như mỗi quan hệ 
tương hỗ của chúng với nhau. Đứng ở vị trí chỉ phối và vai trò chủ đạo, tính chất của chế 
độ sở hữu đã quyết định tính chất của cơ cấu chế công hữu trong xã hội này. Cơ cấu của 
chế độ sở hữu của Trung Quốc đã trải qua một quá trình thay đối rất mạnh mẽ. 


Sau năm 1949, Trung Quốc bước vào xã hội kinh tế chủ nghĩa dẫn chủ mới, tốn tại 5 
thành phần kinh tế: Kinh tế nhà nước với tính chất xã hội chủ nghĩa; kinh tế hợp tác xã với 
tính chất nửa xã hội chủ nghĩa; kinh tế cá thể nông nghiệp và thủ công nghiệp; kinh tế chủ 
nghĩa tư bản tư nhân và kinh tế chủ nghĩa tư bản nhà nước. Từ năm 1953 đến năm 1956, 
chính phủ Trung Quốc đã hoàn thành cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với cá thể nông 
nghiệp, cá thể thủ công nghiệp và công thương nghiệp chủ nghĩa tư bản. Trải qua “ba đợt 
cải tạo lớn; về cơ bản Trung Quốc đã xóa bỏ được chế độ tư hữu, thực hiện chế độ công 
hữu, làm cho Trung Quốc từ một xã hội chủ nghĩa dân chủ mới bước sang xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Ngành nông nghiệp và thủ công nghiệp cá thể bị đổi thành kinh tế tập thể xã hội 
chủ nghĩa, còn kinh tế chủ nghĩa tư bản thì đổi thành kinh tế quốc doanh xã hội chủ nghĩa. 


Lý luận chủ nghĩa xã hội truyền thống cho rằng, xóa bỏ chế độ tư hữu có nghĩa là đã 
bước vào xã hội chủ nghĩa. Vì thế, do ảnh hưởng của các nhân tổ như ô hình của Liên Xô 
và chiến lược ưu tiên phát triển công nghiệp nặng v.v., Trung Quốc một mực theo đuổi 
“tính tiên tiến" trong hình thức của chế độ công hữu, phát động “một lớn, hai công, ba 
thuẫn” (tức là mục tiêu của mô hình xã hội chủ nghĩa mà kinh tế kể hoạch để xướng; “lớn” 
có nghĩa là quy mô của những tổ chức cơ sở như công xã nhản dân càng lớn càng tốt; 
“công” có nghĩa là mức độ công hữu hóa càng cao càng tốt; “thuần” có nghĩa là các thành 
phần kinh tế của chủ nghĩa xã hội càng đơn thuần càng tốt), đồng thời coi các thành 
phần kinh tế ngoài chế độ công hữu là “cái đuôi của chủ nghĩa tư bản; tiến hành bài xích, 
đả kích và hạn chế, coi chế độ công hữu đơn lập là chế độ kinh tế cơ bản một cách rất 
phiến diện. 

Trước công cuộc cải cách mở cửa vào năm 1878, về cơ bản, chế độ công hữu kinh tế 
của Trung Quốc thống nhất toàn nước, chỉ có 140 ngàn hộ kinh doanh cá thể, 150 ngàn 
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nhân viên làm việc, kinh tế tư nhân và kinh tế nước ngoài hầu như không thấy bóng dáng. 
Thể nhưng thực tế đã chứng minh, mô hình chế độ sở hữu này quá mức xa rời hiện thực, 
hiện thực đó là trình độ tổng thể của lực lượng sản xuất trong giai đoạn đó của Trung Quốc 
là quá thấp, trình độ xã hội hóa sản xuất không cao và còn có sự phân tầng và không đồng 
đều, chính vì thế đã khiến cho sự phát triển lực lượng sản xuất bị trói buộc. Trên thực tế, 
cùng là một chế độ sở hữu nhưng nằm trong các giai đoạn phát triển của lực lượng sản 
xuất không giống nhau, thì cũng có thể áp dụng những hình thức thực tế khác nhau. Hình 
thức thực tế của chế độ công hữu hoàn toàn có thể, hơn thế cần được đa dạng hóa, không 
chỉ bao qồm chế độ sở hữu nhà nước, chế độ sở hữu tập thể, hợp tác xã, chế độ hợp tác cổ 
phần, mà còn nên bao gốm thành phần chế độ công hữu trong nhiều hình thức của chế độ 
sở hữu kinh tế hỗn hợp. Tất cả đã phản ánh rằng, nên mạnh dạn tận dụng các hình thức tổ 
chức và phương thức kinh doanh của quy luật sản xuất xã hội hóa. 


Trước đây, Trung Quốc chủ yếu lý giải chế độ công hữu là ưu thể về số lượng và cơ 
cầu, đặc biệt là đối với các xí nghiệp quốc doanh; trong đó, cho rằng số lượng tuyệt đổi 
của tài sản nên chiếm số tương đổi trong tổng tài sản xã hội, bên cạnh đó cũng cho rằng, 
đã là kinh tế tập thể chế độ công hữu, còn cần phải nhanh chóng quá độ sang chế độ sở 
hưu toàn dần. 


Năm 1997, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lẫn thứ 15 đã phá vỡ những nhận 
thức mơ hồ đổi với “vị trí chủ thể của chế độ công hữu” mà không hề có sự phân biệt về 
khu vực, không phân biệt về ngành nghề và không coi trọng chất lượng, đồng thời Đại 
hội đã đưa ra ý kiến rằng, vị trí chủ thể của chế độ công hữu chủ yếu thể hiện qua những 
mặt sau: tài sản công hữu chiếm ưu thế trong tổng tài sản xã hội; kinh tế quốc doanh 
kiểm soát huyết mạch của kinh tế quốc dân, phát huy vai trò chủ đạo đối với phát triển 
kinh tế. Nếu xét về mặt toàn quốc, thì những điều này có thể có sự khác biệt đối với khu 
vực và ngành nghề. Tài sản công hữu chiểm ưu thể, phải có ưu thể mạnh hơn, càng phải 
quan tâm đến vấn để nâng cao chất lượng. Kinh tế quốc doanh đóng vai trò chủ đạo, chủ 
yếu được thể hiện trên khả năng kiểm soát. Chỉ cần nhà nước kiểm soát huyết mạch kinh 
tế, khả năng kiểm soát và khả năng cạnh tranh của các kinh tế nhà quốc hữu được tăng 
cường, tỷ trọng của kinh tế quốc hữu giảm bớt một chút, cũng không ảnh hưởng đến 
tính chất xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc. Cùng với sự thay đổi của thời đại, nội dung của 
kinh tế quốc hữu cũng thay đổi. Trước đây là quốc hữu quốc doanh, quyển sở hữu quyển 
kinh doanh hợp hai thành một, hiện nay là quốc hữu nắm giữ, chủ thể đầu tư đa nguyên 
hóa, có một lượng lớn đầu tư xã hội, đặc biệt là những công ty quốc hữu đã niêm yết trên 
sàn cổ phiếu hiện nay, nắm giữ một lượng lớn đầu tư từ bên ngoài. 


Tiến trình hình thành chế độ kinh tế cơ bản của Trung Quốc cũng là một quá trình 
phát triển mạnh mẽ từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh của chế độ kinh tế ngoài công hữu. 
Đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, xuất phát từ góc độ giải quyết việc làm ở thành thị và 
tạo việc làm cho nguồn lao động dõi dào ở nông thôn, Trung Quốc đã khuyến khích phát 


_>_ Chế độ và chính sách kinh tế cơ bản của Trung Quốc _ 





triển kinh tế cá thể, chưa phát triển đến mức đứng từ bề mặt chế độ 
kinh tế xã hội chủ nghĩa cơ bản để cân nhắc đến vấn để chế độ kinh 
tế ngoài công hữu, chỉ là “coi người lao động kinh tế cá thể trong một 
phạm vi nhất định nào đó như là một sự bổ sung cần thiết cho chế độ 
kinh tế công hữu”. Cùng với sự phát triển thực tiễn của công cuộc cải 
cách mở cửa, vai trò thúc đấy kinh tế quốc dân tăng trưởng, mở rộng 
cơ hội việc làm trong xã hội, giúp thị trường trở nên sôi động hơn 
và giúp cho cuộc sống của nhân dân thuận tiện hơn... của chế độ 
kinh tế ngoài công hữu càng ngày càng nổi bật, tương ứng với điều 
đó, chính phủ Trung Quốc cũng bắt đầu khẳng định chế độ kinh tế 
ngoài công hữu có tính tất yếu cho sự phát triển đối với trình độ của 
lực lượng sản xuất hiện có. Năm 1982, Đại hội Đảng Cộng sản Trung 
Quốc lần thứ 12 đã nêu rõ: “Khuyến khích người lao động kinh tế cá 
thể phát triển thích hợp trong phạm vi quy định của nhà nước và 
dưới sự quản lý công nghiệp và thương mại, được coi là sự bổ sung 
cần thiết và hiệu quả đối với chế độ kinh tế công hữu” 

Xuất phát từ thực tế trong giai đoạn sơ kỳ của xã hội chủ nghĩa, 
Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 15 tổ chức vào năm 1997 
nêu rõ: kinh tế ngoài công hữu là một bộ phận câu thành quan trọng 
của kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Năm 2002, Đại hội Đảng Cộng 
sản Trung Quốc lần thứ 16 đã bảo cáo tổng kết về kinh nghiệm thực tế 
trong cuộc cải cách chế độ sở hữu, và đưa ra hai nội dung “không hề 
dao động”: “Cần phải củng cố và phát triển chế độ công hữu một cách 
không hề dao động, cần phải khuyến khích, ủng hộ và dẫn dắt phát 
triển chế độ kinh tế ngoài công hữu một cách không hề dao động”; chỉ 
rõ “các chế độ sở hữu kinh tế hoàn toàn có thể phát huy ưu thể của bản 
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thân mình trong một phần của thị trường, cùng thúc đẩy lẫn nhau, cùng nhau phát triển? 
“không thể nhìn nhận hai chế độ sở hữu này là đối lập nhau”? cần phải coi hai chế độ sở hữu 
này “thống nhất trong tiến trình xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, tức là phải làm 
cho chế độ công hữu và chế độ kinh tế ngoài công hữu phát huy ưu thể sở hữu của chính 
nó, cùng phụ thuộc và bổ sung cho nhau; phải làm cho chế độ công hữu và chế độ kinh tế 
ngoài công hữu cùng cạnh tranh và thúc đây lẫn nhau, làm cho hai chế độ cùng tác động 
với nhau trong cạnh tranh và cùng phát triển; phải làm cho chế độ công hữu và chế độ kinh 
tế ngoài công hữu cùng thẩm thấu và tiếp xúc với nhau. 


Báo cáo tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lẫn thứ 17 tổ chức vào năm 2007 tiếp 
tục nêu rõ “kiên trì bình đẳng bảo vệ quyển sở hữu, hình thành các kiểu cạnh tranh bình 
đẳng trong chế độ sở hữu kinh tế, cùng nhau thúc đẩy mô hình mới; nhấn mạnh nội dung 
của chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa cơ bản. Trung Quốc còn xây dựng và hoàn thành pháp 
quy để thúc đấy chế độ kinh tế ngoài công hữu phát triển, hoàn thiện chế độ pháp luật 
bảo vệ tài sản tư nhân. Năm 1999, Đại hội Đại biểu Nhân dẫn toàn quốc lần thứ 3 sửa đổi 
hiển pháp đã xác định rõ “kinh tế cá thể, kinh tế tư nhẫn trong phạm vi quy định của pháp 
luật, là bộ phận cấu thành quan trọng của kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa: Năm 2004, 
Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc lần thứ 4 về sửa đổi hiến pháp đã thừa nhận vị trí luật 
pháp của những tài sản tư hữu hợp pháp. Năm 2005, Quốc vụ viện đưa ra “những ý kiến về 
việc khuyến khích ủng hộ và dẫn dắt phát triển kinh tế chế độ ngoài công hữu như kinh 
doanh cá thể v.v... Năm 2007, hàng loạt quy định luật pháp có liên quan đến việc tiến hành 
cải cách chế độ kinh tế công hữu, thúc đẩy phát triển kinh tế chế độ ngoài công hữu như 
"Luật về quyến sở hữu tài sản", "Luật về thuế thu nhập của xí nghiệp” "Luật về phản đối lũng 
đoạn, "Luật về hợp đồng lao động" v.v.. lần lượt ra đời. 

Tóm lại, đối với những nhận thức trong giai đoạn sơ kỳ của chủ nghĩa xã hội, cuỗi 
củng Trung Quốc đã xác lập chế độ kinh tế cơ bản trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa sơ 
kỳ là: “coi chủ thể là chế độ công hữu, nhiều chế độ sở hữu kinh tế khác cùng nhau phát 
triển” Cùng với sự phát triển của thực tiễn, Trung Quốc sẽ còn tiếp tục nhận thức về vấn 
để cơ cấu của chế độ sở hữu một cách chuyên sâu hơn, phát triển và làm phong phú thêm 
lý luận kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, từ đó dẫn dắt phát triển kinh tế Trung Quốc ổi 
vào thực tiễn. 


V. CHẾ ĐỘ PHÂN PHỐI VỪA CÔNG BẰNG VỪA HIỆU QUẢ 


Chế độ phân phối là một vấn đề lý luận và vấn để thực tiễn rất quan trọng. Phản phổi 
không chỉ là khâu quan trọng trong quá trình tái sản xuất xã hội, có vai trò then chốt trong 
việc liên kết giữa sản xuất và tiêu dùng, mà còn có thể thể hiện mỗi quan hệ về lợi ích giữa 
các chủ thể lợi ích kinh tế trong một chế độ xã hội nhất định, đồng thời phản ánh rõ mọi 
nhân tổ quyết định đằng sau mối quan hệ lợi ích này. Chế độ phân phối có hợp lý và hiệu 
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quả hay không có liên quan trực tiếp đến sự phát triển bền vững, nhanh chóng và lành 
mạnh của nền kinh tế quốc dẫn, đến an toàn xã hội và sự Ổn định lâu dài của quốc gia. 


Trong hơn 20 năm kế từ khi cải tạo xã hội chủ nghĩa hoàn thành vào năm 1956 cho 
đến khi cải cách mở cửa vào năm 1978, về phương diện chế độ phân phối thu nhập, phần 
phối theo lao động là phương thức phản phối duy nhất trong thời kỳ này, hình thức cụ thể 
như sau: Các xí nghiệp thuộc chế độ sở hữu toàn dân, các cơ quan và đơn vị hành chính sự 
nghiệp cũng như những xí nghiệp tập thể ở thành phố đều thực hiện chế độ tiền lương; 
còn kinh tế tập thể ở nông thôn thực hiện chế độ phân công. Đặc điểm chủ yếu như sau: 


Trước hết, chính phủ đứng ở vị chí chủ đạo tuyệt đối trong chế độ phân phối thu 
nhập. Các xí nghiệp chế độ sở hữu toàn dân ở thành thị thực hiện chế độ 8 bậc lương, các 
đơn vị hành chính sự nghiệp như các cơ quan chính phủ và khoa học giáo dục y tế v.v.. 
thực hiện chế độ lương theo cấp độ. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn lương đối với 
từng ngành nghề và từng cấp bậc lương. Ở nông thôn, chính phủ quy định nghiêm ngặt 
nguyên tắc, phương pháp phân phổi và tỷ lệ tiêu dùng tích lũy đối với kinh tế tập thể, đội 
sản xuất là đơn vị kinh doanh tập thể cơ bản nhất (bình quân mỗi đội sản xuất có khoảng 
30 hộ nông dân), nông dân tiến hành phân công dựa trên mức độ nhiều ít của lực lượng 
lao động, mức độ lớn nhỏ trong sức bến của lao động và mức độ mạnh yếu của lực lượng 
lao động, đồng thời dựa trên phân công để tham gia vào phân phổi lao động trong đội 
sản xuất, hệ số của phân công quyết định bởi tình hình thu nhập của đội sản xuất. Thu 
nhập thuần của đội sản xuất quyết định bởi số lượng và giá cả của các sản phẩm nông 
nghiệp, mà giá cả sản phẩm nông nghiệp khi ấy hầu hết đều do nhà nước lên kế hoạch 
quản lý, vì thế mức độ thu nhập của nông dân còn chịu sự kiểm soát trong kế hoạch giá 
cả của nhà nước. 


Thứ hai, tổn tại một chủ nghĩa bình quân rất nặng nể. Tiêu chuẩn lương và cấp bậc 
lương trong cùng một ngành nghề, cùng một đơn vị cơ bản đều thống nhất trên cả nước 
(chỉ có một sự khác biệt rất nhỏ giữa các khu vực). Đồng thời, mức tiền lương của các 
nhân viên trong xí nghiệp không có liên quan gì với tình trạng kinh doanh tốt hay xẫu, 
hiệu quả kinh tế cao hay thấp của xí nghiệp đó. Giữa các xí nghiệp, chỉ cần cấp bậc lương 
giống nhau, thì cho dù làm việc ở xí nghiệp có hiệu quả kinh tế cao hay làm việc trong xí 
nghiệp hiệu quả kinh tế thua lỗ, cũng đếu nhận được một số tiển lương như nhau. Trong 
kinh tế tập thể ở nông thôn, người nỏng dân sẽ do đội sản xuất phần công công việc 
rồi lao động tập thể, sau đó dựa vào công của từng nhân khẩu để phản phối những nhu 
yếu phẩm trong cuộc sống như lương thực v.v... vì vậy ở nông thôn cũng tổn tại khuynh 
hướng phần phối bình quân rất nặng nễ. 

Từ khi cải cách mở cửa đến nay, trong lĩnh vực phần phối, Trung Quốc đã tiến hành 
hàng loạt cải cách. Trọng điểm chính là việc khắc phục khuynh hướng chủ nghĩa bình 
quân nặng nề tổn tại trong chế độ phần phối thu nhập trước đây, khuyến khích tỉnh thần 
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tích cực trong sản xuất của mọi tầng lớp nhân dẫn. Vào năm 1978, 
Đặng Tiểu Bình là người đầu tiên để ra rằng: “Cần cho phép một số 
nơi, một số ngành nghề, một bộ phận công nhân, nông dân có thu 
nhập cao hơn, cuộc sống giàu có lên do sự cần mẫn lao động và 
những thành tích lớn của hợ.. 


Thực tiễn trong cải cách chế độ phản phối, 
chính là việc coi chế độ khoán trách nhiệm sản xuất 
đến từng hộ gia đình được thực hiện phổ biến ở 
nông thôn vào những năm đầu thập niên 80 của thế 
kỷ XX là bước đột phá. Chế độ khoán trách nhiệm 
sản xuất đến từng hộ gia đình đã phân chia rõ quan 
hệ trong quyển lợi, trách nhiệm và lợi ích giữa nhà 
nước, tập thể và cá nhân, đã gắn liền thu nhập của 
nỗng dẫn với thành quả lao động của họ một cách 
hiệu quả nhất. Sự thành công trong cuộc cải cách 
chế độ phân phối ở nông thôn đã có ảnh hưởng vô 
cùng sâu sắc đổi với việc cải cách chế độ phân phối ở Trung Quốc 
sau này. 


Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 3 khóa 17 vào năm 
1984 đã nêu rõ, tiền lương của các nhân viên trong xí nghiệp sẽ do 
các xí nghiệp đó tự quyết định dựa trên tình hình kinh doanh của 
mình, nhà nước chỉ thu thuế đổi với tiễn thưởng vượt quá hạn ngạch. 
Trong nội bộ xí nghiệp, cần phải mở rộng khoảng cách đổi với lương, 
mở rộng cấp bậc, để thể hiện cho thấy rằng nếu chăm chỉ thì được 
thưởng, nếu lười biếng thì bị phạt, nếu làm giỏi thì được thưởng, nếu 
làm kém thì bị phạt, thể hiện cho thấy rằng nếu làm nhiều thì hưởng 
nhiều, nếu làm ít thì hưởng ít; thể hiện rõ ràng sự khác biệt trong thu 
nhập giữa lao động trí óc và lao động chân tay, lao động phức tạp và 
lao động đơn giản, lao động lành nghề và lao động chưa lành nghề, 
lao động nặng nhọc và lao động nhẹ nhàng v.v.. Đồng thời, cần phải 
thay đổi tình hình thu nhập thấp đối với lao động trí óc. 


Tháng 1 năm 1985, Quốc vụ viện gửi "Thông báo về vấn để cải 
cách tiến lương tại các xí nghiệp quốc doanh”, quyết định bắt đầu 
từ năm 1985, tại các xí nghiệp quốc doanh lớn và vừa áp dụng biện 
pháp trả lương cho nhần viên dao động tủy theo tỷ lệ của hiệu quả 
kinh tế. Cùng với những nhận thức ngày càng sâu sắc hơn đối với giai 
đoạn xã hội chủ nghĩa sơ kỳ, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lẫn 
thứ 13 đã chủ trương phản phối thu nhập coi phân phối lao động là 
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chính yếu, các hình thức phân phổi khác là phụ, trong đó bao gỗm 
thu nhập phi lao động hợp pháp; chính sách phần phổi vừa phải có 
lợi cho những xí nghiệp có khả năng kinh doanh và những người 
lao động thật sự, giúp họ giàu lên, tạo khoảng cách trong thu nhập 
một cách hợp lý, vừa phải ngắn chặn chênh lệch giàu nghẻo, kiên trì 
phương hướng cùng nhau làm giàu, thể hiện công bằng xã hội với 
tiền để là thúc đẩy nâng cao hiệu quả kinh tế. 


Năm 1992, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 14 nêu 
rõ, việc xây dựng chế độ kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa làm cho 
cuộc cải cách chế độ phân phối bước vào một đường lỗi đúng đẫn, 
đó là vừa phù hợp với quy luật kinh tế vĩ mỏ, vừa thích hợp với tình 
hình quốc nội của Trung Quốc. Đại hội lần này cũng để ra: Trong chế 
độ phần phối, coi chế độ phân phối theo lao động là chủ yếu, các 
phương thức phân phối khác là phụ, phải chú ý đến cả hiệu quả và 
vấn để công bằng. Tiếp theo, trong báo cáo tại Đại hội Đẳng Cộng 
sản Trung Quốc lần thứ 15 nêu rõ, cho phép và khuyến khích những 
nhân tổ sản xuất như tư bản, kỹ thuật v.v.. tham gia vào phân phối 
thu nhập. Đồng thời cũng chủ trương cần phải kết hợp phương 
thức phân phối theo lao động và phân phối theo yếu tổ sản xuất lại 
với nhau, từ đó xác định rõ vị trí của hình thức phân phối theo yếu 
tổ sản xuất. Ngoài ra còn nhãn mạnh yêu cầu không ngừng hoàn 
thiện cơ cấu phần phổi, vừa phải kiên trì ưu tiên hiệu quả, thúc đẩy 
kinh tế phát triển, vừa phải chú ý đến vấn để công bằng, thúc đẩy 
ồn định xã hội. 

Năm 2002, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lẫn thứ 16 dựa 
trên lý luận phân phối, đưa ra giới hạn rõ ràng đổi với việc phân phối 
dựa trên yếu tổ sản xuất và nêu ra ÿ kiến làm thế nào để quán triệt 
nguyên tắc “chú trọng hai việc” đó là “ưu tiên hiệu quả, chú ý công 
bằng”. Thứ nhất là đã xác định rõ lao động, tư bản, kĩ thuật và quản lý 
là những yếu tổ sản xuất cơ bản, bên cạnh đó, cũng không phủ nhận 
vai trò tích cực của những yếu tổ sản xuất như tri thức, tài nguyên, 
thông tin v.v.. trong vấn để làm giàu; hai là, xác định rõ yếu tổ sản xuất 
phản phổi dựa trên mức đóng góp; ba là, đưa ra câu trả lời rõ ràng 
về mỗi quan hệ giữa hiệu quả và công bằng, tức là “trong phân phối 
sơ cấp phải chú trọng hiệu quả, phát huy vai trò thị trường, khuyến 
khích một số người thông qua thực lực lao động, kinh doanh hợp 
pháp để dẫn đầu trong việc làm giàu. Trong phân phối thứ cấp phải 
chú trọng công bằng, tăng cường chức năng điều tiết của chính phủ 
đổi với phân phối thu nhập, điều chỉnh chênh lệch thu nhập quả lớn. 


Tì 


= 


mm 
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Tóm lại, chế độ phân phối của Trung Quốc đã trải qua quá trình chuyển đổi như 
sau: Từ việc phân phối dựa trên lao động trong giai đoạn đầu đã chuyển đổi thành phản 
phối dựa trên yếu tố sản xuất như hiện nay; từ việc ưu tiên công bằng đã chuyển đổi 
thành ưu tiên hiệu quả, chú ý công bằng, và cho đến hiện nay là coi trọng cả hiệu quả và 
công bảng. 


VI. THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN TRONG SỰ PHÁT TRIỂN THỐNG NHẤT TRÙ HOẠCH 


Điều chỉnh tốt mối quan hệ giữa thành thị và nỏng thôn là một vấn để quan trọng 
mà Trung Quốc cần phải đổi mặt trong tiến trình công nghiệp hóa, đỏ thị hóa và hiện đại 
hóa. Xét từ góc độ kinh tế, hàm ý trong mỗi quan hệ giữa thành thị và nông thôn về cơ 
bản cũng giống như mỗi quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp. Giải quyết tốt mỗi 
quan hệ giữa thành thị và nông thôn, nói từ một góc độ ý nghĩa nào đó, tức là xử lý đúng 
đắn vấn để trong sự phát triển hài hòa giữa công nghiệp và nông nghiệp. 

Sau khi nước Trung Quốc mới được thành lập, cùng với sự phục hổi của kinh tế quốc 
dân, công nghiệp hóa trở thành một vấn để quan trọng hàng đầu trong việc xây dựng 
kinh tế quốc dân. Xoay quanh mục tiêu này, mối quan hệ giữa thành thị và nông thôn cần 
phải xử lý tốt hai vấn để: Thứ nhất là làm thế nào để đẩy nhanh phát triển nông nghiệp, 
để trong điều kiện đất chật người đông, giải quyết được vấn để cơm no áo ấm cho nông 
dân Trung Quốc và tích lũy nguồn vốn cho công cuộc công nghiệp hóa; hai là trong chiến 
lược ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, làm thế nào để hài hòa được mối quan hệ giữa 
thành thị và nỗng thôn (quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp), giữ được ốn định 
xã hội trong điều kiện tiêu dùng thấp, đảm bảo nhanh chóng thực hiện công cuộc công 
nghiệp hóa của Trung Quốc. 


Biện pháp được áp dụng khi ấy là đi theo đường lối hợp tác hóa nông nghiệp, có ba 
mục tiêu chủ yếu: Một là cải tạo kinh tế tiểu nông lạc hậu, làm cho nông nghiệp có được 
sự phát triển; Hai là đảm bảo cung cấp những tích lũy cần thiết cho công nghiệp hóa; Ba 
là giữ vững ổn định xã hội và tránh sự phân hóa lưỡng cấp trong quá trình thực hiện công 
nghiệp hỏa vả tích lũy cao. 


Nhưng sau khi công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa được hoàn thành với mục tiêu 
là chế độ công hữu đơn lặp và kinh tế kế hoạch, tính ưu việt của kinh tế xã hội chủ nghĩa 
không hề xuất hiện như những gi mọi người kỳ vọng. Về mỗi quan hệ giữa thành thị và 
nông thôn, do vẫn để âm no vẫn chưa hề được giải quyết, phần thặng dư cung cấp cho 
công cuộc công nghiệp hóa vỗ cùng hạn hẹp, nên nhà nước không ngừng tảng cường 
kiểm soát đối với kinh tế nông thôn, không chỉ có rất nhiều loại hình kinh doanh ở nông 
thôn không thể phát triển lên được, mà còn hạn chế dân số nông thôn di chuyển lên 
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thành thị, thậm chí còn phát động dẫn số 
thành thị di chuyển ngược về nông thôn (ví dụ 
trong thời kỹ "cách mạng văn hỏa, các thanh 
niên trí thức ở thành thị đến nông thôn), tiền 
trình đô thị hóa vô cùng chậm chạp. 


Sau năm 1949, trải qua gần 30 năm phát 
triển, tuy rằng Trung Quốc đã có rất nhiều tiến 
bộ trong việc hiện đại hóa nông nghiệp, đặc 
biệt là trong việc mở rộng kỹ thuật tiên tiến, sử 
dụng điện, phân bón, thuốc trừ sâu cho đến việc xây dựng thủy lợi 
đồng ruộng v.v.. nhưng do những ảnh hưởng trong 10 nằm “đại cách 
mạng văn hóa” và sự trói buộc của tư tưởng “cánh tả; nỗng nghiệp và 
nông thôn vẫn bị hạn chế trong thể chế kinh tế kế hoạch, nông dân 
văn bị tù túng trong những khu vực nông thôn lạc hậu với sự chia rẽ 
giữa thành thị và nông thôn. 

Trước năm 1978, do chế độ kinh doanh tập thể theo kiểu 
"chính xã hợp nhất" ' đã trói buộc tính tích cực của người nông dân, 
sự tăng trưởng của các sản phẩm nông nghiệp như lương thực luôn 
luôn không thể đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng dân số, cư dân 
thành thị và nông thôn sống rất khốn đổn, vấn để ấm no của nhân 
dân trên cả nước không được giải quyết, có đến 250 nỗng dân sống 
trong điều kiện thấp kém hơn so với chuẩn nghèo. Còn ở thành thị, 
vấn để việc làm cũng ngày càng nghiêm trọng, chính sách lớp lớp 
thanh niên trí thức ở thành thị đổ về nông thôn đã gây ra thái độ bất 
mãn của cư dẫn thành thổ, đặc biệt là giới trẻ, không những không 
thể tiếp tục mà còn trở thành vấn để nguy hiểm đối với sự ổn định xã 
hội. Mối quan hệ giữa thành thị và nông thôn đổi diện với một bước 
ngoặt quan trọng. 

Trước khi cải cách mở cửa, sự ủng hộ của nỗng dẫn và nông 
thôn đổi với công nghiệp hóa và đô thị hóa chủ yếu là thông qua 
việc cung cấp thuế nông nghiệp và các sản phẩm nông nghiệp 
giá rẻ (thông qua độc quyển mua và bán cũng như chuyển động 
hình kéo). Nói cách khác, tức là nông thôn thông qua việc cung cấp 
thặng dư nông nghiệp cho thành thị để tích lũy nguồn vốn và giảm 


1 Tức là thể chế công xã nhãn dẫn ở nông thôn Trung Quốc, vừa là tổ chức chỉnh quyền cơ sở, vừa là tổ 
chức kinh tế tập thể. 


Trung Quốc đã hước 
vao một giai đuạn mới, 


giai đoan "công nghiện 
hỗ trợ cho nông 
nghiệp”. Ảnh chụp 
vào ngày 28 tháng 4 
năm 2008, nông dân 
ở huyện Lễ tỉnh Cam 
Túc đang khoe những 
"lợi ch” do chỉnh sách 
nông thôn mới mang 
lại ch ông. 
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giả thành cho cuộc công nghiệp hóa. Đồng thời, còn hạn chế tình 
trạng nông dẫn di chuyển lên thành phố để giảm nhẹ áp lực cho 
thành phố và duy trì trật tự xã hội. Đương nhiên, cũng có một bộ 
phận nông dân chuyển lên thành phố thông qua các hình thức như 
đi học, nhập ngũ, đi làm có kế hoạch, thể nhưng số người di chuyển 
theo dạng này rất hạn chế. 


Sau khi cải cách mở cửa, hình thức ủng hộ của nỗng dân và 
nông thôn đối với công cuộc công nghiệp hóa và đô thị hóa có sự 
thay đổi rất lớn. Cùng với việc xóa bỏ hoàn toàn chế độ “độc quyền 
mua bán" đối với các sản phẩm nông nghiệp và xu thể thị trường 
hóa hàng nông sản, tỷ lệ thông qua thặng dư nông nghiệp để ủng 
hộ một cách trực tiếp hay gián tiếp cho công cuộc công nghiệp hóa, 
đỏ thị hóa ngày càng thấp đi, nhưng việc ủng hộ công cuộc công 
nghiệp hóa bằng cách nông dần cung cấp lực lượng lao động rẻ 
và tài nguyên nông thôn (tiền bạc và đất đai v.v..) lại ngày càng trở 
thành phương thức chủ yếu. 


Thứ nhất, lực lượng lao động lớn với giá rất rẻ mà nông dân 
cung cấp, đã cung cấp một nguốn nhân lực dối dào giá rẻ cho sự 
phát triển kinh tế từ khi cải cách mở cửa đến nay, góp phần rất lớn 
cho việc hạ giá thành của công cuộc công nghiệp hóa và tốc độ 
tích lũy nguồn vốn của xí nghiệp, đặc biệt là đã cung cấp sự tích lũy 
nguồn vốn rất nhanh chóng cho sự phát triển của các xí nghiệp xuất 
khẩu và các xí nghiệp tập trung nhiều lao động. 


Thứ hai, từ khi cải cách mở cửa đến nay, người nông dân không 
chỉ cung cấp tài nguyên đất đai giá rẻ cho việc phát triển thành thị, 
khu vực khai phá kinh tế cũng như số lượng lớn các công trình cơ sở 
hạ tầng như giao thông v.v.. mà nhiều thành phố còn thông qua việc 
mua lại đất của nông dân và chuyển nhượng quyền sử dụng, có được 
một lượng đất đai lớn để thu nguồn vốn, bổ sung vào nguồn vốn 
thiếu thốn cho sự phát triển thành thị, cách làm này được gọi là cách 
phát triển thành phố theo kiểu “kinh doanh” 


Thử ba, nông dẫn thông qua hình thức dùng các xÍ nghiệp 
hương trấn để thúc đây các thị trấn nhỏ phát triển và trực tiếp đầu tư 
cho thành phố, trực tiếp chuyển lên cho thành phố một lượng vốn 
nông thôn rất lớn. 

Ba cách ủng hộ mới của nông thôn đổi với công nghiệp và 
thành thị nói trên, là động lực chủ yếu đổi với sự phát triển nhanh 
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chóng của kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là đối với sự phát triển vượt 
bậc của mậu dịch đổi ngoại, cũng là một nguyên nhân quan trọng 
đổi với sự mở rộng nhanh chóng trong quy mô không gian của 
thành phố. 

Ngoài ra, sau năm 1878, sự tăng trưởng nhanh chóng trong 
việc cung cấp hàng nông sản, không chỉ là tiền để cho sự “dị quân 
đột khởi” (sự nổi lên đột ngột của một nhóm mới hoàn toàn khác 
biệt) của các xí nghiệp hương trấn, mà sau khi nhà nước tiến hành cải 
cách thị trường và xóa bỏ chế độ trợ cấp lương thực đối với cư dân 
thành phố, việc nông dẫn cung cấp hàng nông sản còn đảm bảo cho 
cư dân thành thị có hàng nông sản giá thấp và giữ được sự ổn định 
giá cả trong đời sống tiêu dùng, đóng góp rất lớn cho cuộc cải cách 
và phát triển. 

Kể từ khi cải cách mở cửa đến nay, việc thay đổi mối quan hệ 
giữa nông thôn và thành thị đã thúc đẩy cả nến kinh tế quốc dân 
nhanh chóng phát triển, mức độ đô thị hóa được nâng cao và về cơ 
bản đã đạt được xã hội ấm no hạnh phúc trên cả nước; đồng thời 
cũng làm cho sự chênh lệch trong phát triển giữa thành thị và nông 
thôn, cũng như sự chênh lệch trong thu nhập của cư dẫn thành thị 
và nỗng thôn sau khi đã được thu nhỏ lại trong một khoảng thời gian 
ngắn ngủi vào trước thập niên 80 thể kỷ XX, nay lại bắt đầu lớn lên 
về khoảng cách. Trong thu nhập của cư dân thành thị, nếu như tính 
cả những phúc lợi ở dạng ẩn cũng như những ưu đãi vào đó, thì mức 
chênh lệch trong thu nhập của cư dân thành thị và cư dân nông thôn 
có thể lên đến 6/1. Rõ ràng, mức lớn lên của sự chênh lệch này không 
hễ phù hợp với mục tiêu cùng nhau làm giàu. 





Cải cách chế độ hệ tịch 
đã giúp cho nhiều nqười 
dẫn nông thôn trở 
thành cư dân thành thị. 
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Cùng với sự phát triển lớn mạnh của kinh tế Trung Quốc, nhà nước đã có khả năng 
để thay đổi mỗi quan hệ giữa thành thị và nông thôn: đó là nông nghiệp ủng hộ công 
nghiệp, nông thôn ủng hộ thành phố, chuyển đổi thành mối quan hệ giữa thành thị và 
nông thôn kiểu mới, đó là công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp, thành phổ lôi kéo nông thôn 
cùng phát triển. 

Năm 2002, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 16 đã đưa nhận thức về mỗi 
quan hệ giữa thành thị và nông thôn lên một tầm cao mới. Đại hội nêu rõ, giải quyết vấn 
để “tam nông” cần thống nhất trù bị phát triển kinh tế xã hội thành thị nông thôn, chọn 
ra những hạn chế trong cách làm truyền thống trước đây, đó là nông nghiệp lo cho nông 
nghiệp, nông thôn lo cho nông thôn, nông dân lo cho nông dân, đặt việc giải quyết vấn 
để “tam nông” vào toàn cục phát triển kinh tế xã hội và vị trí hàng đầu để cần nhắc. 


Tháng 3 năm 2004, trong phiên họp thứ 3 Đại hội Đại biểu Nhân dẫn toàn quốc 
khóa 10, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đưa ra kế hoạch từng bước miễn giảm thuế nông 
nghiệp trong vòng 5 năm, đồng thời tăng cường chỉ phí tài chính đối với các cơ sở giảo 
dục ở nông thôn. Trong Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương mở vào tháng 12 cùng 
năm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã nhẫn mạnh: “Về tổng 
thể, hiện nay Trung Quốc đã bước vào giai đoạn phát triển công nghiệp thúc đẩy nông 
nghiệp, thành phố lôi kéo nông thôn. Chúng ta nên theo xu hướng này, tăng cường tự 
giác điểu chỉnh mô hình phần phối thu nhập quốc dân, ủng hộ phát triển tam nông một 
cách tích cực hơn nữa” 


Theo những nhận thức mới đối với mối quan hệ công nghiệp và nông nghiệp, mỗi 
quan hệ giữa thành thị và nông thôn, năm 2005 chính phủ Trung Quốc đã tiến hành 
những điều chỉnh lớn đối với mối quan hệ giữa thành thi và nông thôn, thực hiện một 
bước ngoặt mang tính lịch sử. Vào tháng 3 năm 2005, Thủ tướng Ôn Gia Bảo tiếp tục để ra 
ý tưởng công nghiệp và thành thị phải “hỗ trợ ngược lại” cho nông nghiệp và nông thôn. 
Trong buổi họp báo tiến hành vào ngày 14 tháng 3 năm 2005, ông tuyên bố: “Chúng ta đã 
bắt đầu bước vào giai đoạn thứ hai? “Giai đoạn thứ hai, tức là giai đoạn thực hiện phương 
châm thành phố ủng hộ nông thôn, công nghiệp hỗ trợ cho nông nghiệp, tiến hành cho 
phép nhiều hơn, lấy đi ít hơn, nới lỏng kiểm soát hơn với nông dân” Trong 5 năm từ năm 
2003 đến năm 2007, chi phí dùng cho “tam nông” của tài chính nhà nước lên đến mức 
1.600 tỷ nhân dẫn tệ, gấp 11 lẫn so với thời gian 28 năm trước khi cải cách (từ năm 1950 
đến năm 1978), gấp 2,3 lẫn trong khoảng thời gian 24 năm (từ năm 1979 đến năm 2002). 
Năm 2008, tài chính trung ương đầu tư cho “tam nông” lên đến 595,5 tỷ nhân dân tệ, tăng 
lên 163,7 tỷ nhân dân tệ, tăng 37,9% so với năm trước đó, trong đó trợ cấp trực tiếp về 
lương thực, trợ cấp tổng hợp cho vốn nông nghiệp, trợ cấp giống lương thực và trợ cấp 
mua máy móc nông nghiệp lên đến 103 tỷ nhân dân tệ, tăng gấp 2 lẫn so với năm trước 
đó; ba lần nâng đáng kể đổi với giá mua tối thiểu của lương thực, mức nâng giá vượt quá 
2090. Năm 2009, để giảm bớt những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tiển tệ thế giới 
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đổi với thu nhập của nông dần và kinh tế nông thôn Trung Quốc, tài chính trung ương lên 
kế hoạch đầu tư vào “tam nông” 716,1 tỷ nhần dân tệ, tăng lên 120,6 tỷ nhân dẫn tệ so với 
năm 2008, mức độ gia tăng lên đến 20,250. 


Với tiêu chí công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp, thành phố ủng hộ nông thôn, xây 
dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa kiểu mới do quốc gia phát động trên cả nước, mỗi 
quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp cũng như mỗi quan hệ giữa thành thị và nông 
thôn bước vào một giai đoạn lịch sử mới. Nhưng cũng cần nhìn thấy rằng, con đường 
công nghiệp hóa, đô thị hóa và hiện đại hóa nông nghiệp của Trung Quốc vẫn còn rất 
dài, những bó buộc về nguồn vốn và mỗi trường sẽ còn cảng thẳng hơn 30 năm trước 
đây. Thế nhưng, Trung Quốc vẫn sẽ kiên trì thông qua việc chính phủ thay đổi quan niệm, 
chuyển dịch chỉ trả tài chính và phát triển kinh tế để thống nhất trù hoạch phát triển 
thành thị và nông thôn. 


VII. QUAN HỆ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI BÌNH ĐẲNG CÙNG CÓ LỢI 


Cải cách đối nội và mở cửa đối ngoại là hai bánh xe thúc đẩy phát triển kinh tế Trung 
Quốc, chúng có mối quan hệ đẳng lập với nhau. Không có cải cách mở cửa, sẽ không có 
diện mạo phát triển kinh tế của Trung Quốc ngày hôm nay. Trước đây, Trung Quốc đã từng 
tìm sự sống còn của mình trong môi trường phong tỏa kinh tế đối với bên ngoài; ngày 
nay, Trung Quốc đã liên kết chặt chẽ với thể giới. 


Trong thời kỳ đầu cải cách mở cửa, mậu dịch đối ngoại được coi là biện pháp bố sung 
để chủ nghĩa xã hội mở rộng tái sản xuất, giới hạn ở việc trao đổi giữa không và có, điều tiết 
giữa thiểu và thừa, bên cạnh đó vẫn thực hiện quản lý kế hoạch mang tính chỉ thị ở mức độ 
tập trung cao, do công ty mậu dịch quốc doanh tập trung thống nhất kinh doanh, mậu dịch 
đối ngoại không bao giờ có thể phù hợp với nhu cầu phát triển của kinh tế. 


Sau khi cải cách mở cửa, Trung Quốc thông qua việc tăng cường xảy dựng các cửa 
khẩu mậu dịch đối ngoại và nới lỏng quyển kinh doanh mậu dịch đối ngoại, thay đổi thể 
chế quản lý kinh doanh mậu dịch đối ngoại tập trung cao độ trước đầy; việc thực hiện các 
chính sách giảm thuế xuất khẩu đã thúc đẩy đắc lực cho xuất khẩu; thông qua việc vận 
dụng các biện pháp kinh tế như giá cả, tỷ giá hối đoái, tỷ lệ lãi suất, giảm thuế, cho vay 
xuất khẩu v.v.. để điều chỉnh và kiểm soát mậu dịch đối ngoại. Đồng thời với việc lựa chọn 
chiến lược xây dựng đặc khu kinh tế và mở cửa khu vực duyên hải, Trung Quốc mở cửa 
đổi ngoại và phát triển kinh tế định hướng xuất khẩu và đã mang lại những bước đột phá 
lớn. Trong danh sách các nước xuất khẩu trên thể giới, xuất khẩu của Trung Quốc đã từ vị 
trÍ thứ 26 vào năm 1880 nhảy lên vị trí thứ 14 vào năm 1888, 


Để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, năm 1979 Trung Quốc ban bố "Luật 
doanh nghiệp hợp tác kinh doanh trong và ngoài nước của Nước Cộng hòa Nhân dân 
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Ngày càng có nhiều 
công tự nước ngoài 
cỏ mỗi liên hệ chặt 
chẽ với kinh tế 
Trung Quốc. 





Trung Hoa”, năm 1980 lại tiếp tục phê chuẩn cho 3 nhà đầu tư nước 
ngoài đầu tiên. Năm 1986, Quốc vụ viện ban bố "Quy định về khuyến 
khích đầu tư nước ngoài". Kể từ đó, Trung Quốc lần lượt thực hiện một 
số chính sách đặc biệt đổi với những đặc khu kinh tế, mở các thành 
phố ven biển và trong khu vực kinh tế mở vùng duyên hải để thu hút 
đầu tư nước ngoài, mở rộng quyền thẩm định của chính quyền địa 
phương đổi với đầu tư nước ngoài, phát huy tính tích cực của các khu 
vực trong việc tận dụng đầu tư nước ngoài, cải thiện môi trường đầu 
tư, thúc đẩy phát triển thu hút đầu tư nước ngoài. 


Vào thập niên 90 thể kỷ XX, Trung Quốc lập ra chế độ thả nổi tỷ 
giá một cách có quản lý, thực hiện chế độ ngân hàng kết hối, xóa bỏ 
tình trạng găm giữ ngoại tệ, hủy bỏ kế hoạch mang tính chỉ thị đối 
với xuất nhập khẩu, tiến hành mời thầu công khai đối với một số hạn 
ngạch hàng xuất khẩu; từng bước nới lỏng quyển kinh doanh trong 
ngoại thương, tiến hành chuyển đổi chế độ thẩm định đổi với quyền 
kinh doanh ngoại thương sang chế độ đăng ký; tích cực thúc đây các 
công ty thương mại chuyển đổi cơ chế kinh doanh tiến hành chế độ 


_>_ Chế độ và chính sách kinh tế cơ bản của Trung Quốc . 


cổ phần thí điểm; hoàn thiện chính sách miễn giảm thuế xuất khẩu, 
vận dụng các biện pháp thông hành quốc tế như cho vay xuất khẩu, 
bảo hiểm tín dụng xuất khẩu v.v.. để ủng hộ phát triển ngoại thương. 


Bên cạnh đó, mô hình mở cửa đổi ngoại đa phương diện, nhiều 
tảng lớp, nhiều lĩnh vực đã dẫn dẫn được hình thành. Năm 1990, 
trung ương quyết định mở cửa phát triển khu phố Đông Thượng 
Hải. Năm 1992, các khu vực được mở cửa đối ngoại tiếp tục được 
mở rộng, 6 thành phổ cảng gần sông như Trùng Khánh, Vũ Hán, Cửu 
Giang v.v... 13 thành phổ biên giới lục địa như Mãn Châu Lý v.v.. và 
tắt cả các tỉnh thành lục địa đều được mở cửa, đồng thời thực hiện 
các chính sách kinh tế khu vực để khuyến khích đầu tư ngoại thương 
một cách linh hoạt. Mấy năm sau, lại tiếp tục mở cửa hàng loạt các 
huyện thị có điều kiện phủ hợp. 


Vào thập niên 90 thế kỷ XX, căn cứ vào những thay đổi của 
tình hình trong và ngoài nước, chính phủ Trung Quốc lần lượt đưa 
ra chiến lược “thẳng lợi từ chất lượng”, chiến lược “đa nguyên hóa thị 
trường? chiến lược “thương mại lớn? chiến lược “dùng khoa học kỹ 
thuật để chấn hưng mậu dịch thương mại” ngoại thương mậu dịch 
của Trung Quốc đã thực hiện được bước nhảy vọt lẫn thứ hai. Trong 
khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 1999, tăng trưởng bình quân 
năm của xuất khẩu là 14%, năm 1999, xuất khẩu của Trung Quốc đã 
nhảy lên đứng ở vị trí thứ 9 trên toàn thế giới. 


Năm 1999, dựa trên những thay đối của tình hình phát triển cả 
trong và ngoài nước, chính phủ Trung Quốc đã từ việc tập trung cao 
độ vào các chiến lược và sự phát triển toàn diện của quốc gia, để ra 
chiến lược “đi ra ngoài” một cách rõ ràng cụ thể. Yêu cầu các khu vực, 
các ban ngành cùng nhau cố gắng, nhanh chóng xây dựng hệ thông 
thúc đầy, hệ thống đảm bảo, hệ thống giám sát quản lý và hệ thống 
dịch vụ đối với chiến lược “đi ra ngoài” dốc sức phát triển đầu tư nước 
ngoài mở xưởng chế biến và lắp ráp, đầu tư nước ngoài phát triển 
nguồn vốn, thầu các công trình đổi ngoại và hợp tác lao động v.v.. 


Năm 2001, với tiêu chí gia nhập tổ chức Thương mại Thể giới 
(WTO), mở cửa đối ngoại của Trung Quốc bước vào một giai đoạn 
mới: Từ việc mở cửa một cách hữu hạn đổi với phạm vị, lĩnh vực và 
trong khu vực đã chuyển sang mở cửa một cách đa phương diện, 
nhiều tẳng lớp và nhiều lĩnh vực; từ việc mở cửa thí điểm mang tính 
chính sách đã chuyển sang mở cửa mang tính chế độ trong khuôn 
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khổ pháp luật; từ việc tự mở cửa thị trường một cách đơn lập đã 
chuyển sang mở cửa thị trường hai bên giữa Trung Quốc với các 
nước thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới; từ việc mở cửa và 
chấp nhận những nguyễn tắc mậu dịch quốc tế một cách bị động đã 
chuyển sang mở cửa và chủ động tham gia để lập ra những nguyên 
tắc mậu dịch quốc tế; từ việc mở cửa và chỉ có thể dựa vào cơ chế 
trao đổi hai bên để điều chỉnh mối quan hệ mậu dịch đã chuyển sang 
mở cửa và có thể dựa vào cơ chế kết hợp trao đổi đa phương và cùng 
nhau thúc đẩy mậu dịch. 

Gia nhập WTO đã mở ra cho Trung Quốc một lối đi mới để tham 
gia vào toàn cầu hóa kinh tế, mở ra một không gian mới cho việc 
phát triển kinh tế quốc dân và phát triển xã hội. Từ khi gia nhập WTO 
đến nay, theo như thỏa thuận, Trung Quốc đã mở cửa rất nhiều lĩnh 
vực dịch vụ trong nước như tài chính, điện tín, kiến trúc, phân phối, 
pháp luật, du lịch, giao thông v.v.. Đồng thời lập ra, sửa chữa cũng 
như xóa bỏ hơn 3.000 điểu khoản pháp luật, chính sách pháp quy và 
những quy tắc trong ban ngành, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ, mồi trường đầu tư từng bước được hoàn thiện, quy mô tận dụng 
đầu tư nước ngoài ngày càng được mở rộng, 15 năm liên tiếp đứng 
đầu trong danh sách các nước đang phát triển, tận dụng đấu tư nước 
ngoài thực tế bình quản mỗi năm đạt gần 59 tỷ đỏ la. Trong khoảng 
thời gian từ năm 2000 đến năm 2007, mậu dịch đổi ngoại đã thực 
hiện được mức tảng trưởng nhanh chóng, bình quân mỗi năm đạt 
24,3%, năm 2008, tổng ngạch mậu dịch đối ngoại của Trung Quốc đã 
đạt mức 2561,1 tỷ đô, trở thành nước lớn thứ ba trên thế giới về mậu 
dịch đổi ngoại. Trung Quốc đã liên thông với cả thể giới. 


TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN 
VÀ NHỮNGTHÀNHTỰU 
CỦA KINHTẾTRUNG QUỐC 


Sáu mươi năm kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành 
lập đến nay, là quá trình nghiên cứu không ngừng của Chính phủ và nhân 
dân Trung Quốc để dân dẫn tìm ra một con đường phát triển phù hợp với 
bản sắc Trung Quốc. Cho đến nay, những thành tựu mà Trung Quốc đạt 
được trong phát triển kinh tế là rất lớn. Điều đó được thể hiện cụ thể trong 
sự tăng trưởng liên tục của kinh tế tông hợp; sự gia tăng không ngừng của 
sản lượng bình quân đầu người, sự cải thiện không ngừng trong trình độ 
giáo dục, y tế; tổ chất của dân số được nâng cao, mức độ đô thị hóa không 
ngừng phát triển và đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. 
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I. KINH TẾ QUỐC DÂN TĂNG TRƯỞNG NHANH CHÓNG 


Theo kết quả điều tra kinh tế toàn quốc lần thứ hai được Cục 
Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố vào ngày 25 tháng 12 năm 
2009, GDP của Trung Quốc đã từ 67,8 tỷ nhân dân tệ vào năm 1952 
tăng lên thành 31.405,5 tỷ nhân dẫn tệ vào năm 2008, vượt qua cột 
mốc lớn là 30 ngàn tỷ nhần dân tệ, tăng 9,6% so với năm 2007; GDP 
bình quân đầu người cũng từ 118 nhân dẫn tệ vào năm 1952 tăng 
lên 22.689 nhân dẫn tệ vào năm 2008. Bất kể là về kinh tế tổng hợp 
hay mức GDP bình quân đầu người của Trung Quốc đều được nâng 
cao rất nhiều trong vòng 60 năm qua (xem Biểu đồ 4-1). Nếu tính 
theo tỷ giá giữa đồng nhân dân tệ và đồng đỏ la vào ngày 1 tháng 
12 năm 2009 là 6,827 / 1 thì GDP bình quân đầu người của Trung 
Quốc đã vượt qua cột mốc lớn là 3.000 đỏ. Năm 2008, Trung Quốc 
trở thành nến kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới (GDP xếp thứ 3 trên thế 
giới), chỉ sau Mỹ và Nhật Bản, và hy vọng sẽ vượt qua Nhật Bản vào 
năm 2010 để trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới. 
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Nguồn số liệu: Cục Thống kệ Quốc gia Trung Quốc: "Niên giảm thông kê Trung Quốc” [Các năm tương quan] 


Biểu đồ 4-1. 
Sự thay đổi trong GDP và GDP bình quân đầu người 
của Trung Quốc: 1952 - 2008 


Trước khi cải cách mở cửa, tốc độ tăng trưởng GDP của Trung 
Quốc có nhiều biến động lớn, điểu này có liên quan đến mô hình 
tăng trưởng kinh tế trong thể chế kinh tế kế hoạch của Trung Quốc. 
Song song với việc đầu tư ở quy mô lớn, có thể dự đoán kinh tế cần 
phải tiếp tục điểu chỉnh. Khoảng thời gian ba năm, từ năm 1959 đến 
năm 1961, là thời kỳ kinh tế quốc dân vô cùng khó khăn, GDP xuất 


_>__ Trình độ phát triển và những thành tựu của kinh tế Trung Quốc _ 
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Nguồn số liệu: Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc: "Bảo cáo thông kê về phát triển xã hội và kinh 
tế quốc dân của Nước Cộng hòa Nhân dẫn Trung Hoa năm 2008” 
Biểu đồ 4-2. 
Tổng giá trị sản phẩm quốc nội và tốc độ tăng trưởng 
từ năm 2004 đến sáu tháng đấu năm 2008 


hiện tình trạng tụt dốc mạnh. Trong thời kỳ “đại cách mạng văn hóa” 


từ năm 1966 đến năm 1976, kinh tế cũng đã từng xuất hiện tình 
trạng tụt giảm. 5au khi cải cách mở cửa vào năm 1878, sự dao động 
của kinh tế Trung Quốc giảm bớt, mặc dù chu kỳ kinh tế vẫn còn tồn 
tại. Tại thời điểm khủng hoảng tài chính tiền tệ ở châu Á vào năm 
1998, GDP của Trung Quốc từng rơi vào điểm thấp, sau đó tỷ lệ tăng 
trưởng dẫn dẫn nhích lên. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng 
GDP của Trung Quốc luôn giữ ở mức 10% trở lên (xem Biểu đồ 4-2). 
Chính sự phát triển nhanh chóng này đã đảm bảo cho sự tăng trưởng 
nhanh chóng và ổn định trong tổng lượng GDP và mức độ GDP bình 
quân đẫu người của Trung Quốc. 

Cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng của GDP Trung Quốc, 
tổng sản lượng hàng nông nghiệp và hàng công nghiệp chủ yếu 
cũng tăng lên rất nhanh. Năm 2008, tổng sản lượng lương thực 
của Trung Quốc lên đến 528,5 triệu tấn. Tổng sản lượng lương thực 
cũng như tổng sản lượng trên một đơn vị đều lập kỷ lục mới trong 
lịch sử, đếu đã thực hiện được mức tăng trưởng liên tục trong 5 
năm. Số lượng hàng thủy sản và các sản phẩm về sữa cũng lần lượt 
vượt qua 47 triệu tấn và 36 triệu tấn (xem Bảng 4 -1). Sản lượng 
lương thực tăng liên tục nhiều năm, ngoài những nhân tổ là điểu 
kiện thời tiết thuận lợi cho sản xuất lương thực, cũng còn do những 
nhân tố là các chính sách ủng hộ của chính phủ. Năm 2008, mức 
độ ủng hộ của chính phủ trong chính sách tăng cường cho nông 
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Bảng 4-1. 
Sản lượng sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của Trung Quốc: 1978 - 2008 
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Nguồn số liệu: Cục Thống kẻ Quốc gia Trung Quốc: "Niên giảm thống kẻ Trung Quốc: 2008" và "Báo cáo thống kê về nhút triển 
xã hội và kinh tế quặc dân của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Haa năm 2008” 


Bảng 4-2. 
Sản lượng sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Trung Quốc: 1978 - 2008 
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Nguồn số liệu: Cục Thống kẻ Quốc gia Trung Quốc: "Niễn giảm thống kê Trung Quốc: 2008” và "Báo cáo thông kẻ về phát triển 
xã hội và kinh tế quốc đân của Nước Cộng hàn Nhân dân Trung Hoa nằm 2008” 









































> __ Trình độ phát triển và những thành tựu của kinh tế Trung Quốc ˆ 
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nghiệp, ưu đãi cho nẵng nghiện càng mạnh mẽ. 5ản lượng sản 
phẩm công nghiệp chủ yếu cũng tăng rất mạnh, năm 2008, sản 
lượng than thô đạt gần 2,8 tỷ tấn, sản lượng dầu thô cũng đạt mức 
190 triệu tấn (xem Bảng 4-2). Rất nhiều sản phẩm công nghiệp của 
Trung Quốc có sản lượng đứng đầu thế giới. 


II. VẬT GIÁ TƯƠNG ĐỐI ỔN ĐỊNH 


Cùng với sự tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá cả tiêu dùng của cư 
dân Trung Quốc (CPl) cũng có nhiều biển động. Trước khi cải cách 
mở cửa vào năm 1978, ngoại trừ thời gian ba năm tử 1959 đến 1961 
là thời kỳ khó khăn của kinh tế quốc dẫn nên có nhiều biển động 
lớn, những thời kỳ còn lại mức giá tổng thể tương đối ổn định, chỉ 
số giá cả tiêu dùng (CPI) cũng thay đổi không lớn. Điều này có liên 
quan đến đặc điểm của thể chế kinh tế kế hoạch. Trong thời kỳ thể 
chế kinh tế kế hoạch, giá cả không phải do quan hệ cung cầu của thị 
trường quyết định, mà là do chính phủ quyết định. Sau khi cải cách 
mở cửa, giá cả xảy ra nhiều biến động cùng với những thay đổi trong 
quan hệ cung cầu của thị trường. Xuất hiện 4 lần lạm phát khá rõ nét. 
Lần thứ nhất là đầu thập niên 80 thể kỷ XX, chủ yếu là do thời kỳ đầu 
cải cách mở cửa, quy mỏ đầu tư và chỉ phí tài chính tăng trưởng quá 
nhanh nên đã dẫn đến lạm phát; lẫn thứ hai là vào năm 1984 - 1985, 


3ù 





Tp lệ tärg trưởng GD Mức độ tăng giảm trong chỉ số 
(tính theq qiả cả sơ sánh] giả cả tiêu clùng của cư dẫn ÍCPI) 


Nguồn số liệu: Cục Thống kẻ Quốc gia Trung Quốc: "Niên giảm thống kê Trung Quốc” (năm tương quan) và "Tắm lược thống 
kê Trung Quốc: 2008" 
Biểu đỗ 4-3. 
Tỷ lệ tăng trưởng của GDP và những biến động trong CPI của Trung Quốc: 1953 - 2008 


L2 4 


— 


_ Kinh tếTrung Quốc < 


BH thịph béo con 
LHũI C1NH 

KE Tổng ngạch hình thành 
ñqubn ấn 

9% xuất khẩu ròng của 
hàng hỏa và dịch vụ 


-1ö00no 


thể hiện ở quy mỏ đầu tư tài sản cố định quá lớn đã dẫn đến tổng 
nhu cầu xã hội quá nóng, thu nhập từ lương tăng trưởng vượt quá tỷ 
lệ nâng cao trong lao động sản xuất đã dẫn đến giá thành tăng vọt vì 
thế đã đấy giá thành lên, cùng với sự mở rộng nhanh chóng về quy 
mỏ xây dựng cơ sở hạ tầng, nhu cầu tiêu dùng xã hội và sự tập trung 
vào thị trường tín dụng, kinh tế đã xuất hiện tình trạng quả nóng, lạm 
phát ngày càng nghiêm trọng; lần thứ ba là vào cuối thập niên 80, do 
khoảng thời gian 1984 - 1985, trung ương áp dụng chính sách thắt 
chặt, nhưng trong tình hình vẫn chưa hoàn toàn cho thấy được hiệu 
quả thì đến năm 1986 lại bắt đầu nới lỏng toàn diện, điểu đó đã dẫn 
đến lạm phát nghiêm trọng về lượng nhu cầu. Trong thời gian đó, chỉ 
số vật giá bán lẻ vào năm 1988 đã đã tăng vọt và lặp kỷ lục cao nhất 
trong 60 năm kế từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được 
thành lập. Sự leo thang của vật giá và tình trạng đổ xô đi mua hàng 
đã dẫn đến hàng loạt các vấn để xã hội; lẫn thứ 4 là vào khoảng thời 
gian từ năm 1993 đến năm 1995, xảy ra sau chuyển đi thăm miễn 
Nam của Đặng Tiểu Bình, tốc độ tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc 
bước vào làn xe cao tốc, nguyên nhân chủ yếu là quy mỏ đầu tư vào 
tài sản cố định mở rộng quá nhanh và sự hỗn loạn kéo dài trong tiến 
tệ. Sau 3 năm điều chỉnh, đến năm 1996 Trung Quốc đã thực hiện 
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Nguồn số liệu: Cục Thống kẻ Quốc gia Trung Quốc: "Tóm lược thống kê Trung Quốc: 2008" 


Biểu đố 4-4. 
Tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu ròng kéo theo tăng trưởng kinh tế 
của Trung Quốc: 1978 - 2008 


_>__ Trình độ phát triển và những thành tựu của kinh tế Trung Quốc _ 























được cuộc “tiếp đất nhẹ nhàng”. Từ khi bước vào thế kỷ XXI đến nay, 
cùng với sự vươn lên của kinh tế thể giới, kinh tế Trung Quốc cũng đã 
xuất hiện xu thể tốt đẹp, đó là tăng trưởng cao và lạm phát thấp (xem 
Biểu đồ 4-3). 

Ba đầu tàu lôi kéo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng là đầu tư, 
tiêu dùng và xuất khẩu ròng. Năm 1978, quy mỏ của đầu tư và tiêu 
dùng đều không lớn, còn về mặt xuất khẩu ròng, thậm chí còn thâm 
hụt 1,14 tỷ đỏ. Từ khi bước vào thế kỷ XXI đến nay, chỉ phí tiêu dùng 
cuối cùng, tổng ngạch hình thành nguồn vốn cũng như xuất khẩu 
ròng hàng hóa và dịch vụ đều tăng mạnh. Năm 2008, giá trị đạt được 
ở ba lĩnh vực này lấn lượt là 14.911,26 tỷ nhần dân tệ; 13.361,23 tỷ 
nhân dân tệ; 2.413,49 tỷ nhân dẫn tệ (xem Biểu đỗ 4-4). 
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Nguồn số liệu: Cục Thống kẻ Quốc gia Trung Quốc: "Báo cáo thống kẻ về phát triển xã hội và kinh 
tế quốc đản của nước Cộng hàa Nhân dân Trung Hoa năm 2008" 


Biểu đồ 4-5. 
Tốc độ tăng trưởng và đầu tư tài sản cổ định 
của Trung Quốc: 2004 — 2008 


Những năm gần đây, kim ngạch đầu tư tài sản cỗ định của 
Trung Quốc không ngừng tăng lên, năm 2004 là 7.047,7 tỷ nhân 
dân tệ, đến năm 2008 đã đạt mức 17.228,1 tỷ nhân dẫn tệ. Tỷ lệ tăng 
trưởng cũng có xu thế mở rộng, năm 2004 tỷ lệ tăng trưởng trong 
đầu tư tài sản cố định là 24,8%, năm 2008 đã đạt mức 25,5% (xem 
Biểu đổ 4- 5). 
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II. CƠ CẤU NGÀNH NGHỀ KHÔNG NGỪNG CẢI THIỆN 


Trong phát triển kinh tế 60 năm nay, về tổng thể, cơ cấu ngành 
nghề của Trung Quốc thể hiện rõ xu thế cải thiện không ngừng. Tỷ 
lệ của nhóm ngành nghề thứ nhất" có xu hướng giảm về tổng thể, 
tỷ lệ trong tổng giá trị sản phẩm quốc nội đã từ 50% (năm 1952) 
giảm xuống chỉ còn hơn 10% vào năm 2008. Trong thời ky "đại nhảy 
vọt”, tỷ lệ nông nghiệp cho thấy một sự sụt giảm bất thường, sau 
đó mới dần dần tăng trở lại. Tỷ lệ của nhóm ngành nghề thứ hai” có 
xu thế gia tăng về tổng thể, từ mức 20% vào năm 1852 đã tăng lên 
mức gần 50% vào năm 2008. Cùng với cơn sốt kinh tế Trung Quốc 
và những chính sách điều chỉnh, tỷ lệ này đã phần trăm cũng đã có 
sự dao động. Nhất là trong thời gian “đại nhảy vọt” tỷ lệ này đã tăng 
lên một cách không bình thường, sau đó mới dẫn dẫn trở lại trạng 
thái bình thường. Tỷ lệ phẫn trăm trong tổng giá trị sản phẩm quốc 
nội của nhóm ngành nghề thứ ba” thể hiện hai quá trình, từ lớn đến 
1_ Tiếng Anh: Primary industry, chỉ các ngành nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể như trồng 

trọt, chăn nuôi, lãm nghiệp, ngư nghiệp. 
2 Tiếng Anh: Manufacturing industry, chỉ các ngành nghề thuộc lĩnh vực chế tạo, gia cỏng, chế biển 
v.v.„ cụ thể là công nghiệp (như khai thác, chế tạo, điện lực, khi đốt...| và xây dựng. 


3 Tiếng Anh: Tertiary industry, chỉ các ngành nghề không trực tiến sản xuất hàng hóa, chủ yếu cung 
cấp dịch vụ cho quả trinh sản xuất, tiêu dùng v.v.. 
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Nguồn số liệu: Cục thống kẻ Quốc gia Trung Quốc: "Niễn giảm thống kê Trung Quốc" (năm tương quan] 


Biểu đồ 4-6. 
Sự cải thiện trang cơ cấu ngành nghề của Trung Quốc: 1852 — 2008 














> __ Trình độ phát triển và những thành tựu của kinh tế Trung Quốc . 


8ũ 
#1 + 
60“ 





ũ 
mm .— ma 1 sr Lý") mm) FE~ œ. — Pa #ñ\ IT l1 mm 
s88 8Š $§ $sŠ 5 555 SŠ5Š58SẽŠ 
— Lưn _— _== — T— .— _"= hd mm ¬ — m4 mm mm ) 
Ngành nghề thư nhất Ngành nghề thử hai Ngành nghẻ thư hạ 


Nguồn số liệu: Cục Thống kẻ Quốc gia Trung Quốc: "Niên giám thống kẻ Trung Quốc” [năm tương quan) 


Biểu đỗ 4-7. 
Mức đóng góp đối với sự tăng trưởng GDP của ba ngành nghề 
ở Trung Quốc: 1991 - 2008 


nhỏ, rối lại từ nhỏ đến lớn. Trước khi cải cách mở cửa vào năm 1978, tỷ lệ 
của nhóm ngành nghề thứ ba có xu thế giảm dẫn, đó là do Trung Quốc 
đầu tư vào công nghiệp ở quy mô lớn. Sau khi cải cách mở cửa, tỷ lệ của 
nhóm ngành nghề thứ ba ở Trung Quốc đã dẫn dẫn tăng lên, từ mức 
20% vào đầu thập niên 80 thể kỷ XX đã tăng lên mức 40% vào năm 2008 
(xem Biểu đồ 4-6). Sáu mươi năm nay, cơ cấu ngành nghề của Trung 
Quốc đã xảy ra những thay đổi rất lớn, hoàn thành sự chuyển đổi trong 
giai đoạn đầu tiên (từ nông nghiệp đến công nghiệp), sau đó đã bước 
vào quá trình chuyển đổi sang giai đoạn thứ hai (từ công nghiệp đến 
dịch vụ). 


Từ thập niên 90 của thế kỷ XX đến nay, trong ba cơ cấu ngành 
nghề của Trung Quốc, về tổng thể, tỷ lệ đóng góp của nhóm ngành 
nghề thứ nhất đối với sự tăng trưởng của GDP luôn có xu thể giảm 
xuống, chỉ riêng trong năm 2004 có sự gia tăng trong một khoảng thời 
gian ngắn, đó là do lợi ích từ việc chính phủ thực hiện chính sách ủng hộ 
nông nghiệp, ưu đãi nông nghiệp trong năm đó. Tỷ lệ đóng góp đổi với 
sự tăng trưởng GDP của nhóm ngành nghề thứ hai về tổng thể cũng có 
chiều hướng giảm; chỉ riêng nhóm ngành nghề thứ ba, tỷ lệ đóng góp 
cho sự tăng trưởng của GDP luôn ở xu thế gia tăng (xem Biểu đỗ 4-7). 
Năm 2008, mức đóng góp của nhóm ngành nghề thứ nhất là 6,59%; mức 
đóng góp của nhóm ngành nghề thứ hai là 50,6%; mức đóng góp của 
nhóm ngành nghề thứ ba là 42,990. 
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Từ thập niên 90 thể kỷ XX đến nay, tỷ lệ lôi kéo GDP tăng trưởng 
của các ngành nghề thứ nhất không ngừng giảm sút nhưng sự lôi 
kéo GDP tăng trưởng của các ngành nghề thứ ba lại không ngừng 
gia tăng; trong khi đỏ sự lỗi kéo GDP tảng trưởng của các ngành 
nghề thứ hai sau thời kỳ giảm sút vào những năm giữa và cuối thập 
niên 90, khi bước vào thể kỷ mới đã có sự tăng trở lại trong dao động. 
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Nguồn số liệu: Cục Thống kẻ Quốc gia Trung Quốc: "Niên giám thống kê Trung Quấc: 2008" 
và "Tâm lược thông kê Trung Quốc: 2008" 


Biểu đồ 4-8. 
Sự thay đổi trang cơ cấu ngành nghề của Trung Quốc; 1978 —- 2008 
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Nguồn số liệu: Cục Thống kẻ Quốc gia Trung Quốc: "Túm lược Thống kê Trung Quốc: 2009” 
Biểu đồ 4-9. 
Số người đăng ký thất nghiệp ở thành phố và sự thay đổi 
trong tỷ lệ đăng ký thất nghiệp ở thành phố: 2003 - 2009 








> __ Trình độ phát triển và những thành tựu của kinh tế Trung Quốc ˆ 


Hiện nay, lực lượng lỗi kéo chủ yếu vẫn dựa vào nhóm ngành nghề 
thứ hai, nhất là công nghiệp. Trung Quốc đã trở thành nước chế tạo 
lớn, cũng chính là “công xưởng thế giới” mà người ta hay gọi. Cùng 
với sự phát triển của kinh tế Trung Quốc và sự cải thiện trong cơ cấu 
ngành nghề, xu thế lôi kéo GDP tăng trưởng của nhóm ngành nghề 
thứ ba sẽ vượt qua so với các ngành nghề thứ hai. 


VI. TỪNG BƯỚC NÂNG CAO MỨC ĐỘ VÀ CƠ CẤU VIỆC LÀM 


Từ khi cải cách mở cửa vào năm 1978 đến nay, cơ cấu việc 
làm của Trung Quốc đã xảy ra những biến đổi rõ rệt. Số người làm 
việc trong nhóm ngành nghề thứ nhất giảm theo từng năm, từ mức 
70,5% vào năm 1978 đã giảm xuống còn 39,6% vào năm 2008; Số 
người làm việc trong nhóm ngành nghề thứ hai tăng lên theo từng 
năm, từ mức 17,3% vào năm 1978 đã tăng lên mức 27,2% vào năm 
2008; Số người làm việc trong nhóm ngành nghề thứ ba cũng có xu 
hướng tăng lên mỗi năm, hơn thể mức độ tăng trưởng còn nhanh 
hơn so với nhóm ngành nghề thứ hai, tỷ lệ trong cơ cấu việc làm của 
nhóm ngành nghề thứ ba đã từ mức 12,2% vào năm 1978 tăng lên 
mức 33,2% vào năm 2008 (xem Biểu đổ 4-8). 
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Biểu đổ 4-10. 
Tổng dân số của Trung Quốc và sự thay đổi 
trong tốc độ tăng trưởng dân số: 1949 - 2008 
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Vì Trung Quốc là một nước lớn, dân số đông và đang trong giai đoạn giữa và cuối 
của thời kỳ công nghiệp hóa nên việc mở rộng việc làm ở thành thị luôn là vấn để được 
chính phủ ưu tiên hàng đầu. Cùng với sự phát triển của kinh tế Trung Quốc, mấy năm gần 
đây, số người đăng ký thất nghiệp ở thành phố đã từ 8 triệu người vào năm 2003 tăng lên 
8,47 triệu người vào năm 2006, đến năm 2007 giảm xuống còn 8,3 triệu người. Tỷ lệ đăng 
ký thất nghiệp ở thành phố có xu thế giảm xuống từng năm, từ mức 4,3% vào năm 2003 
đã giảm xuống còn 4$ vào năm 2007 (xem Biểu đồ 4-9). Điều này đã cho thấy những nỗ 
lực của chính phủ Trung Quốc trong vấn để giải quyết việc làm. 


V. TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG DÂN SỐ GIẢM THEO TỪNG NĂM 


Trải qua 60 năm phát triển, tổng dân số của Trung Quốc đã từ 540 triệu người năm 
1949 tăng lên 1,328 tỷ người vào năm 2008. Ngoài khoảng thời gian từ cuối thập niên 
50 đến đầu thập niên 60 có xu thể giảm nhẹ, còn lại về tổng thể dân số Trung Quốc đều 
có xu thế tăng liên tục. Do áp dụng những biện pháp sinh đẻ có kế hoạch cũng như đời 
sống kinh tế được nàng cao đã khiến cho quan niệm trong việc sinh con đề cái của người 
dân Trung Quốc có nhiều thay đối. Tốc độ tăng trưởng tự nhiên của Trung Quốc từ giữa 
và cuối thập niên 80 thế kỷ XX đã cho thấy xu thể giảm dẫn theo từng năm. Năm 2008, 
đã giảm xuống còn 5,089%a, con số này chỉ tương đương với mức 1/6 so với tốc độ tăng 
trưởng dân số trong thời điểm cao nhất vào năm 1957 là 29%a (xem Biểu đỗ 4-10). 

Xu thế dân số già trong cơ cấu dẫn số của Trung Quốc nổi bật rõ. Cùng với sự giảm 
dân theo từng năm của tỷ lệ sinh đẻ, tỷ lệ phẫn trăm dân số ở độ tuổi 60 trở lên tăng 
nhanh mỗi năm, đến năm 2008 đã đến mức 12%, trong đó tỷ lệ dẫn số 65 tuổi trở lên 
chiếm 8,3% tổng dân số cả nước. Điều này có lợi cho việc giảm thiểu tỷ lệ sinh đẻ dân số, 
mặt khác cũng có lợi cho việc kéo dài tuổi thọ dự tính của dân số (vào năm 1950, tuổi thọ 
dự tính trung bình của người dân Trung Quốc chỉ ở mức 42 tuổi, đến năm 2000, tuổi thọ 
dự tính trung bình đã là 71,4 tuổi và đến năm 2008 đã đạt 73 tuổi). Trong khi đó, tỷ lệ phần 
trăm dân số ở độ tuổi dưới 20 giảm dẫn từng năm, mức độ giảm đã tử 40% vào năm 1989 
xuống còn khoảng 26% vào năm 2007. Mãẫy chục năm sau khi nước Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa thành lập vào năm 1949, số lượng trẻ em ở độ tuổi từ 0 đến 14 tăng rất nhanh, 
đến giai đoạn cuối của thập niên 60 thế kỷ XX đã đạt mức 40% tổng dẫn số cả nước. Sau 
khi cải cách mở cửa vào năm 1978, xu thế tăng trưởng nhanh chóng này đã có sự thay 
đổi. Do tỷ lệ sinh đẻ giảm xuống, số lượng trẻ em cũng giảm nên trong tương lai số lượng 
lực lượng lao động của Trung Quốc sẽ có xu thế giảm dần. Theo dự đoán, đến năm 2030, 
tỷ lệ này sẽ giảm xuống dưới mức 609%. Cùng với sự phát triển của kinh tế, Trung Quốc sẽ 


nhanh chóng bước vào hàng ngũ “xã hội dân số già: 


>_ Trình độ phát triển và những thành tựu của kinh tế Trung Quốc . 
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Nguồn số liệu: Cục Thống kẻ Quốc gia Trung Quốc; "Niên giảm thống kê Trung Quốc” (năm tương quan] và 
“Tắm lược thãng kẻ Trung Quốc: 2009” 


Biểu đồ 4-11. Sự phát triển của giáo dục Trung Quốc: 1949 - 2008 


VI. TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC VÀ Y TẾ KHÔNG NGỪNG ĐƯỢC NÂNG CAO 


Khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập vào năm 1949, nền giáo dục 
của Trung Quốc vỏ cùng lạc hậu với khoảng trên 80% dân số mù chữ, chỉ có 20% trẻ em 
ở độ tuổi phù hợp được nhập học. Chính vì vậy mà ngay sau khi được thành lập, Nhà 
nước Cộng hòa Nhẫn dân Trung Hoa đã ưu tiễn việc khỏi phục lại sự nghiện giáo dục, 
Nhà nước thành lập Bộ Giáo Dục, xây dựng hệ thống giáo dục bao gồm tiểu học, trung 
học và đại học; đồng thời triển khai dạy nghề và đào tạo tại chức. Trong thời kỳ “Đại cách 
mạng văn hóa” từ năm 1966 đến năm 1976, hệ thống giáo dục đại học đã từng bị phá 
hỏng, đại học ngừng chiêu sinh 4 năm, sau đó lại thực hiện giáo dục đại học theo chế độ 
giới thiệu, tức là theo tiêu chuẩn chính trị, giới thiệu lựa chọn ra những người thích hợp 
từ tầng lớp công nhân, nông dân và quân nhân để vào học đại học. Sau khi thực hiện cải 
cách mở cửa vào năm 1978, Trung Quốc khôi phục lại chế độ thi đại học. Từ đó về sau, sự 
nghiệp giáo dục của Trung Quốc nhanh chóng phát triển. 

Trước hết là do cơ hội được tiếp cận với nền giáo dục của cư dân Trung Quốc tăng 
lên theo từng năm. Tỷ lệ sinh viên so với tổng dẫn số ngày càng được nâng cao, từ mức 
4,8% vào năm 1949 đã tăng lên 18,2% vào năm 2006. Bắt đầu từ thể kỷ XXI, số lượng sinh 
viên tăng khá nhanh nhưng số lượng học sinh tiểu học lại có xu hướng giảm. Năm 2008, cứ 
trong 10 ngàn dân thì có đến 204,2 sinh viên; 766,7 học sinh trung học và 781,9 học sinh 
tiểu học (xem Biểu đổ 4-11). 
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Nguồn số liệu: Cục Thống ké Quốc gia Trung Quốc: "Niên giám thống kẻ Trung Quốc: 2008” 
và “Tám lược thống kẻ Trung Quắc: 2008” 
Biểu đồ 4-12. 
Những thay đổi trong điều kiện vệ sinh y tế của Trung Quốc: 1978 - 2008 


Tiếp theo là do cơ hội được tiếp cận với nền giáo dục của nam và nữ ngày càng có 
xu thế bình đẳng. Tại các trường đại học các cấp, tỷ lệ học sinh nữ trong tổng số học sinh 
đã từ mức 43,7% vào năm 1978 từng bước tăng lên mức 47,1% vào năm 2000. Tỷ lệ giáo 
viên nữ trong tổng số giáo viên cũng từ mức 32,5% vào năm 1978 tăng lên mức 46,3% 
vào năm 2000. Tóm lại, cùng với sự phát triển và hoàn thiện của hệ thống giáo dục, chất 
lượng của dân số Trung Quốc nhìn về tổng thể có sự nâng cao và ổn định, cơ hội được 
tiếp nhận giáo dục của nam và nữ cũng có xu thể bình đẳng. Điều đó đã tích lũy một 
nguồn nhân lực lớn cho sự phát triển liên tục của kinh tế. 

Điều kiện vệ sinh y tế cũng từng bước được cải thiện. Điều này cũng phát huy tác 
dụng trong việc nâng cao chất lượng của dân số của Trung Quốc. Từ năm 1949 đến nay, 
rất nhiều căn bệnh truyễn nhiễm nghiêm trọng và những bệnh dịch ký sinh trùng đều 
được kiểm soát và xóa bỏ. Chỉ tiêu đưa ra về tuổi thọ trung bình của con người cũng như 
tỷ lệ tử vong của trẻ nhỏ đều đã được cải thiện rõ rệt. Trung Quốc đã từng được các ban 
ngành như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ngân hàng Thể giới v.v.. ca ngợi là điển hình trong 
các nước đang phát triển về mặt này, đồng thời cũng ca ngợi Trung Quốc chỉ dùng 1% 
tài nguyên y tế của thế giới mà giải quyết được vấn để đảm bảo sức khỏe vệ sinh y tế của 
229% dân số trên thể giới. Những năm gần đây, cùng với việc đầu tư tài chính của chính 
phủ đổi với vệ sinh y tế ngày càng nhiều thì nguồn vốn dành cho y tế cũng ngày càng 
đây đủ hơn. Số lượng y bác sĩ cũng như số giường bệnh trong bệnh viện, viện y tế đều có 
xu hướng tăng. Bệnh viện, viện y tế cũng không ngừng được nâng cao về trình độ y học 
trong quá trình chỉnh hợp và cạnh tranh thị trường. Năm 2008, số lượng bệnh viện, viện y 
tế là 59.572 cơ sở, số lượng y bác sỹ lên đến hơn 2,082 triệu người, số giường bệnh cũng 
đã vượt quá con số 4 triệu giường. 


> _ Trình độ phát triển và những thành tựu của kinh tế Trung Quốc ` 
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Nguồn số liệu: Cục Thống kẻ Quốc qia Trung Quốc: "Niễn giám thống kẻ Trung Quốc: 2008”; 
“Tám lược thống kê Trung Quốc: 2009” và “Soạn thảo số liệu thống kê 50 năm 
của nước Trung Quốc mới” 


Biểu đồ 4-13. 
Những thay đổi trong đời sống nhản dân: thu nhập và chỉ tiêu 


VII. ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN ẤM NO HẠNH PHÚC 


Từ khi thực hiện cải cách mở cửa từ năm 1978 đến nay, thu nhập khả dụng' bình 
quân của cư dân thành thị đã tăng lên rất nhanh. Năm 1978 chỉ ở mức 343 nhân dân tệ, 
đến năm 1990 đã đạt mức 1.510 nhẫn dẫn tệ, và đến năm 2008 đã lên đến mức 15.781 
nhân dẫn tệ. Tương tự như vậy, bình quân thu nhập thuần của cư dân các vùng nông thôn 
Trung Quốc cũng tăng cao. Vào năm 1978 chỉ ở mức 134 nhân dân tệ, đến năm 1990 đạt 
mức 686 nhân dân tệ, và cho đến năm 2008 thì đã lên mức 4.761 nhân dân tệ. Chi phí tiêu 
dùng bình quân đầu người cũng tăng nhanh. Năm 2008, chi phí tiêu dùng của cư dân 
thành thị là 11.243 nhân dẫn tệ, của cư dẫn nông thôn là 3.661 nhân dân tệ. Số dư trong 
các khoản tiết kiệm dự trữ nhần dân tệ của cư dân thành thị và nông thôn Trung Quốc 
cũng tăng lên rất nhanh. Vào năm 1978 chỉ ở mức 21,06 tỷ nhân dẫn tệ, đến năm 2008 
đã lên mức 21.788,54 tỷ nhân dân tệ. Số dư tiết kiệm bình quân đầu người cũng đã từ 22 
nhân dân tệ vào năm 1978 tăng lên 16407 nhân dân tệ vào năm 2008. 

Bất kể là cư dân thành thị hay cư dân ở các vùng nông thôn, về tổng thể, hệ số 
Engel? đều có xu hướng giảm xuống từng năm. Hệ số Engel trong các gia đình cư dân 
thành thị đã từ mức 57,5% vào năm 1978 giảm xuống còn 37,9% vào năm 2008. Hệ số 
Engel trong các gia đình cư dân nông thôn cũng từ mức 67,7% vào năm 1978 giảm xuống 
còn 43,7% vào năm 2008 (xem Biểu đồ 4-13). 


1 Tiếng Anh: Disposable lIncome, còn gọi là thu nhập sẵn có (sau khi đã trừ thuải. 
2 Tiếng Anh: Engels Cnefiirient, là tỷ lệ chỉ phí trang chỉ tiêu dành cho ăn uống nằm trang tổng số tiêu dùng. Chỉ số Engel được 
tính bảng chỉ phi đồ ăn + tổng chỉ phi sinh hoạt x 100. 
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Hệ số Engel trang gia đình Hệ số Engel trang gia đình 
cư tản thanh thị cư đân các vùng nông thôn 


Biểu đỗ 4-14. 
Những thay đổi trong hệ số Engel của cư dân Trung Quốc 





1878 1880 #110 006 4qũz +00 
-# Diện tích kiến trúc nhà ở bình quản =#— Diện tích nhà ở binh quản 
đầu người tại thành nhấ đầu người ở nàng thân 


Nguồn số liệu: Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc; “Niên qiảm thống kê Trung Quốc; 2008” 


Biểu đổ 4-15. 
Những cải thiện trong điều kiện nhà ở 
của cư dân Trung Quốc: 1990 - 2007 








_>__ Trình độ phát triển và những thành tựu của kinh tế Trung Quốc _ 








Từ khi cải cách mở cửa đến nay, điểu kiện nhà ở của cư dân 
không ngừng được cải thiện. Diện tích nhà ở bình quản của cư dẫn 
thành thị đã từ 13,7m” vào năm 1990 tăng lên 28m” vào năm 2008; 
diện tích nhà ở bình quân của cư dẫn nông thôn cũng từ mức 17,8m' 
vào năm 1990 tăng lên 32.4m” vào năm 2008 (xem Biểu đổ 4-15). 
Cùng với việc xây dựng nhà ở có tính đảm bảo trên quy mô lớn, chất 
lượng và diện tích nhà ở cư dân Trung Quốc tại thành phố sẽ còn 
được nâng cao hơn nữa. Bên cạnh đỏ, sự coi trọng của nhà nước đối 
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Biểu đổ 4-16. 


Những thay đổi trong mức đô thi hóa dân số của Trung Quốc: 1949 - 2008 
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Số người tham gia hản hiểm 
dưỡng lão cơ bản 


-eœ—_ Số người tham gia bảo hiểm 
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_œ. Số người tham gia bảo hiểm 


thất nghiện 
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Nguồn số liệu: Cục Thống ké quốc gia Trung Quốc: "Niên giảm thống kẻ Trung Quốc: 2008" và "Báo cáo 
thống kê về nhát triển xã hội và kinh tế quốc dân của nước Cậng hàn Nhân dân Trung Haa 


năm 2008” 
Biểu đồ 4-17. 
Sự phát triển trong chế độ bảo đảm xã hội ở Trung Quốc; 2000 — 2008 
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với công cuộc xây dựng nỗng thôn mới cũng sẽ làm cho mỗi trường 
bình quân đầu người ở nông thôn được cải thiện ở mức độ lớn. 

Từ năm 1949 đến nay, cùng với sự phát triển của việc xảy dựng 
đô thị và kinh tế, mức độ đô thị hóa ở Trung Quốc không ngừng tăng 
cao. Mức đô thị hóa dần số từ mức 10% vào thời điểm mới thành lập 
nước đã tăng lên đến 45,7% vào năm 2008. Từ khi cải cách mở cửa 
vào năm 1978 đến nay, tốc độ tăng trưởng khá nhanh. Nhất là trong 
những năm gẵn đây, cùng với việc xây dựng các thành phố nhỏ và 
các vùng nông thôn mới, mức đô thị hóa của dân số Trung Quốc đã 
tăng lên khá nhanh (xem Biểu đồ 4-16). 

Những năm gần đây, mức độ bao phủ của chế độ bảo đảm 
xã hội ở Trung Quốc cũng từng bước được mở rộng thêm. Số người 
tham gia vào các loại bảo hiểm như dưỡng lão, y tế, thất nghiệp, tai 
nạn lao động và sinh đẻ ngày càng nhiều (xem Biểu đỗ 4-17). Năm 
2008, nông dân công' tham gia bảo hiểm y tế của thành thị và bảo 
hiểm tai nạn lao động lẩn lượt đạt mức 42,49 triệu người và 49,76 
triệu người, tăng lên 11,18 triệu người và 9,96 triệu người so với năm 
2007. Y tế hợp tác xã nông thỏn kiểu mới cũng đã mở rộng trên 2.729 
huyện, tỷ lệ tham gia lên đến 91,5%. Kết quả trong công cuộc xóa đói 
giảm nghèo ở nông thôn là rất khả quan. Tính theo chuẩn nghèo ở 
nông thôn vào năm 2008 là 1.196 nhân dẫn tệ, thì vào cuối năm, dân 
số thuộc diện nghèo ở nông thôn sẽ là 40,07 triệu người, như vậy đã 
giảm bớt 3,13 triệu người so với chuẩn nghèo được tính là 1.067 nhân 
dần tệ và dẫn số thuộc diện nghèo (dân số có thu nhập thấp và dân 
số thuộc diện nghèo tuyệt đổi) ở nông thôn là 43,20 triệu người vào 
năm 2007. 


1 Những người nông dân lên thành phổ lao động, làm thêm, 


NHỮNGTHỬTHÁCH 
VÀ XUTHẾPHÁTTRIẾN. 
CỦA KINHTẾTRUNG QUỐC 


Trải qua nhiều nỗ lực trong suốt 60 năm, công cuộc phát triển kinh 
tế của Trang Quốc đã giành được những thành tựu vẻ vang. Cùng với sự 
lớn mạnh của nến kinh tế, những điều kiện và cơ sở phát triển của kinh 
tế Trung Quốc cũng xảy ra nhiều thay đổi: Vừa có những nhân tố bất lợi 
cản trở sự phát triển kinh tế, vừa có những nhân tổ có lợi thúc đẩy kinh 
tế phát triển. Chính phủ Trung Quốc đang cổ gẳng quán triệt quan điểm 
phát triển khoa học, thông qua sự chuyển đổi về hình thức tăng trưởng 
kinh tế và những biện pháp kiểm soát điều chỉnh vĩ mô hiệu quả kịp thời, 
ra sức giảm thiểu sự cản trở của những nhân tổ bất lợi, phát huy ưu thế 
để chèo lái con thuyền kinh tế Trung Quốc tiếp tục tiến lên phía trước, 
thực hiện cuc nhục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. 
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Mặc dù mức độ đô thị 
hóa của Trung Quốc 
hiện nay văn chưa cao, 
nhưng những văn đề 
về "căn bệnh thành 
thị” đã đang ngày một 
nổi trội. Năm 2009, sản 
lượng xe hơi cũng như 
sản lượng tiêu thụ xe 
hơi của Trung Quấc 
đều vượt qua con số 
13 triệu chiếc, vượt 
qua Mỹ và trở thành 
nước lớn đửng đầu thể 
giới về xe hơi. Trong 
hình là cảnh tượng tác 
nghẽn giao thông ở 
khu CBD, thành phố 
Bắc Kinh vào tháng 8 
năm 2009, 


I.NHỮNG NHÂN TỐ BẤT LỢI CẢN TRỞ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 


Trước hết, sự thiếu thön về năng lượng và nguồn tài nguyên 
bình quân đầu người là nhân tố chủ yếu nhất cản trở sự phát triển 
kinh tế của Trung Quốc trong tương lai. Tổng lượng nguồn tài nguyên 
năng lượng của Trung Quốc khá phong phú, nhưng do dẫn số quá 
đông nên mức độ sở hữu nguồn tài nguyên năng lượng bình quân 
đầu người ở Trung Quốc là khá thấp sơ với thể giới. Mức độ sở hữu 
tài nguyên than đả và tài nguyên nước bình quân đầu người chỉ vào 
khoảng 509% so với mức bình quân của thể giới; bình quân đầu người 
đối với tài nguyên dầu mỏ, khí thiên nhiên thì chỉ vào khoảng 1 / 15 
so với mức bình quản của thể giới. Đồng thời, tỷ lệ tận dụng nguồn 
năng lượng của Trung Quốc cũng rất thấp, chỉ vào khoảng 329%, thấp 
hơn 10% so với các nước phát triển, khoảng chênh lệch này là rất 
lớn. Việc khai thác các nguồn năng lượng tải sinh và những nguồn 
năng lượng mới như năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt trời, năng 
lượng gió, năng lượng thủy triều, năng lượng địa nhiệt v.v.. của Trung 
Quốc cũng có sự chênh lệch rất lớn so với các nước phát triển. Trong 
cơ câu tiêu dùng và sản xuất nguồn năng lượng sơ cấp của Trung 
Quốc, tỷ lệ than đá đạt mức cao, lẫn lượt là 76% và 68,9%, thuộc nước 
có tỷ lệ tiêu dùng và sản xuất than đá cao nhất thể giới. So với mức độ 
bình quần trong cơ cấu năng lượng của thế giới (tỷ lệ tiêu dùng than 
đá chỉ chiếm 26,5%) và các nước công nghiệp hóa (tỷ lệ tiêu dùng 
than đá chiếm 21,4%) thì Trung Quốc có một khoảng cách rất lớn. Tỷ 
lệ tiêu dùng than đá quá cao làm cho hiệu quả của hệ thống năng 





>_ Những thử thách và xu thế phát triển của kinh tế Trung Quốc _ 


lượng Trung Quốc bị giảm sút rõ rệt, áp lực môi trường rất lớn. Ngoài 
than đá, nguồn năng lượng dẫu mỏ và khí thiên nhiên mà Trung 
Quốc cần sử dụng để thực hiện công cuộc hiện đại hóa cũng rất 
nhiều, nhưng lượng năng lượng trong nước có thể cung cấp lại khó 
có thể đáp ứng được nhu cầu. Từ năm 1993, Trung Quốc đã trở thành 
nước nhập khẩu ròng đổi với dầu mỏ. Lượng dẫu mỏ nhập khẩu đã 
từ mức 9,88 triệu tấn vào năm 1993 tăng lên mức vượt quá 200 triệu 
tấn vào năm 2008, mức độ phụ thuộc vào nước ngoài cũng từ 6,4% 
tăng lên 52%. Cùng với việc lượng dầu mỏ nhập khẩu mỗi năm một 
gia tăng và thiếu chiến lược dự trữ dẫu mỏ, Trung Quốc rất dễ bị ảnh 
hưởng bởi sự thay đổi về giá dẫu thô trên toàn 
cầu. Thiếu thốn dầu mỏ sẽ là mâu thuẫn chủ yếu 
về vấn để an toàn năng lượng của Trung Quốc ở 
một thời ky lịch sử trong tương lai. 

Sự gia tăng nhanh chóng trong nhu cầu đổi 
với nguồn năng lượng còn dẫn đến sự gia tăng 
lượng khí thải của những chất gây ô nhiễm chủ 
yếu làm cho áp lực về bảo vệ môi trường cũng 
mỗi lúc một gia tăng. Hiện nay, mức độ ô nhiễm 
mỗi trường và tình trạng xấu đi của môi trường 
sinh thái ở một số khu vực đã lên đến mức rất 
nghiêm trọng. Tình trạng ô nhiễm nước, không khí và đất cũng ngày 
một căng thẳng, những vật ô nhiễm như các phế liệu dạng rắn, khí 
thải xe hơi và các vật hữu cơ khó phân hủy v.v.. đều liên tục tăng lên. 
Ngoài ra, ô nhiễm môi trường còn có xu thế mở rộng từ thành thị đến 
nông thôn. Những năm gần đây, Trung Quốc sử dụng thuốc trừ sâu 
để kiểm soát sâu bệnh rất có hiệu quả. Diện tích sử dụng thuốc trừ 
sâu mỗi năm là 2,3 triệu mẫu, lượng phân bón sử dụng mỗi năm cũng 
lên đến 28,3 triệu tấn, nhưng tỷ lệ sử dụng hiệu quả đối với thuốc trừ 
sâu và phân bón chỉ đạt 30% (chỉ bằng 1 / 2 so với những khu nông 
nghiệp tiên tiến ở nước ngoài), phân còn lại đều bốc hơi vào tầng khí 
quyển hoặc trồi theo dòng nước ngắm vào đất hoặc chảy xuống các 
ao hồ sông suối, gây nên tình trạng phú dưỡng ở một số thủy vực 
hoặc làm tăng hàm lượng nitrat trong nguồn nước sử dụng vượt quá 
tiêu chuẩn. Có đến trên 90% thảo nguyên thiên nhiên bị suy thoái, 
tính đa dạng trong sinh vật bị giảm thiểu. Đồng thời, cùng với sự phát 
triển kinh tế và sự gia tăng về dân số, môi trường toàn cầu đang ngày 
một xấu đi: các vấn để như tầng ozone bị phá hỏng, rừng mưa nhiệt 
đới mất dẫn, hiệu ứng nhà kính và mưa a xít v.v.. đang uy hiếp sự sinh 


Cùng với sự phát triển 
từng bước của kinh 
tế, áp lực trong vẫn 
để bảo vệ môi trường 
của Trung Quốc cũng 
ngày một gia tảng. 
Trong ảnh là cảnh 
tượng tảo lam bùng 
phát ở hỗ Đẳng, 
thanh nhố Vũ Hản, 
tỉnh Hỗ Bắc ngày 18 
tháng § nắm 2009, 
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Nẵng cao tổ chất của lực 
lượng lao động dối dào 
ở nông thôn là việc làm 
hiệu quả và thiết thực 
để thu nhỏ khoảng cách 
giữa thành thị và nông 
thôn, cũng là một trang 
những thử thách quan 
trọng mà Trung Quốc 
sẽ phải đổi mặt trong 
tương lai. Trong ảnh là 
những nhân viên trở về 
quê ở thành phố Liên 
Vân Cảng, tỉnh Giang Tỏ 
đang tham gia lúp huận 
luyên kỹ nắng may mặc 
miễn phí của chính 
quyền địa phương. Ảnh 
chụp vào ngày 25 tháng 
2 năm 2008, 





tổn và phát triển của nhân loại một cách nghiêm trọng. Ô nhiễm môi 
trường và sinh thái bị phá vỡ đang gây nên những tổn thất vỗ cùng 
to lớn đối với kinh tế Trung Quốc, uy hiếp nghiêm trọng đổi với sức 
khỏe và cuộc sống của người dân. 

Thứ hai, mức độ đồ thị hóa ở Trung Quốc còn thấp cũng là một 
nhân tổ quan trọng cản trở sự phát triển kinh tế. Qua nhiều năm phát 
triển, mức độ đô thị hóa của Trung Quốc đã có sự phát triển rất lớn, tỷ 
lệ dân số thành phố đã đạt mức 45,7% vào năm 2008, 
nhưng áp lực đô thị hóa vẫn còn rất nặng nể. Điểu này là 
do Trung Quốc còn một lượng dân số nông thôn rất lớn 
cần phải chuyển dịch. Theo như tiêu chuẩn của hiện đại 
hóa thì dân số thành thị ít nhất phải đạt mức 60% mới có 
thể qọi là một đất nước hiện đại hóa. Nếu dựa theo tiêu 
chuẩn thấp nhất này, Trung Quốc còn phải đứng trước 
nhiệm vụ chuyển dịch 200 triệu dẫn số ở nông thôn để 
bổ sung vào dẫn số thành thị. Sau khi những người này 
lên thành phố, để giải quyết vấn để làm thế nào để họ 
có thể hoàn thành bước chuyển đổi vai trò từ nông dân sang cư dẫn 
thành thị đòi hỏi cần phải có sự đầu tư nhất định của chính phủ về vấn 
để tài chính đối với vấn để giáo dục văn hóa và cơ sở vật chất công 
cộng. Đồng thời, để giúp cho 200 triệu cư dân thành thị đến từ nông 
thôn ấy có thể an cư lạc nghiệp tại thành phố, còn phải có sự hỗ trợ 
của công nghiệp hóa, tức là cần phải cung cấp những chỗ làm mới 
cho nhóm người này. Làm thế nào để phát triển kinh tế, chuyển đổi 
phương thức phát triển kinh tế, song song với việc tạo ra nhiều cơ hội 
việc làm mới, cũng phải nâng cao tiểm lực phát triển kinh tế và khả 
năng sáng tạo, tất cả những điều này đều là vấn để nan giải mà chính 
phủ cần phải đầu tư sức lực để giải quyết. Ngoài ra, do những nguyên 
nhân như diện tích đất canh tác bình quần đầu người ít, nguồn năng 
lượng bình quân đầu người không được đầy đủ v.v.. môi trường tài 
nguyên của Trung Quốc cũng trở thành những thử thách rất lớn đối 
với khả năng chịu đựng của công cuộc đô thị hóa, hiện đại hóa. 


Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc đã thúc đẩy kinh 
tế xã hội ở thành thị và nông thôn phát triển nhanh chóng và giành 
được những thành tựu khiển cả thể giới quan tâm. Mức độ đô thị hóa 
của Trung Quốc đã được nâng cao lên rất nhiều, đời sống vật chất 
và đời sống tỉnh thần của cư dân thành thị cũng như nông thôn đều 
được cải thiện rõ rệt. Nhưng đặc trưng trong cơ cấu nhị nguyên giữa 
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Biểu đổ 5-1. 
Sự mất cân đối trong phát triển kinh tế giữa các khu vực 
của Trung Quốc: 1980 - 2004 


thành thị và nông thôn Trung Quốc về cơ bản vẫn chưa được giải quyết. Cư dân thành thị 
và nông thôn Trung Quốc vẫn thuộc về xã hội mà sự ưu đãi đối với thân phận là không 
giống nhau, bất kể xét về mặt thu nhập bình quân đẫu người, mức độ tiêu dùng hay xét 
từ góc độ cư dân thành thị và nông thôn được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, vệ sinh 
y tế trình độ văn hóa v.v.. thì sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn vẫn còn rất lớn. 
Mặc dù những năm gân đây chính phủ đã thực hiện chính sách thống nhất trù bị phát 
triển thành thị và nông thôn, nhưng những chênh lệch giữa hai khu vực về cơ bản vẫn 
chưa có gì thay đổi. 

Thứ ba, sự mất cân đối nghiêm trọng trong việc phát triển kinh tế giữa các khu vực 
cũng trở thành một nhân tổ cản trở sự phát triển hài hòa của kinh tế. Do sự khác nhau về 
cơ sở kinh tế và điều kiện tự nhiên, mức độ phát triển kinh tế của Trung Quốc giữa các khu 
vực rất không đồng điều, sự phát triển và phân phổi của kinh tế đều thể hiện rõ một xu 
hướng lệch về miễn Đông, hụt ở miền Tây, đồng thời sự mất cân đổi này còn tiếp tục phát 
triển thêm nữa (xem Biểu đồ 5-1). Những năm gần đây, tuy các chiến lược đại khai phá 
miễn Tây, chiến lược chấn hưng cơ sở công nghiệp Đông Bắc và chiến lược chấn hưng 
miễn Trung liên tục được thực hiện, nhưng vấn để phát triển kinh tế mất cân đối giữa các 
khu vực vẫn còn tốn tại. Những vẫn để này cũng là một thử thách đối với tương lai phát 
triển kinh tế của Trung Quốc, 

Thứ tư, sự chênh lệch quá lớn trong thu nhập của người dân cũng là một nhân tổ 
bất lợi đối với sự tăng trưởng ổn định và bền vững của kinh tế Trung Quốc trong tương lai. 
Trung Quốc là một nước lớn, tuy tương lai phát triển không thể tách rời việc tận dụng tối 
đa nguồn vốn và thị trường nước ngoài, nhưng nói một cách cơ bản thì Trung Quốc vẫn 
phải tự tận dụng những yếu tố trong nước, dựa vào việc không ngừng mở rộng thúc đẩy 
nhu cầu trong nước để hỏ trợ kinh tế phát triển, mà việc mở rộng nhu cầu trong nước một 
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Biểu đổ 5-2. 
Sự thay đổi trong chênh lệch giữa thành thị và nông thôn: 1978 - 2008 


cách có hiệu quả chính là phải thu nhỏ khoảng cách trong thu nhập của người dân. Cùng 
với sự phát triển của kinh tế Trung Quốc, khoảng cách trong phân phối thu nhập của cư 
dần thành thị và nông thôn càng có xu hướng rộng thêm, thu nhập khả dụng của cư dân 
thành thị có xu hướng chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong thu nhập khả dụng toàn dân, còn 
tỷ lệ trong thu nhập khả dụng của nông dân lại có xu thế giảm dẫn. Do tốc độ gia tăng rất 
nhanh trong thu nhập của nỗng dẫn, nên khoảng cách thu nhập của cư dẫn thành thị và 
nông thôn Trung Quốc trong khoảng thời gian “kế hoạch 5 năm lẫn thứ 6” (từ năm 1980 
đến năm 1985) đã được rút lại; thế nhưng bước vào giai đoạn “kế hoạch 5 năm lần thứ 7” 
cho đến giai đoạn “kế hoạch 5 năm lẫn thứ 9” (từ năm 1986 đến năm 2000), khoảng cách 
chênh lệch trong thu nhập của cư dân thành thị và nông thôn lại không ngừng lớn lên (xem 
Biểu đổ 5-2). 

Giữa những nhóm người và tầng lớp khác nhau cũng tổn tại một sự chênh lệch rất 
lớn trong phản phổi thu nhập, thể hiện thấy rõ hiện tượng thu nhập chỉ tập trung vào 
những nhóm người có thu nhập cao; trong đó tỷ lệ thu nhập của nhóm người có thu 
nhập ở mức trung bình và mức thấp đang giảm dẫn còn tỷ lệ thu nhập của những nhóm 
người có thu nhập cao đang gia tăng. Số liệu công bố của Ngân hàng Thể giới trong "Báo 
cáo phát triển thế giới 2006" cho thấy, hệ số Gini' (mức độ chênh lệch giàu nghèo) trong 
thu nhập của cư dân Trung Quốc đã từ 0,16 vào thời điểm trước khi cải cách mở cửa tăng 
lên 0,47 vào năm 2006, không những đã vượt quá giới hạn cảnh báo của quốc tế mà còn 
vượt qua mức độ của tất cả các nước phát triển trên thế giới. Sự tổn tại của những vấn đề 


1 Tiếng Anh: Gini Coefficient, Hệ số Gini dụng để biểu thị độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập. Hỏ có giả trị từ 0 đến 1 và 


bảng tỷ số qiữa phần diện tích nằm giữa đường cang Larenz và đường bình đẳng tuyệt đổi với phần diện tích nằm dưới đường 
binh đẳng tuyệt đối. Hệ số này được phát triển hởi nhà thống kẻ học người Y Corrado Gini và được chỉnh thức củng bổ trong bài 
viết năm 1912 của ông. 
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này trong phần phổi thu nhập cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng bất lợi đối với sự phát 
triển kinh tế xã hội như sau: Một là thu nhập của nông dân tăng trưởng chậm chạp và 
nhóm người có thu nhập thấp ở thành thị ngày càng lớn hơn, điều này đã cản trở nghiêm 
trọng đổi với việc khai thác thị trường thành thi và nông thôn cũng như việc mở rộng 
nhu cầu tiêu dùng; Hai là, sự lũng đoạn và cạnh tranh không bình đẳng đã làm cho chênh 
lệch trong thu nhập càng trở nên lớn, điểu đó đã khiển cho tính tích cực, tính sáng tạo 
trong sản xuất của quần chúng nhân dân bị mai một, hiện tượng này rất bất lợi cho việc 
nâng cao hiệu quả; Ba là, thái độ bất mãn của quần chúng nhân dân đổi với sự phân phối 
không công bằng cũng như những hiện tượng tham nhũng ngày càng gia tăng, điều này 
gây những ảnh hưởng lớn đến sự ổn định xã hội. 

Thứ năm, do thể chế kinh tế và thể chế chính trị chưa hoàn thiện đã gây nên những 
hiện tượng tham nhũng, lãng phí trong kinh tế, đó cũng là những nhãn tổ bất lợi cho sự 
phát triển ỗn định bến vững của kinh tế trong tương lai. Xét từ mỗi trường chế độ của sự 
phát triển kinh tế, Trung Quốc đang trải qua sự chuyển đổi kinh tế và chuyển đổi xã hội, 
không chỉ có thể chế thị trường kinh tế mới được xây dựng còn đang tồn tại rất nhiều lỗ 
hổng, mà việc thay đổi chức năng kinh tế của chính phủ cũng chưa hoàn thành, những 
điều này đều bất lợi cho sự phát triển ổn định, bền vững của kinh tế. Nếu xét từ một góc 
độ sâu xa hơn, với vai trò là sự đảm bảo cơ bản nhất đối với hiệu quả và công bảng của xã 
hội chủ nghĩa, chế độ dân chủ cũng cần phải được hoàn thiện hơn nữa. Nếu không có sự 
đảm bảo của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa hoàn thiện, Trung Quốc rất khó khắc phục 
được những hiện tượng tổn tại như việc tham nhũng của các quan chức và những hành 
vi lệch lạc, luổn lách trong khi vận hành kinh tế, như vậy cũng rất khó khăn để thực hiện 
mục tiêu cuối cùng là “cùng nhau làm giàu” 


II. NHỮNG NHÂN TỐ CÓ LỢI CHO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 


Lầ một nước lớn đang phát triển vốn sở hữu nền một văn minh xán lạn và lịch sử lâu 
đời, mặc dù đã trở nên vô cùng tụt hậu trong quá trình công nghiệp hóa của thế giới thời 
kỳ cận đại, nhưng trong 60 năm kể từ năm 1949, lịch sử đã chứng minh rằng, Trung Quốc 
hoàn toàn có khả năng, có niềm tin để bước chân vào hàng ngũ các dân tộc thể giới, đồng 
thời theo kịp các nước phát triển trên thế giới. Sự phát triển của Trung Quốc tuy có nhiều 
điều kiện và lắm thử thách như đã nói trên, nhưng Trung Quốc cũng có những ưu thế và 
điều kiện có lợi của riêng mình. 

Thứ nhất, chế độ kinh tế cơ bản của Trung Quốc là thể chế kinh tế thị trưởng xã hội 
chủ nghĩa. Trong thể chế này, cơ cấu sở hữu với chủ thể là chế độ công hữu, ngoài ra còn 
có nhiều chế độ sở hữu kinh tế khác cùng tổn tại và cùng nhau phát triển. Chế độ phân 
phối với chủ thể là chế độ phần phối theo lao động và được bổ sung bởi các hình thức 
phân phổi khác, trong phân phổi sơ cấp thì coi trọng hiệu quả, trong phân phối thứ cấp 
thì coi trọng công bằng. Cơ cấu chế độ sở hữu và chế độ phân phối đặc biệt của Trung 
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Quốc không chỉ đảm bảo cho nến kinh tế quốc dân tăng trưởng nhanh chóng trong 30 
năm qua, mà còn có lợi cho sự phát triển bển vững của kinh tế Trung Quốc trong tương 
lai. Trung Quốc hoàn toàn có thể dựa vào cải cách thúc đẩy phát triển, dựa vào phát triển 
tìm sự ổn định, thực hiện sự tương tác lành mạnh giữa ba yếu tổ: cải cách, phát triển và ổn 
định. Coi chế độ công hữu là chủ thể sẽ đảm bảo được hàng loạt vẫn để liên quan đến sự 
quan trọng của quốc kế dân sinh và chính phủ sẽ thay mặt toàn thể nhân dân tiến hành 
quản lý kinh doanh đổi với những ngành nghề mang tính lũng đoạn tự nhiên. Các chế độ 
sở hữu khác cùng tồn tại và phát triển sẽ khuyến khích được các nhà đầu tư nước ngoài 
và các nhà doanh nghiệp trong nước tự chủ lập nghiệp, phát huy được tính năng động 
trong xảy dựng kinh tế, Chế độ phân phối thể hiện được mục tiêu theo đuổi của xã hội 
chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc, đó là: Để cho một số người giàu lên trước, người đi 
trước giàu kéo theo người đi sau giàu, cuối cùng đạt được mục tiêu "cùng nhau làm giàu”. 

Thứ hai, hấu hết quản chúng nhân dân Trung Quốc đều có một mong muốn mãnh 
liệt là xây dựng một quốc gia giầu mạnh, dân chủ, văn minh và hòa hợp. Trong lịch sử 
phát triển hơn 5 ngàn năm, dân tộc Trung Hoa hình thành nên một tỉnh thần dẫn tộc vĩ 
đại với nòng cốt là chủ nghĩa yêu nước, đỏ là đoàn kết thống nhất, yêu chuộng hòa bình, 
dũng cảm cần lao, kiên cường bất khuất, những yếu tố này đã trở thành mạch máu tỉnh 
thần như ngọn đuốc bất diệt thắp sáng truyền từ đời này sang đời khác. Sau khi cải cách 
mở cửa vào năm 1978, trong thực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa, nhân dân 
Trung Quốc lại hình thành nên một hệ thống giá trị nòng cốt của xã hội chủ nghĩa. Tỉnh 
thần dân tộc và hệ thống giả trị nòng cốt của xã hội chủ nghĩa đã trở thành một lực lượng 
tỉnh thần vững mạnh thúc đẩy Trung Quốc đương đại phát triển và tiến bộ, giúp ích cho 
sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. 


Tỉnh thân dẫn tộc 
kiên cường bất khuất 
là lực lượng tỉnh thân 
vững mạnh thúc đấy 
Trung Quốc đương 
đại tiếp tục phát triển 
và tiến bộ. Trong ảnh 
là cảnh người dân 
thành phố Nam Kinh 
tỉnh Giang Tả tự động 
xếp thành hàng dài 
để hiển máu giúp 
cho những người qặp 
nạn trong trận động 
đất tại Tử Xuyên. Ảnh 
chụp vào ngày 14 
tháng 5 năm 2008. 
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Tên — 


Thứ ba, năng lực kiểm soát điều chỉnh vĩ mô của Đảng và chính phủ Trung Quốc 
không ngừng được cải thiện. Lịch sử 60 năm qua đã chứng minh, trong quá trình phát 
triển kinh tế và xã hội, Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ lãnh đạo có khả năng 
điều chỉnh và xử lý những vấn để và các mỗi quan hệ phức tạp, dẫn đường cho nến kinh 
tế Trung Quốc ổn định tiến lên phía trước. Trong thực tiễn cải cách và phát triển kinh tế, 
khả năng kiểm soát điều chỉnh vĩ mô của chính phủ Trung Quốc đổi với kinh tế ngày càng 
mạnh mẽ. Lấy thời điểm “hạ cánh an toàn” vào khoảng thời gian từ năm 1993 đến năm 
1996 làm ranh giới, biện pháp kiểm soát điều chỉnh vĩ mô của Trung Quốc có nhiều thay 
đổi lớn. Từ năm 1978 đến năm 1991, biện pháp điều chỉnh kiểm soát vĩ mô của chính phủ 
Trung Quốc chủ yếu dựa trên hành chính và kể hoạch, mục tiêu điều chỉnh kiểm soát chủ 
yếu là hạn chế tình trạng lạm phát. Sau năm 1992, thể chế kinh tế thị trường bước đầu 
được thành lập. Quản lý kinh tế vĩ mô của chính phủ đã từ việc xem biện pháp quản lý 
hành chính và kế hoạch trực tiếp là chủ yếu phát triển thành xem những biện pháp quản 
lý gián tiếp như kinh tế, pháp luật v.v.. là chủ yếu; thêm vào đó là những biện pháp trực 
tiếp như quản lý hành chính cần thiết, đấu tư của chính phủ v.v... Vai trò của chính sách 
tài chính, tiền tệ ngày càng lớn. Mục tiêu điều chỉnh kiểm soát ngoài việc ngăn chặn tình 
trạng lạm phát, còn là hạn chế tình trạng thất chặt lưu thông tiễn tệ. Bởi vì, cùng với sự cáo 
chung của một thời đại thiếu hụt kinh tế, hiện tượng cung lớn hơn cầu ngày càng trở nên 
phố biển. Trong phát triển kinh tế, vừa có khả năng xảy ra lạm phát, cũng lại có rủi ro xảy ra 
tình trạng thắt chặt lưu thông tiền tệ. Thực tế đã chứng minh, từ khi thực hiện cải cách mở 
cửa đến nay, sáu lần điều chỉnh vĩ mô của chính phủ Trung Quốc đều biểu hiện rất tốt, cho 
thấy rõ khả năng chèo lái con thuyền kinh tế của chính phủ. 

Năm 2008 là một năm càng cho thấy rõ khả năng kiểm soát điều chỉnh vĩ mô của 
chính phủ càng mạnh hơn. Vào đầu năm, tình trạng vật giá leo thang, kinh tế trở nên quá 
nóng, chính sách điều chỉnh vĩ mô “hai ngắn chặn” (ngăn chặn cơn sốt đầu tư và ngăn chặn 
vật giá leo thang) đã được thực hiện. Cùng với những biến động ngày một mạnh mẽ của 
thị trường tài chính thể giới, tốc độ tăng trưởng trong xuất khẩu của Trung Quốc giảm sút 
rõ rệt, áp lực lạm phát có đôi chút bớt căng thẳng, nhưng áp lực suy thoái kinh tế lại gia 
tăng thấy rõ, thế là từ biện pháp điều chỉnh vĩ mô “hai ngăn chặn” đã được chuyển sang 
chính sách “một đảm bảo, một kiểm soát” (tức là đảm bảo duy trì kinh tế phát triển nhanh 
chóng ổn định, kiểm soát vật giá leo thang quá nhanh), coi nhiệm vụ hàng đấu là giữ cho 
nến kinh tế phát triển nhanh chóng ổn định và kiểm soát vật giá leo thang quá nhanh. 
Bước vào quý 4, khủng hoảng tiền tệ quốc tế đã ảnh hưởng rõ rệt đến thực thể kinh tế, tốc 
độ tăng trưởng kinh tế của thế giới chậm lại, những ảnh hưởng bất lợi đối với sự phát triển 
kinh tế của Trung Quốc cũng ngày một rõ nét, chính sách kiểm soát điểu chỉnh kinh tế vĩ 
mô được thay đổi thành “chính sách tài chính tích cực và chính sách nới lỏng tiền tệ phù 
hợp”. Bên cạnh đó, tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng nhu cầu trong nước, điều 
chỉnh cơ cấu, cải thiện đời sống nhân dân, vừa giải quyết những vấn để trước mắt, vừa tăng 
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cường tiểm năng phát triển. Ngoài ra, hàng loạt các chính sách biện pháp về tài chính, tiền 
tệ, ngành nghề v.v.. cũng được đưa ra. Những chính sách này đã phát huy tác dụng quan 
trọng đối với việc giảm bớt mức độ thiệt hại trong thảm họa tự nhiên (thảm họa mưa tuyết 
đóng băng ở miễn Nam, thảm họa động đất lớn ở Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên v.v..), cũng như 
giảm bớt những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với kinh tế Trung 
Quốc, giữ được nhịp độ phát triển vừa nhanh vừa ổn định của nền kinh tế quốc dân. Sự lớn 
mạnh trong khả năng điều chỉnh vĩ mô của chính phủ đã giúp ích cho kinh tế Trung Quốc 
giữ được sự phát triển lành mạnh và ổn định. 

Thứ tư, nguồn lao động dối dào cũng là một sự đảm bảo để kinh tế Trung Quốc có 
thể tăng trưởng với tốc độ nhanh chóng trong một khoảng thời gian dài. Lực lượng lao 
động là một trong những yếu tổ thúc đấy kinh tế tăng trưởng. Nó ảnh hưởng đến cơ cấu 
ngành nghề và cơ cấu nguồn tài nguyên thiên phú của một quốc gia. Tuy rằng mâu thuẫn 
giữa dân số và nguốn tài nguyễn của Trung Quốc vô cùng gay gắt, nhưng đổi với sự phát 
triển của một quốc gia mà nói, nguồn lao động dỗi dào chưa chắc đã rơi vào cái mà người 
ta gọi là “cạm bảy Malthus7 ngược lại có thể tận dụng lợi thế so sánh để tham gia vào mậu 
dịch quốc tế, từ đó thúc đây kinh tế phát triển. Từ khi cải cách mở cửa vào nằm 1978 đến nay, 
Trung Quốc luôn dựa vào nguồn nhân lực dồi dào để có được lợi thế so sánh trong các ngành 
nghề có lực lượng lao động tập trung cao, thông qua việc thực hiện chiến lược lợi thế so sánh, 
Trung Quốc thúc đây được sự phát triển liên tục của nên kinh tế. Mặc dù hiện nay Trung Quốc 
đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, nhưng các ngành nghề có lực lượng lao động 
tập trung cao vẫn là cách để đảm bảo cho trình độ lao động, thúc đây lực lượng lao động ở 
nông thôn chuyển lên thành thị. Cùng với sự tiến bộ trong kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, lực 


Trung Quốc sở hữu một 
nguồn lao động dõi 
đảo, hơn thế tỷ lệ lực 
lượng lao động có chát 
lượng cao cũng đang 
từng bước được nàng 
lên một cách ồn định. 
Vào một thời ky trong 
tương lai, điểu này có 
lợi cha việc Trung Quốc 
giữ được lợi thể so sánh 
trong nguồn nhản lực 
dối dào ấy. Trong ảnh 
là cảnh tượng ngày hỏi 
việc làm và phỏng vấn 
sinh viên tắt nghiệp 
mùa hè năm 2008 được 
tổ chức tại thành phố 
Hoài An, tỉnh Giang Tỏ. 
(Ảnh chụp vào ngày 11 
thảng 7 năm 2005) 
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CAM-BẪY MALTHUS 


Nghiên cửu về dân số học đã phát hiện, tình trạng tái sinh sản dẫn số ngày xưa là tình trạng tỷ lệ sinh đẻ cao 
và tỷ lệ tử vong cao cùng tồn tại, tỷ lệ sinh đẻ của dân số sau khi đã bị tỷ lệ tử vong loại bớt, thì xu thế của dân số 
lúc bấy giờ vẫn là tăng trưởng ở mức thấp. Sau cuộc cách mạng công nghiệp, trải qua một khoảng thời gian hơn 
100 năm, hiện tượng sinh sản dân số ở phương Tây vốn dĩ nằm trong trang thái "hai cao một thấp” (tỷ lệ sinh đẻ 
cao, tỷ lệ tử vong cao, tỷ lệ tăng trưởng thấp) đã dẫn dẩn được thay thế bởi xu thể "ba thấp" (tỷ lệ sinh đẻ thấp, tỷ lệ 

tử sua thải \ tông kẻ tệ tồN). 





lượng lao động thăng dư mà nông thôn cần phải chuyển dịch cho thành thị vẫn còn rất nhiều. 
Lực lượng lao động với giá thành rất rẻ này có thể đảm bảo cho Trung Quốc tiếp tục giữ được 
lợi thể so sánh trong nguồn lao động dõi dào trên thương trường quốc tế. 

Cùng với sự nâng cao trình độ giáo dục cũng như những cải thiện về điều kiện vệ 
sinh y tế, không gian khai thác nguồn nhân lực của Trung Quốc sẽ còn tiếp tục được mở 
rộng hơn nữa, những tích lũy của nguồn nhân lực cũng sẽ được nâng lên. Mà nguồn 
nhân lực chính là một nhân tố vô cùng quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế. Lịch sử 
phát triển kinh tế của thế giới đã chứng minh, sự đóng góp của nguồn nhân lực đối với 
sự tăng trưởng kinh tế ngày càng lớn. Những nghiên cứu thực tế đối với kinh tế Trung 
Quốc cũng cho thấy, nguồn nhân lực đã thực sự phát huy vai trò ngày càng quan trọng 
đổi với nên kinh tế của Trung Quốc. 


Thứ năm, môi trường quốc tế tương đổi rộng thoáng. So với thập niên 50 - 60 của 
thể kỷ XX, môi trường quốc tế mà hiện nay Trung Quốc đang hội nhập đã được cải thiện 
rất nhiều. Vào đầu thập niên 70 của thể kỷ XX, Trung Quốc quay trở lại Liên Hiệp Quốc; 
đồng thời lần lượt thiết lập quan hệ ngoại giao với rất nhiều nước phát triển như Mỹ, Nhật 
v.v.. Sau khi cải cách mở cửa vào năm 1978, Trung Quốc đã mở cửa hướng ra thế giới, 
thế giới cũng váy tay đón chào Trung Quốc. Vào thập niên 90 của thể kỷ XX, Trung Quốc 
chỉnh thức đưa ra chính sách xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, điều 
này tiếp tục xóa bỏ thêm các vách ngăn giữa kinh tế Trung Quốc và kinh tế quốc tế. Môi 
trường quốc tế rộng thoáng có lợi cho việc Trung Quốc tập trung sức lực để tiến hành xây 
dựng kinh tế, cũng có lợi cho việc Trung Quốc tận dụng triệt để nguồn vốn đầu tư nước 
ngoài và thị trường ngoài nước để phát triển bản thân. Năm 2001, Trung Quốc gia nhập 
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), việc tận dụng thị trường quốc tế đã tiếp tục được mở 
rộng thêm nữa, từng bước hội nhập vào làn sóng toàn cầu hóa kinh tế. Những năm gắn 
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đây, mức độ phụ thuộc vào mậu dịch thương mại Trung Quốc không 
ngừng được nâng cao, kim ngạch xuất nhập khẩu cũng không ngừng 
gia tăng, đầu tư từ hải ngoại cũng cho thấy một xu thế mạnh mẽ 
chưa từng có, tất cả những điều này đều chứng tỏ rằng, Trung Quốc 
đang ngày một hòa nhập vào gia đình phát triển kinh tế của toàn thế 
giới. Trung Quốc có thể tận dụng triệt để hai nguồn vốn đầu tư trong 
nước và quốc tế, tiến hành tổ chức tối ưu các nguồn vốn; đồng thời 
cũng có thể tận dụng triệt để hai thị trường trong nước và quốc tế. 
Tất cả những lợi thế này đã cung cấp cho Trung Quốc nhiều cơ hội 
hơn nữa để điều chỉnh và nẵng cao khả năng cạnh tranh kinh tế. 


lIl. CHIẾN LƯỢC “BA BƯỚC” VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA 
TRUNG QUỐC TRONG TƯƠNG LAI 


Ngay từ những thập niên 50 - 60 của thể kỷ XX, chính phủ 
Trung Quốc đã từng đưa ra mục tiêu to lớn là, đến cuối thế kỷ XX phải 
thực hiện được “bốn hiện đại hóa” (tức là hiện đại hóa công nghiệp, 
hiện đại hỏa nông nghiệp, hiện đại hóa khoa học ky thuật vả 
hiện đại hóa quốc phòng). Sau khi cải cách mở cửa vào năm 
1978, căn cử theo tình hình cơ bản trong nước và khả năng 
phát triển kinh tế của Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình đã để ra 
chiến lược “ba bước” để phát triển kinh tế Trung Quốc một cách 
rất thực tế. Về sau chiến lược này vẫn tiếp tục được hoàn thiện 
hơn, đó chính là: Đến cuối thể kỷ XX, phải thực hiện nhiệm vụ 
làm cho nền kinh tế quốc dẫn “tăng gấp 37 để đời sống nhân 
dân đạt được mức độ no ấm; Đến khoảng năm 2021, cơ bản 
xây dựng chế độ kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa hoàn thiện 
và thực hiện xã hội ấm no hạnh phúc một cách toàn diện; Đến 
khoảng năm 2049, tức là khi kỷ niệm Nước Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa thành lập 100 năm, về cơ bản Trung Quốc đã thực 
hiện được công cuộc hiện đại hóa, theo kịp các nước phát triển 
ở mức độ trung bình trên thế giới. 

Bắt đầu từ năm 1953 đến năm 2005, Trung Quốc đã thực 
hiện được mười lần “kế hoạch 5 năm” từ năm 2006 bắt đầu 
thực hiện “quy hoạch 5 năm” lần thứ 11, đây cũng là thời điểm mấu 





Trang thời kỹ mi, 
“xã hội ấm no hạnh 
phúc" được giaothêm chốt kết nổi giữa quá khứ và tương lai trong việc xây dựng xã hội ấm 
những nội dung mới. — no hạnh phúc toàn diện. Quy hoạch “5 năm lẫn thứ 11” đã xác định 











mục tiêu phát triển là: Trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2010, 
vừa phải kế thừa những xu thế phát triển tốt đẹp của giai đoạn trước, 
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Trong thời kỳ thực hiện “quy hoạch 5 năm lẫn thứ 117 Trung Quốc cần phải thực hiện phát triển kinh tế 
quốc dân liên tục, ổn định, nhanh chóng, lành mạnh, hài hòa và tiến bộ xã hội toàn diện, giành được những 
tiến triển mang tính giai đoạn quan trọng trong việc xảy dựng xã hội ấm no hạnh phúc toàn diện. Trên cơ sở 
chuẩn hóa cơ cầu, nàng cao hiệu quả và giảm bớt hao tổn, thực hiện mục tiêu tổng giá trị sản phẩm quốc nội 
năm 2010 sẽ tăng gấp đỏi so với nằm 2000. Đồng thời yêu cầu, hiệu quả tận dụng nguồn vốn phải được nảng 
cao rõ rệt, mức tiêu tốn năng lượng trên đơn vị tổng giá trị sản phẩm quốc nội sẽ giảm khoảng 209% so với cuối 
thời kỳ “kế hoạch 5 năm lần thứ 10” về cơ bản ngăn chặn được tình trạng thoái hóa của môi trường sinh thái, 


tích đất canh tác S2 i8) bớt luá nhiều tt cần được kiểm soát đại bày có hiệu quả; hình 





vừa phải đặt nền tảng phát triển tốt đẹp cho 10 năm tiếp theo; vừa phải kết nối với mục 
tiêu phát triển xã hội ấm no hạnh phúc toàn diện, vừa phải thế hiện tính giai đoạn trong 
thời kỳ 5 năm; vừa phải tích cực đi lên, khuyến khích mọi người, dự tính tốt đẹp đổi với 
tình hình thị trường, tạo cho người dân có thêm nhiều hy vọng, vừa phải căn cứ vào thực 
tế, thiết thực thực hiện, cần nhắc đầy đủ các giai đoạn phát triển và những điều kiện gây 
ách tắc cho sự phát triển, dự tính đầy đủ đối với những nhân tổ thiếu tính xác định để có 
thể thực hiện được mục tiêu phát triển bằng nỗ lực của chính mình. 

Năm 2007, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 17 tiếp tục đưa ra yêu cầu 
mới đổi với việc xây dựng xã hội ấm no hạnh phúc toàn diện, đó là GDP bình quân đâu 
người đến năm 2020 phải tăng gấp 3 so với năm 2000. Như vậy đã từ mục tiêu “tổng 
lượng” GDP tăng gấp ba chuyển đổi thành mục tiêu GDP “bình quân đầu người" tăng 
gấp ba. Đương nhiên, mục tiêu phấn đấu xây dựng xã hội ấm no hạnh phúc toàn diện 
không phải chỉ đơn thuần là một chỉ số phát triển kinh tế, mà là một mục tiêu hoàn 
toàn phủ hợp với việc đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa và gắn liền chặt chẽ với sự 
nghiệp vĩ đại, xây dựng và phát triển chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc một 
cách toàn diện. Vì vậy, trung ương tiếp tục mở rộng mục tiêu “xây dựng một đất nước 
hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa văn minh, dân chủ, giàu mạnh” thành mục tiêu “xây dựng 
một đất nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa hài hòa, văn minh, dân chủ, giàu mạnh”. 
Yêu cầu mới cho việc thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng xã hội ấm no hạnh phúc 
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toàn diện là phải tăng cường phát triển tính hài hòa, cố gắng thực 
hiện phát triển kinh tế vừa nhanh vừa chất lượng; mở rộng dân chủ 
xã hội chủ nghĩa, đảm bảo tốt hơn quyển lợi nhân dân và xã hội 
công bằng chính nghĩa; tăng cường xảy dựng văn hóa, nâng cao rõ 
rệt chất lượng văn minh toàn dẫn tộc; nhanh chóng phát triển sự 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, cải thiện đời sống nhân dân một cách toàn 
diện; xây dựng văn minh sinh thái, cơ bản hình thành cơ cấu ngành 
nghề, hình thức tăng trưởng, hình thức tiêu dùng tiết kiệm nguồn 
năng lượng và bảo vệ môi trường sinh thái. 

Sau khi mục tiêu xây dựng xã hội ấm no hạnh 
phúc toàn diện được thực hiện, tức là khoảng năm 
2021, Trung Quốc - một nước văn minh cổ đại có 
lịch sử lâu đời và một nước lớn đang phát triển 
này sẽ trở thành một quốc gia đã thực hiện cơ bản 
công cuộc hiện đại hóa, sức mạnh tổng hợp lớn 
mạnh, quy mỏ tổng thể của thị trường trong nước 
đứng vào hàng đầu của thể giới; sẽ trở thành nước 
có trình độ dân giàu được nâng cao phổ biến, chất 
lượng đời sống được cải thiện rõ rệt và môi trường 
sinh thái trong lành; sẽ trở thành nước mã nhân 

dân đều được hưởng quyển lợi dẫn chủ đầy đủ, có khát vọng cao hơn 
Trang nền kinh tế nữa về văn minh vật chất và văn minh tỉnh thần; sẽ trở thành nước 
TIUNg Quốc hiện 9Ÿ, mà mọi chế độ đều hoàn thiện hơn, xã hội tràn trề sức sống và ổn 
thà MMch định đoàn kết hơn; sẽ trở thành nước cởi mở hơn nữa về đổi ngoại, 
càng quan trọng hơn. thân thiện hữu hảo hơn nữa và đóng góp nhiều hơn nữa cho nến văn 
mình của nhãn loại. 





VỊ TRÍ VÀ VAITRÒ 
CỦATRUNG QUỐC - 
TRONG KINH TÊTHÊ GIỚI 


Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kinh tế Trung Quốc, 
những nhìn nhận của thể giới đối với Trung Quốc ngày càng nhiễu hơn. Có 
người đánh giá cao tương lai của Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc chắc 
chắn sẽ trỗi dậy; có người lại đánh qiá thấp tương lai của Trung Quốc, 
cho rằng nền kinh tế của Trung Quốc sẽ sụp đồ; có người còn đưa ra ý kiến 
rằng, cho dù Trung Quốc trỗi dậy hay sụp đỗ, cũng đều là một sự uy hiếp 
đối với thế giới, vì thế đã đặt sự phát triển và cải cách của Trung Quốc cùng 
với sự phốn vinh hòa bình của thể giới vào thế đối lập nhau. Thực ra, sự 
phát triển của Trung Quốc đã trở thành một nhân tố quan trọng thúc đẩy 
sự hòa hợp của thể giới, mà việc đưa ra lý luận "thế giới hòa hợp” sẽ tích 
cực hơn nữa trong việc điều tiết mỗi quan hệ giữa Trung Quốc và thế giới. 
Trung Quốc sẽ tiếp tục trở thành một động cơ để thúc đẩy kinh tế thế giới 
phát triển, trở thành sức mạnh ổn định của hòa bình thể giới và trở thành 
cánh tay thúc đây văn minh thế giới tiếp tục tiến về phía trước. 
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I.. THÀNH VIÊN QUAN TRỌNG TRONG ĐẠI GIA ĐÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI 


Ước mơ Trung Quốc sẽ trở thành một thành viên quan trọng không thể thiếu trong 
đại gia đình kinh tế thế giới đã có ngay từ khi Tôn Trung Sơn lật đỗ đế chế và thành lập dân 
quốc. Việc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập vào năm 1949 đã thực hiện được 
độc lập quốc gia của Trung Quốc và giành được sự tôn trọng của nhân dân thể giới. Nhưng 
do mối quan hệ chiến tranh lạnh, trong suốt một thời gian dài, nước Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa đã không được thể giới chủ nghĩa tư bản phương Tây trong đó đứng đầu là Mỹ 
thừa nhận. Sau thập niên 70 của thể kỷ XX, cùng với sự thay đổi trong cơ cấu chính trị thế 
giới, Trung Quốc đã khôi phục lại vị trí hợp pháp của mình trong Liên Hiệp Quốc, đồng thời 
lẫn lượt thiết lập mỗi quan hệ ngoại giao với các nước chủ yếu ở phương Tây. 


Năm 1971, sau khi khỏi phục lại vị trí hợp pháp trong Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc đã 
đủ tư cách gia nhập vào Hiệp ước chung về Thuế quan và Mậu dịch (General Agreement on 
Tariffs and Trade, viết tắt là GATT). Thế nhưng, do những ràng buộc trong môi trường quốc 
tế và những ảnh hưởng của lý luận về hai thị trường thế giới của xã hội chủ nghĩa, Trung 
Quốc chỉ coi mậu dịch đối ngoại là biện pháp bổ sung để chủ nghĩa xã hội mở rộng tái sản 
xuất, chức năng chỉ giới hạn ở việc trao đổi giữa không và có, điều tiết giữa thiểu và thừa. Vì 
vậy, không thể tận dụng một cách đây đủ phần công và trao đổi quốc tế, không coi trọng 
việc phát huy lợi thế so sánh của bản thân, từ đó cũng không thể tận dụng một cách triệt 
để nguồn vốn đấu tư và thị trường nước ngoài. Từ năm 1953 đến năm 1978, tỷ lệ kim ngạch 
xuất khẩu của Trung Quốc từ mức chiếm 1,23% tổng kim ngạch xuất khẩu của thế giới đã 
giảm xuống còn 0,75%, từ vị trí thứ 17 trên thế giới đã tụt xuống vị trí thứ 32. 


Sau khi cải cách mở cửa vào năm 1978, chính phủ Trung Quốc đã nghiên cứu và cân 
nhắc tình hình, cho rằng hòa bình và phát triển là chủ lưu của cả thế giới, chiến tranh hoàn 
toàn có thể tránh khỏi. Trung Quốc nên nắm bắt cơ hội phát triển kinh tế thế giới, tích cực 
thu hút kỹ thuật và đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế của mình, đồng thời quay trở 
về với đại gia đình thể giới, phát triển mậu dịch với từng thành viên trong đại gia đình thế 
giới này. Bắt đầu từ năm 1982, Trung Quốc đã đặt chân lên con đường trở về. Tháng 9 năm 
1982, Trung Quốc đưa ra để nghị về tư cách quan sát viên của Hiệp ước chung về Thuế 
quan và Mậu dịch; đến tháng 7 năm 1986, Trung Quốc đưa ra để nghị khôi phục lại vị trí 
quyền hạn của một nước trong Hiệp ước chung về Thuế quan và Mậu dịch. 


Trải qua 15 năm đàm phán khôi phục lại vị trí và tư cách trong Hiệp ước chung về 
Thuế quan và Mậu dịch cũng như gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cuối 
cùng Trung Quốc cũng đã đạt được ý nguyện vào năm 2001, trở thành một thành viên 
trong đại gia đình kinh tế thế giới. Gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới là một lựa chọn 
tất yếu để Trung Quốc có thể tham gia vào phản công quốc tế và thích ứng với xu thể 
toàn cầu hóa kinh tế. Việc Trung Quốc gia nhập WTO cũng sẽ thúc đẩy sự tuần hoàn có 
lợi cho mậu dịch kinh tế thế giới, cuối cùng mang lại lợi ích chỉnh thể cho các nước trên 


1 Thị trường thế giới xã hội chủ nghĩa và Thị trường thể giới tự hản chủ nghĩa. 
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thế giới, trong đó có cả bản thân Trung Quốc. Đồng thời việc gia — Tháng 11 năm 2001, 
nhập WTO sẽ giúp cho Trung Quốc có thể tiến hành mậu dịch và _ Trung Quốc chính 
hợp tác kinh tế quốc tế trong nguyên tắc ưu đãi tối huệ quốc mà các Me lê “4; nhe 
nước thành viên trong tổ chức Thương mại Thế giới cung cấp, đó là (WTO), đếnh- dấu viác 
đa phương, ổn định và vô điểu kiện. Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục mở Trung Quốc chính 
cửa thị trường trong các lĩnh vực như mậu dịch hàng hóa, thương — thúc trởthành một bộ 
mại dịch vụ v.v... đồng thời tích cực thực hiện chiến lược “đi ra ngoài”, Phản cấu thành quan 
đẩy mạnh việc tham gia các sự vụ kinh tế quốc tế của Trung Quốc  Ï9"9 ong Tệ thông 
trên phạm vi rộng hơn và ở mức độ sâu hơn nữa, từ đó tạo cho công NHDEINNGUNG 
cuộc xảy dựng hiện đại hóa của Trung Quốc một môi trường quốc 

tế có lợi hơn. Gia nhập WTO, Trung Quốc sẽ mở rộng ảnh hưởng của 

cơ chế vận hành thị trường quốc tế đổi với thị trường trong nước, có 

ích cho việc Trung Quốc hoàn thiện cơ chế thị trường và phát triển 

hệ thống thị trường, từ đó triển khai tài nguyên xã hội một cách có 

hiệu quả hơn, thực hiện lưu chuyển hợp lý giữa hàng hóa và yếu tố 

sản xuất. Trung Quốc cũng có thể dựa trên cơ sở này để tích cực tận 

dụng hai nguồn vốn trong và ngoài nước, hai thị trường quốc tế và 

trong nước để phát triển kinh tế, đồng thời cũng làm cho kinh tế thế 

giới càng đặc sắc hơn vì có sự góp mặt của Trung Quốc. 














Cùng với việc tích cực tham gia toàn cấu hóa kinh tế, Trung 
Quốc cũng tích cực tham gia tổ chức kinh tế khu vực, phát huy tác 
dụng, vai trò trong phát triển kinh tế khu vực. Toàn cầu hóa và khu 
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Ngày 27 tháng 7 
năm 2009, đối thoại 
chiên lược và kinh tế 
Trung Mỹ vòng đầu 
tiên được tổ chức tại 
Washinton, Mỹ. Tùng 
thông Mỹ Obama đã 
gặp gỡ Ủy viên Quốc 
vụ Trung Quốc Đởi 
Binh Quác và Phỏ Thủ 
tướng Trung Quốc 
Vương Kỳ Sơn. Ông 
Vương Ký Sơn bay tỏ 
rảng, một nên kinh tế 
Trung Quốc cởi mở 
hơn, qiàu tiểm năng 
hơn sẽ mang lại cho 
các nước trên thế qiới, 
trong đó có cả Mỹ 
những cơ hội phát 
triển rất lớn. 











vực hóa kinh tế là xu thế lớn của phát triển kinh tế thế giới, bất cứ quốc gia nào nếu muốn 
phát triển kinh tế đểu không thể tách rời xu thế này. Là một nước lớn đang phát triển, tất 
nhiên Trung Quốc cũng phải thuận theo xu thể lịch sử này, không ngừng hội nhập vào 
phát triển kinh tế thể giới. Sự phát triển của Trung Quốc không thể tách rời thế giới, sự 
phát triển của thể giới cũng không thế tách khỏi Trung Quốc. Trung Quốc kiên trì cải cách 
đối ngoại, không bao giờ thực hiện chính sách phong tỏa nữa. 

Ngày 15 tháng 9 năm 2005, tại Hội nghị thượng đỉnh 60 nằm thành lập Liên Hiệp 
Quốc, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã có bài phát biểu quan trọng với chủ đề "Nỗ lực xây 
dựng thế giới hòa hợp cùng nhau phát triển, hòa bình bền vững". Ông nêu rõ, sự phát 
triển kinh tế của Trung Quốc sẽ có lợi cho hòa bình và ổn định trên toàn cầu, không bao 
giờ trở thành mỗi nguy hại cho xã hội quốc tế. Trung Quốc sẽ luôn gắn liên chặt chẽ sự 
phát triển của bản thân cùng với sự tiến bộ của toàn nhân loại, vừa tận dụng triệt để 
những cơ hội của thế giới hòa bình mang lại để phát triển bản thân, vừa dựa vào sự phát 
triển hơn nữa của bản thân để bảo vệ hòa bình thế giới, thúc đẩy cùng nhau phát triển. Sự 
phát triển của Trung Quốc sẽ không cản trở bất cứ ai, cũng không nguy hại đến bất cứ ai, 
Trung Quốc sẽ chỉ tận dụng sự hòa bình ổn định của thế giới để cùng nhau phổn vinh. 

Vào năm 2008, đứng trước cục diện khủng hoảng tài chính toàn câu ngày càng trở 
nên nghiêm trọng, Trung Quốc đã tuyên bố với cả thế giới về chủ trương của mình, truyền 
bá niềm tin và thúc đẩy hợp tác. Vào tháng 4 năm 2009, tại Hội nghị thượng đỉnh về tài 
chính của các lãnh đạo tập đoàn 20 nước, Chủ tịch Hỗ Cẩm Đào đã đưa ra bốn để nghị để 
thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng, một lần nữa khẳng định Trung Quốc sẽ tích cực tham 
gia hợp tác quốc tế để đối phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu, sẽ có những đóng góp 
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cần thiết để thúc đẩy hồi phục sự tăng trưởng của kinh tế thế giới. “Các nước trên toàn cầu 
đều cùng đi chung trên con thuyền kinh tế của thế giới, đứng trước những trận sóng hoành 
hành của đợt khủng hoảng tài chính toàn cầu, chỉ khi nào tất cả các thành viên trên con 
thuyền đều đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua phong ba bão táp, cùng khắc phục 
những khó khăn gian khổ, thì mới có thể chèo lái con thuyền kinh tế này cập bến bờ một 
cách bình an vô sự, mới có thể giảm thiểu ở mức độ thấp nhất những ảnh hưởng bất lợi do 
cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu này gây nên, cố gắng hồi phục sự tăng trưởng của 
kinh tế thế giới trong thời gian sớm nhất” Đây là những lời nói mà Chủ tịch Hồ Cẩm Đào 
thay mặt cho cả đất nước Trung Quốc phát biểu trong hội nghị. 

Tại hội nghị của các bộ trưởng Bộ Tài chỉnh trong tập đoàn 20 nước cùng với Ngân 
hàng Thể giới tổ chức tại Luân Đôn nước Anh vào ngày 4 và 5 tháng 9 năm 2009, Bộ 
trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Tạ Húc Nhân bày tỏ, chính phủ Trung Quốc đã áp dụng 
hàng loạt các kế hoạch để thúc đấy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng và đã mang lại hiệu 
quả rõ rệt, kinh tế hồi phục tăng trưởng ổn định, nhưng cơ sở văn chưa được vững chắc. 
Bước tiếp theo sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách tài chính tích cực và chính sách nới 
lỏng tiền tệ thích hợp để củng cố xu thế hồi phục tăng trưởng của kinh tế một cách vững 
chắc, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và ổn định. Ông nêu rõ, hiện nay kinh tế thế giới 
đang trong giai đoạn phục hỗi then chốt, các nước nên duy trì tính liên tục và tính ổn định 
của các chính sách kinh tế vĩ mô, phản đối chủ nghĩa bảo hộ ở mọi hình thức, thúc đẩy 
kinh tế toàn cầu hồi phục tăng trưởng. Ông nhấn mạnh, các nước cần phải cùng nhau cố 
gắng, đẩy nhanh cải cách cơ cấu tiền tệ quốc tế, điều chỉnh cơ cấu cổ phần và quyển bầu 
cử, nâng cao hơn nữa quyền phát ngôn và tính đại diện của các nước đang phát triển. 

Củng tham dự hội nghị, Thống đốc ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chu Tiểu 
Xuyên cho rằng, các nước cần phải tiếp tục duy trị quan hệ hợp tác chặt chẽ, thúc đẩy 
kinh tế hồi phục và hệ thống tiền tệ vận hành ổn định. Ông đôn đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế 
cần tăng cường cảnh báo nguy cơ, cải thiện giám sát quản lý, giảm bớt những ảnh hưởng 
của các nhản tố đồng chu kỳ' trong hệ thống tiền tệ, tăng cường hợp tác quản lý giám sát 
và xử lý nguy cơ đa quốc gia, trên cơ sở quản lý giám sát chủ quyển, nâng cao tính khách 
quan, tính thống nhất và tính hiệu quả của tiêu chuẩn quản lý giảm sát đổi với tiến tệ 
quốc tế, hoàn thiện và mở rộng nguyên tắc then chốt trong hệ thống bảo hiểm tiết kiệm 
và cơ chế bảo vệ người đầu tư một cách hiệu quả. 


II. TRUNG QUỐC TRONG LÀN SÓNG TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ 


Từ khi cải cách mở cửa vào năm 1978 đến nay, tống kim ngạch xuất nhập khẩu 
hàng hóa của Trung Quốc tăng trưởng rất mạnh. Năm 1978, tổng kim ngạch xuất nhập 
khẩu chỉ có 35,5 tỷ nhân dân tệ, nhưng đến năm 2007, con số này đã trở thành 16.674,02 
tỷ nhân dân tệ. Năm 1978, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa là 16,76 tỷ nhân dân tệ, 


1 Tiếng Anh: Pro-cyclicality, trong lý thuyết chu kỹ kinh dnanh, một biển kinh tế tương quan dương và tăng trưởng đồng thửi với 
toan bộ nên kinh tế được gọi là đồng/cùng chu kỹ. Những biến tăng khi toàn bộ nên kinh tế giảm được qọi là phản chủ kỳ. 
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tổng ngạch nhập khẩu là 18,74 tỷ nhân dẫn tệ, thâm hụt thương mại là 1,98 tỷ nhân dân 
tệ, nhưng đến năm 2007, con số tương tứng đã lên đến 9.345,56 tỷ nhân dân tệ, 7.382,46 
tỷ nhân dân tệ và thăng dư thương mại là 2.017,11 tỷ nhân dân tệ. Xét về quy mô thương 
mại, trong thời kỳ mới vừa cải cách mở cửa vào năm 1978, quy mô thương mại của Trung 
Quốc chỉ đứng ở hàng thứ 29 trên thế giới, đến năm 2004, Trung Quốc đã leo lên vị trí thứ 3. 
Tốc độ gia tăng trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu mậu dịch thay đổi cùng với sự thay 
đổi trong môi trường quốc tế. Ví dụ vào thời điểm xảy ra khủng hoảng tài chính châu Á, 
tốc độ tăng trưởng của tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc tương 
đối thấp. Năm 2008, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc là 2.561,6 
tỷ đô la, chỉ tăng trưởng 17,8% so với cùng kỷ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu 
hàng hóa là 1.428,5 tỷ đô la, tăng trưởng 17,2%; tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa là 
1,133,1 tỷ đô la, tăng lên 18,5%. Chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu (xuất khẩu trừ đi 
nhập khẩu) là 295,5 tỷ đô la, tăng lên 32,8 tỷ đô so với cùng kỳ năm trước. 


Một tiêu chí khác để Trung Quốc lớn mạnh thành một nước mậu dịch lớn chính là 
sự gia tăng của mức độ phụ thuộc thương mại (tức là tỷ lệ giữa kim ngạch xuất nhập khẩu 
và GDP, là một chỉ số biểu thị vị thế của hoạt động mậu dịch nằm trong hoạt động kinh 
tế quốc dân). Thời đại kinh tế kế hoạch, do sự phong tỏa của môi trường quốc tế đổi với 
Trung Quốc cũng như việc thực hiện chiến lược thay thế xuất nhập khẩu của Trung Quốc, 
quy mô mậu dịch của Trung Quốc rất nhỏ, chủ yếu là xuất khẩu số lượng lớn sản phẩm 
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»_ VỊ trí và vai trò của Trung Quốc trong kinh tế thể giới . 


nông nghiệp, sau đó mới hoán đổi lại một số thiết bị công nghiệp từ khối những nước xã 
hội chủ nghĩa. Sau khi cải cách mở cửa vào năm 1878, quy mỏ mậu dịch của Trung Quốc 
bắt đầu được mở rộng thêm. Nhưng vào thời kỳ ban đầu, mức độ phụ thuộc thương mại 
văn còn khá thấp. Vào năm 1978, mức độ phụ thuộc thương mại của Trung Quốc không 
đến 10%. Sau đó thể hiện một xu hướng gia tăng về tổng thể, Vào thập niên 90 của thể 
kỷ XX, tỷ lệ này đã vượt quá 30%. Những năm gần đây, tỷ lệ này đã đạt khoảng 65% (xem 
Biểu đồ 6-2). Mức độ phụ thuộc thương mại của Trung Quốc cao hơn so với mức bình 
quân của quốc tế, điểu này cho thấy nước lớn cũng có thể thực hiện chiến lược phát triển 
theo định hướng xuất khẩu. 


Từ năm 1978 đến nay, phương thức mậu dịch của Trung Quốc cũng như cơ cấu hạch 
toán cũng xảy ra nhiều thay đổi rõ rệt. Bắt đầu từ cuối thập niên 80 của thế kỷ 20, Trung 
Quốc tích cực khuyến khích trực tiếp đầu tư nước ngoài đến Trung Quốc để xây dựng các 
xí nghiệp gia công thương mại, các sản phẩm sẽ dùng để xuất khẩu. Những công ty đầu 
tư nước ngoài này sử dụng ngoại tệ đầu tư để mua nguyên vật liệu nhập khẩu và hàng 
hóa tư bản, rối lại dùng ngoại tệ đầu tư để mua tiến trong nước để chỉ trả lương cho nhân 
công trong nước và những chỉ phí mua bán trong nước, còn lợi nhuận đến từ thu nhập từ 
doanh số bán hàng ở nước ngoài. Do những ảnh hưởng của những chính sách này, một 


Trăm triệu Nhân cân tệ 





% 
35ñnủủ 7ũ 
300000 60 
250000 | k_U 
2001 4ũ 
150nủủ | 3ũ 
1Ũũñủñ | 4ũ 
Sữnöö | lũ 

ũ : LÌÏ ậ 
=  ® mm 8#ïm 8# 8 8 1s 88 s8 5 ằ 8ä Š 
EL . = = = ca = = be, mi ch = =i = Ea = 
8M (ứn: Múc độ nhụ thuộc 
thương mại 


Nguồn số liệu: Cục Thống kẻ Quốc gia Trung Quấc: “Niên qiảm thống kẻ Trung Quốc: 2008”; "Tám lược thống kê Trung Quốc: 
2008” và "Bảo cáo thông kê về nhát triển xã hội và kinh tế quắc dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
nắm 2008” 
Biểu đồ 6-2. 
Sự thay đối trong mức độ phụ thuộc thương mại của Trung Quốc: 1978 - 2008 
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phần mậu dịch gia công trong mậu dịch đổi ngoại của Trung Quốc đã có sự tầng trưởng 
liên tục từ những năm 80 của thế kỷ XX. Vào năm 1981, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 
của Trung Quốc là 44 tỷ đô la, trong đó tổng kim ngạch của mậu dịch gia công chỉ là 2,6 tỷ 
đô. Bắt đầu từ năm 1989, kim ngạch xuất khẩu của mậu dịch gia công mỗi năm đều tăng 
và bắt đầu vượt qua kim ngạch nhập khẩu. Sau năm 1993, tổng kim ngạch “mậu dịch gia 
công” mỗi năm điểu vượt qua tổng kim ngạch của “mậu dịch chung” (xem Biểu đỗ 6-3). 
Năm 2008, kim ngạch nhập khẩu mậu dịch gia công của Trung Quốc là 1.053,6 tỷ đô la, 
chiếm 41% tổng ngạch nhập khẩu; trong đó tổng ngạch xuất khẩu mậu dịch gia công lên 
đến 675.182 tỷ đỏ la, chiếm 47.3% tổng ngạch xuất khẩu; thặng dư mậu dịch gia công là 
296,8 tỷ đô, trở thành nguồn chủ yếu trong thặng dư mậu dịch của Trung Quốc. Sự tăng 
trưởng của thăng dư mậu dịch chủ yếu là do sự gia tăng của đầu tư trực tiếp nước ngoài. 
Từ năm 1978 đến nay, cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu của Trung Quốc xảy ra nhiều 
thay đổi. Trong hàng hóa nhập khẩu, tỷ lệ hàng công nghiệp giảm xuống, nhất là trong 
những năm gần đầy. Vào năm 2008, tổng ngạch nhập khẩu của hàng công nghiệp là 
770,31 tỷ đô la, chiếm 68% tổng kim ngạch nhập khẩu, các sản phẩm sơ cấp chiếm 32% 
(xem Biểu đỗ 6-4). Trong hàng hóa xuất khẩu, tỷ lệ hàng công nghiệp tăng lên rất nhiều. 
Vào năm 2008, tổng ngạch xuất khẩu của hàng công nghiệp là 1.350,7 tỷ đô, chiếm 95% 
tổng ngạch xuất khẩu. So sánh con số này với 50% vào năm 1985, tỷ lệ xuất khẩu công 
nghiệp đã tăng lên vượt bậc (xem Biểu đổ 6-5). Xuất khẩu hàng công nghiệp đã trở thành 
nguồn chủ yếu trong thặng dư mậu dịch của Trung Quốc. Sở dĩ tỷ lệ hàng công nghiệp 
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Biểu đồ 6-3. 
Sự thay đổi trong phương thức mậu dịch của Trung Quốc 
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xuất khẩu gia tăng nhanh chóng như vậy giá trị cũng là do nó có mối quan hệ mật thiết 
với sự phát triển của các công ty đầu tư nước ngoài. 


Tỷ lệ xuất khẩu mậu dịch của Trung Quốc có xu hướng tăng lên rất nhanh trong 
tổng giá trị xuất khẩu của toàn thế giới. Năm 1953, tỷ lệ xuất khẩu của Trung Quốc chỉ 
chiếm 1,2% trong tổng ngạch xuất khẩu của thể giới, nhưng đến năm 2003, con số này đã 
thay đổi thành 5,9%, cho đến năm 2007 đã tăng thành 8,9%, trở thành nước xuất khẩu lớn 
thứ hai thể giới chỉ sau Đức. Ngày 22 tháng 7 năm 2009, tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) 
đã nhận định rằng, Trung Quốc sẽ vượt qua cả Đức trong năm này và trở thành nước xuất 
khẩu thương mại lớn nhất trên toàn cầu. Theo số liệu do tổ chức WTO công bổ vào hạ 
tuần tháng 8 năm 2009, tổng ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong sáu tháng đầu năm 
2009 đã vượt qua Đức, trở thành nước xuất khẩu lớn nhất trên toàn cầu. 


Vào năm 2007, nhập khẩu của Trung Quốc đạt mức 6,8% trong tổng ngạch nhập 
khẩu của thế giới, chỉ đứng sau Mỹ 14,5% và Đức 7,6%, trở thành nước nhập khẩu lớn thứ 
3 trên thế giới. 


Sự mở rộng quy mỏ mậu dịch của Trung Quốc có liên quan đến quy mô thu hút đầu 
tư nước ngoài. Từ khi cải cách mở cửa đến nay, số lượng đầu tư nước ngoài thực hiện của 
Trung Quốc không ngừng gia tăng (bao gồm cả các khoản vay nước ngoài, đầu tư trực 
tiếp nước ngoài và các hình thức đầu tư khác). Nhất là sau năm 1952, đầu tư nước ngoài 
vào Trung Quốc càng nhanh hơn và đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế của 
Trung Quốc trong thời kỳ này. Những ảnh hưởng của đầu tư nước ngoài đổi với kinh tế 
Trung Quốc được thể hiện ở những mặt sau: sự phát triển của thị trường hóa và quốc tế 
hỏa, chuyển giao công nghệ và khoa học kỹ thuật tiên tiến mới, sự tăng trưởng của xuất 
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Biểu đố 6-4. 
Tỷ lệ phần trăm của sản phẩm sơ cấp trong sản phẩm nhập khẩu của Trung Quốc 
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Biểu đồ 6-5. 
Tỷ lệ sản phẩm sơ cấp trong xuất khẩu thương mại của Trung Quốc: 1980 - 2008 


khẩu, sự tăng trưởng trong đầu tư tài sản quốc gia; những sáng tạo trong cơ hội việc làm, 
thông qua các hình thức như liên doanh, hợp tác nâng cao trình độ quản lý và kỹ thuật 
của các công ty quốc doanh và các công ty hương trấn v.v.. Vào thời kỳ cuối của thập niên 
90 thế kỷ 20, đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc với tốc độ ổn định, nhưng số lượng tuyệt 
đối thì vẫn gia tăng, chỉ khi so sánh với GDP của Trung Quốc thì tỷ lệ có xu hướng giảm (xem 
Biểu đồ 6-6). Hiện nay, mức độ thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc đã đứng đầu 
thế giới, trở thành quốc gia có sức thu hút đầu tư vốn nước ngoài lớn nhất trên toàn cầu. 
Năm 2008, kim ngạch đầu tư nước ngoài được Trung Quốc sử dụng thực tế là 92,4 tỷ đô, 
tăng 23,6%. Trong đó ngành chế tạo chiếm 549%, ngành bất động sản chiếm 20,1%. 


Hợp tác kinh tế đổi ngoại của Trung Quốc cũng đang tăng trưởng rất mạnh trong 
những năm gắn đây. Năm 2008, doanh thu của các hợp đồng nhận thầu công trình ở nước 
ngoài là 56,6 tỷ đô, tăng 39,4% so với năm 2007, doanh thu của hợp tác lao động nước 
ngoài là 8,1 tỷ đô, tăng 19,1%. 


IIl. TRUNG QUỐC CÓ THỂ ĐÓNG GÓP NHIỀU HƠN NỮA CHO SỰ PHÁT TRIỂN KINH 
TẾ THẾ GIỚI 


Sáu mươi năm kể từ khi nước Cộng hòa Nhẫn dân Trung Hoa thành lập, Trung Quốc 
trải qua hai thời kỳ, đó là thời kỳ của chế độ kinh tế kế hoạch và thời kỳ chế độ kinh tế thị 
trường. Trong thời kỳ thứ nhất, Trung Quốc xây dựng hệ thống kinh tế quốc dân và cơ sở 
công nghiệp độc lập, đã thử nghiệm thành công quả bom nguyên tử “lưỡng đạn nhất 








»_ VỊ trí và vai trò của Trung Quốc trong kinh tế thể giới . 
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MS. Vín đlấu từ nước ngoài Tỷ lệ đầu tư trực tiếp 
Thực hiển nước ngöài so với GIPP 


Nguồn số liệu: Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc: "Niên qiám thống kẻ Trung Quốc: 2008” 
Biểu đổ 6-6. 
Những thay đổi trong tỷ lệ đầu tư trực tiếp nước ngoài 
so với GDP và tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài thực hiện của Trung Quốc 


tinh”' đầu tiên, thực hiện được mục tiêu đứng vào hàng ngũ các dân tộc thế giới; Vào 
thời kỳ thứ hai, Trung Quốc nghiên cứu cần nhắc tình hình và đã thực hiện công cuộc 
cải cách mở cửa, quy mô kinh tế của Trung Quốc được mở rộng một cách nhanh chóng, 
tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người tăng lên rất nhiều, quy mô mậu dịch 
ngày càng lớn, sản lượng sản phẩm công nông nghiệp chủ yếu đều đứng ở vị trí hàng 
đầu trên thế giới (xem Bảng 6-1). Trung Quốc đang ảnh hưởng đến cả thể giới bằng việc 
thay đổi chính mình, trong đại gia đình thế giới và cũng ngày càng được các nước thành 
viễn khác coi trọng. 


Những năm gần đây, biểu hiện trong tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc rất tốt 
đẹp, duy trì được mức độ tăng trưởng 10% trở lên. Tốc độ này không chỉ cao hơn tốc độ 
tăng trưởng bình quân của thế giới mà còn cao hơn cả tốc độ tăng trưởng bình quân 
của các nền kinh tế phát triển. Trong nhóm các nền kinh tế mới nổi (tức là nhóm bốn 
nước Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, gọi tắt là BRIC), biểu hiện của Trung Quốc cũng 
tốt nhất. Vào tháng 9 năm 2009, Diễn đàn Kinh tế Thể giới đã công bố "Báo cáo về sức 
cạnh tranh toàn cầu 2009 - 2010”. Trong 133 nến kinh tế tham gia đánh giá, xếp hạng 
của Trung Quốc đại lục đã từ vị trí thứ 30 vào năm 2008 nhảy lên thứ 1, tiếp tục dẫn đầu 
nhóm BRIC. 


1 Lưỡng đan nhất tỉnh, là tên qọi tắt của vũ khi hạt nhân, tên lửa (lưỡng đạn] và vệ tình nhân tạo (nhất tình], Ngày 16 tháng 10 năm 
1964, Trung Quốc đã thử nghiệm thành công quả bom nguyễn tử đầu tiên. Đây là sự kiện đánh dấu sự phát triển trang khoa học 
kỹ thuật của chỉnh bản thân Trung Quốc. "Lưỡng đan nhất tỉnh” sau này được coi là sự nghiệp huy hoàng nhất mà Trung Quốc đã 
tạo dựng vào nửa cuối thế ký XX, 














Bảng 6-1. 
Vị trí những chỉ tiêu chủ yếu của Trung Quốc trên thể giới 


Tổng giá trị sản phẩm 


Kim ngạch xuất nhận 
khẩu mậu dịch 


k3 





Nguồn số liệu: Cục Thống kẻ Quốc qia Trung Quốc: "Niễn giảm thống kẻ Trung Quốc: 20087 


Năm 2008, quy mô kinh tế Trung Quốc đã chiếm tỷ lệ 7,23% trong tổng quy mô 
kinh tế thế giới, chỉ đứng sau Mỹ 23,44% và Nhật Bản 8,09%, tốc độ tăng trưởng đạt mức 
9,0%. Tốc độ này không chỉ cao hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng bình quân của thế 
giới là 3,496 mà còn cao hơn hẳn so với tốc độ tăng trưởng của các quốc gia và khu vực 
chủ yếu trên thế giới. Trong bối cảnh các nước trên thế giới đều chịu ảnh hưởng nghiêm 
trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tốc độ phát triển kinh tế của Trung Quốc 
được ví như một bông hoa nở rộ duy nhất. Năm 2008, mức độ đóng góp của Trung Quốc 
đổi với sự tăng trưởng kinh tế thể giới vượt qua con số 2090. 

Từ khi cải cách mở cửa vào năm 1978 đến nay, về phương diện phát triển kinh tế và 
thúc đẩy nền kinh tế đa nguyên hóa, Trung Quốc gặt hái được những thành tựu chói lọi. 








»_ VỊ trí và vai trò của Trung Quốc trong kinh tế thế giới . 





























Về mặt xóa đói giảm nghèo và cải thiện 
mức sống của người dẫn cũng đã giành 
được những kết quả khiến cả thế giới 
phải chú ý. Kinh tế Trung Quốc đã thực 
hiện được tốc độ phát triển nhanh chóng 
bền vững trong suốt hơn 30 năm, đồng 
thời đỏng vai trò ngày cảng quan trạng 
trong kinh tế toàn cầu, được coi là một 
trong những động cơ thúc đẩy kinh tế 
thế giới tăng trưởng. Trung Quốc có một 
năng lực thị trường phát triển với tốc độ 
nhanh chóng và một không gian phát 
triển với tiềm lực to lớn. Lượng nhập khẩu lớn của Trung Quốc đã 
giúp cho các đối tác mậu dịch của Trung Quốc trên toàn cầu hưởng 
lợi rất nhiều, một số nước còn nhờ Trung Quốc mà thoát ra khỏi bóng 
tối trì trệ của kinh tế. Môi trường đầu tư chất lượng của Trung Quốc đã 
cung cấp cho các nhà đầu tư trên các quốc gia những cơ hội hiểm có, 
trở thành nơi lựa chọn đầu tiên của rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài. 
Sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc hàng đẹp giá rẻ không chỉ đáp 
ứng được nhu cầu rộng rãi của người tiêu dùng tại các nước nhập 
khẩu hàng hóa, mà cũng có ích để các nước nhập khẩu ngăn chặn 
tình trạng lạm phát, duy trì được sự ổn định của kinh tế. Các công ty 
Trung Quốc ra nước ngoài đầu tư đã làm tăng thu nhập tài chính cho 
những nước đối tác, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, chính vì thể cũng 
phát huy vai trò tích cực trong việc thúc đẩy kinh tế của nước đổi tác 
phát triển nhanh. Nói tóm lại, cùng với sự mở rộng về quy mô kinh 
tế của Trung Quốc, đất nước này không chỉ thúc đẩy trình độ thương 
mại của thế giới trở nên cao hơn mà còn tạo ra rất nhiều cơ hội cho 
lĩnh vực đầu tư của thể giới. Quan trọng hơn nữa là, Trung Quốc đã trở 
thành đầu tàu để lôikéonến 
kinh tế thế giới tảng trưởng. 
Kinh tế Trung Quốc sẽ không 
thể sụp đổ, nhiệm vụ hiện 
đại hóa của Trung Quốc vẫn 
chưa hoàn thành, những việc 
Trung Quốc cần phải làm 
tiếp vẫn còn rất nhiều, Trung 
Quốc vẫn tiếp tục đi theo 
đường lối xây dựng một đất 
nước “giàu mạnh, dân chủ, 
hòa hợp. 








Rất nhiều sản phẩm 
"sản xuất tại Trung 
Quốc” (Made in China) 
hàng đẹp giả rẻ đã 
mang lại lợi ích thiết 
thực cho người tiêu 
dùng ở các nước. 
Trang ảnh là cảnh 
những người mua 
hàng nước ngoài đang 
mua đổ điện gia dụng 
Haier trong hội chợ. 


Sau khi gia nhập WTO, 
Trung Quốc tích cực 
tham gia mậu dịch 
quốc tế, dự trữ ngoại 
hổi tích lũy được sẽ 
cỏ Ích cho việc duy tri 
ấn định tài chỉnh của 
Trung Quốc và cả thể 
giỏi, sẽ có ích cho việc 
tảng thêm niềm tin ở 
trong và ngoài nước 
đổi với tương lai phát 
triển kinh tế của Trung 
Quốc. Cho đến 6 
tháng đầu năm 20038, 
số dư dự trữ ngoại 
hổi của Trung Quốc là 
2.131,6 tỷ USD. 
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